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Lời bình 
Đây là một cuốn cẩm nang đáng đọc. Tôi sẽ không do dự gọi nó là tiểu thuyết phiêu lưu của giới kinh doanh, nhưng nó cũng chứa đựng đủ thông tin xác thực để người đọc hình thành quan điểm của riêng mình. Những độc giả không có kiến thức về lĩnh vực tiền mã hóa vẫn có thể đọc cuốn sách hướng dẫn này, vì nó không đi quá sâu vào những chi tiết chuyên môn. Tác giả đã giảm thiểu số lượng thuật ngữ mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng thông điệp của mình.
Mặc dù đã nghiên cứu nhiều ấn phẩm chuyên môn và nổi tiếng về tiền mã hóa, nhưng việc tìm hiểu cuốn sách này cũng có ích cho tôi. Bởi nó mô tả thế giới tiền mã hóa từ một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ và độc đáo.
Cuốn sách hướng dẫn này hướng đến hai nhóm độc giả chính. Nhóm thứ nhất là các nhà khởi nghiệp: những người muốn cưỡi trên làn sóng tiền mã hóa đang lan rộng ra khắp thế giới như một cơn sóng thần. Cuốn sách sẽ đem đến cho họ cơ hội có được vốn đầu tư cho các dự án kinh doanh của mình. Nhóm độc giả thứ hai là các nhà đầu tư: những người đang chìm trong đại dương của các dự án mã hóa được gọi là ICO. Cuốn sách sẽ cung cấp phương pháp để giúp họ lựa chọn các dự án có tiềm năng cao và không bị mắc vào cái bẫy của các dự án lừa đảo.
Công nghệ Blockchain, nơi bắt nguồn của tiền mã hóa, là một sự cải cách quan trọng về mặt công nghệ. Nó có thể được so sánh với việc phát minh ra lửa, bánh xe, máy in, động cơ hơi nước, điện, và mạng Internet. Trong cuốn sách hướng dẫn này, sự tương đồng trong những câu chuyện của Amazon, Google, Ebay, hay những gã khổng lồ công nghệ khác sẽ thường được nhắc đến. Tác giả cũng nhấn mạnh các thành tựu của đất nước chúng ta trong thế giới tiền mã hóa. Và đối với lĩnh vực này, chúng ta nằm trong số những nước vượt trội.
Giờ tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn nội dung của cuốn cẩm nang này cho bạn. Tác giả đã kể lại kinh nghiệm cấp vốn cho các dự án kinh doanh trong thế giới thực của mình. Những ngân hàng bị ràng buộc bởi các quy định, vì thế nên họ quan ngại về việc cung cấp tiền cho những dự án nào không phù hợp với các mô hình có sẵn. Mặt khác, trong thế giới tiền mã hoá, thì sự tự do lại không bị hạn chế. Những người có liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những quyết định đầu tư của họ, và không có biện pháp bảo vệ nào cả. Tác giả dự định tạo ra một sản phẩm được gọi là IPCO, sản phẩm này kết hợp sự đơn giản của việc đầu tư trong thế giới tiền mã hóa (ICO) với sự an toàn cho các nhà đầu tư trong thế giới thực (IPO).
Theo quan điểm của tôi, công cụ IPCO được đề xuất sẽ là một trong những bước đầu tiên hỗ trợ việc đón nhận công nghệ Blockchain và tiền mã hóa trong đời sống hằng ngày trên diện rộng. Tôi tin thế kỷ XXI sẽ được biết đến nhờ vào những công nghệ trên. Và tôi tin bạn sẽ không thấy hối tiếc khi dành thời gian cho cuốn cẩm nang này.
Tiến sĩ Khoa học Tự nhiên, Jan Lánský.



Lời tựa 
Lần đầu tiên tôi biết đến ICO là cách đây hai năm. Vào thời điểm đó, tôi thường chạy bộ cùng bạn mình. Anh ấy kể với tôi về những dự án thu hút vốn bằng cách sử dụng ICO. Tôi cảm thấy thú vị khi nghe anh ấy nói về nó. Đặc biệt là khi tôi được cho hay, có một dự án đã kiếm được hàng triệu đô la chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.
Trong vài tuần đầu, tôi cũng không quan tâm lắm; tuy nhiên, càng tìm hiểu về bản chất của phương pháp thu hút vốn này, tôi càng cảm thấy ICO thú vị. Một phần là vì dự án chuyển tiền của chúng tôi đang phát triển tại thời điểm đó. Và tương tự như bất kỳ công ty hay dự án đang phát triển nào, nó cũng đòi hỏi vốn đầu tư. Nếu bạn từng rơi vào trường hợp tương tự, có lẽ bạn sẽ đồng tình với tôi: việc tìm kiếm nguồn tiền trên thị trường thường là một công việc vô cùng vất vả. Mặc dù có một doanh nghiệp đang mở rộng, bạn vẫn cần phải tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư mới, và hơn thế nữa, bạn cần phải thuyết phục họ về ưu điểm của khoản đầu tư này.
Tất cả những ai từng trải qua giai đoạn này biết rất rõ rằng, cơ hội để tiếp cận các nhà đầu tư là hết sức khan hiếm. Bạn có thể quay sang nhờ cậy gia đình, bạn bè, các nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng, các tổ chức tài chính, và trong trường hợp tệ nhất là cả những người cho vay nặng lãi. Có người từng làm khảo sát và phát hiện ra rằng, tổ chức vay mượn được sử dụng thường xuyên nhất trên thế giới có tên gọi là “anh chị em”. Và nếu chúng ta thử suy nghĩ, thì điều đó rất có thể là đúng. Khi chúng ta đang thiếu thốn thứ gì đó, trong trường hợp chúng ta có một gia đình ít nhất là đủ ăn đủ mặc, chúng sẽ tìm ngay đến họ. Đầu tiên, chúng ta hỏi mượn gia đình, sau đó là họ hàng, và chỉ khi chúng ta nhận ra rằng sẽ không còn ai cho chúng ta vay mượn nữa, chúng ta mới tìm kiếm xa hơn. Thật là nghịch lý khi ngày nay tiền bạc lại bị thiếu hụt trong một thế giới mà cả tấn tiền giấy được in ra.
Vậy thì, nếu người thân không thể hỗ trợ cho chúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm những phương án thay thế. Phương án đầu tiên mà hầu hết chúng ta nghĩ đến chính là ngân hàng. Suy cho cùng, mỗi một người trong chúng ta chắc chắn đều hiểu khẩu hiệu quảng cáo của các ngân hàng vượt trội nhau như thế nào khi nói đến các mỹ từ liên quan đến việc vay mượn tiền bạc. “Chúng tôi là một ngân hàng thấu hiểu những gì doanh nghiệp cần. Chúng tôi thấu hiểu những người trẻ tuổi và sẽ cung cấp nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp của các bạn. Chúng tôi giúp đỡ các công ty phát triển và cung cấp tính thanh khoản cần thiết.”
Những lời chào mời thật sự là vô tận, vì thế nên một người chưa thấu hiểu bản chất của vấn đề gần như sẽ mỉm cười khi bước chân vào ngân hàng. Mỗi khi nhớ lại khởi đầu của mình, thật tình mà nói, tôi đã phải bật cười trước sự ngờ ngệch của bản thân về cách hoạt động của hệ thống ngân hàng khi còn là một chàng trai trẻ. Tại ngân hàng, họ mỉm cười thân thiện với bạn, họ lắng nghe bạn, và sau đó hỏi bạn về những giấy tờ có liên quan. Một tờ, rồi lại một tờ nữa, và một ngàn tờ khác. Nếu như bạn chỉ vừa bắt đầu một thương vụ và không thể nộp nhiều giấy tờ như vậy, bạn sẽ sớm hiểu ra rằng không có giấy tờ đồng nghĩa với việc bạn sẽ không nhận được một đồng nào cả.
Tình thế cũng không khả quan hơn là bao ngay cả khi bạn có đầy đủ giấy tờ. Ngay cả khi bạn là một công ty tương đối lớn và có hàng tá giấy tờ, ngân hàng vẫn có thể sẽ không thèm đếm xỉa. Ngoài ra, vấn đề quan trọng là bạn phải có đúng loại giấy tờ. Hơn nữa, bạn cần có số liệu chính xác trên đúng loại giấy tờ. “Bạn không có số liệu ư? Xin lỗi, nhưng bạn không thể vay vốn tại ngân hàng của chúng tôi.” Sau vài buổi gặp mặt như vậy, bạn sẽ nhận ra tình huống tại mọi ngân hàng rất giống nhau. Về bản chất, các ngân hàng buộc phải đối mặt với rủi ro. Và mỗi khoản vay là một rủi ro rất lớn. Tuy nhiên, chính vì các ngân hàng đang sử dụng tiền của người khác để cấp vốn, thứ mà họ chịu trách nhiệm, nên sự thận trọng của họ là khá hợp lý. Điều này có hơi trái ngược với những gì họ nói trong quảng cáo, nhưng chúng ta đã quen với chuyện đó.
Vậy nếu chúng ta đủ kiên trì để theo đuổi mục tiêu tìm kiếm tiền vốn của mình, thì chúng ta phải chấp nhận một thương vụ mạo hiểm hơn nữa. Đó là lý do tại sao những người làm việc với loại rủi ro này gọi nó là vốn mạo hiểm. Đây là những nguồn vốn khác đến từ các nhóm nhà đầu tư theo dõi một phần được xác định rõ trên thị trường, hoặc các nhà đầu tư cá nhân, những người yêu cầu sự bảo đảm ít hơn dành cho tiền của họ nhưng tính mức lãi suất cao hơn.
Mặc dù phương án này thường có thể là con đường dẫn đến Địa ngục, nhưng nó cũng có thể cứu lấy một vài dự án hoặc doanh nghiệp. Có nhiều quỹ cũng như nhiều nhà đầu tư đáng tin cậy có thể đem lại một giá trị bổ sung cao cho dự án hoặc công ty đó bằng tiền vốn. Đây thường là nhờ vào kinh nghiệm của nhà đầu tư trong lĩnh vực tương ứng của họ. Nếu bạn có thể kết nối với một nhà đầu tư như thế, thì đó có thể là một chiến thắng thật sự, một báu vật được tìm ra nhờ vào công cuộc tìm kiếm đã thực hiện.
Tuy nhiên, nó cũng có thể là một cơn ác mộng, đặc biệt là khi bạn tìm thấy “tiền ngu”. “Tiền ngu” là một cụm từ mà tôi thích dùng mỗi khi động cơ lợi nhuận là điều duy nhất mà một nhà đầu tư quan tâm. Ông ta không hiểu bạn đang làm gì mà chỉ cấp vốn thôi. Trong trường hợp này, điều đó đem lại cho bạn sự thỏa mãn nhu cầu tạm thời, nhưng bạn sẽ không thể trông cậy vào ông ta trong tương lai. Mặt khác, bạn phải biết rằng một khi mọi thứ đi sai hướng (và mọi thứ thường sẽ đi sai hướng), bạn có thể dễ dàng đánh mất công ty hoặc gánh chịu thất bại của dự án vì một nhà đầu tư như vậy.
Nhưng ý tưởng điên rồ nhất mà nhiều người không chỉ nghĩ đến, mà còn thường phó mặc tương lai của mình cho nó, chính là cơ hội thu hút vốn đầu tư từ những người hoặc những công ty đòi hỏi mức lãi suất cao cho dịch vụ của họ. Đối với những người này, thì cụm từ “người cho vay nặng lãi” đã trở thành thông lệ. Như một quy tắc, họ là những người có một số tiền vốn nhất định, và điều duy nhất họ quan tâm là liệu bạn có thứ gì để làm vật bảo đảm cho món nợ hay không. Do đó, nếu như bạn được thừa hưởng ngôi nhà cấp bốn của bà mình, căn hộ chung cư của ông bạn, có mảnh đất hoặc căn hộ của riêng bạn, thì họ sẽ rất vui vẻ cho bạn vay tiền. Khi có cầu, ắt sẽ luôn có cung.
Vậy nên mỗi nhà khởi nghiệp sẽ có một số phương án tài chính để thúc đẩy tình hình kinh doanh của mình. Tuy nhiên, tính khả dụng của chúng lại bị hạn chế. Nếu bạn không có một người nhà giàu có, không có đầy đủ và đúng loại giấy tờ để có thể đem đến ngân hàng, hoặc một ngôi nhà, căn hộ, hay mảnh đất để thế chấp, thì bạn sẽ không có nhiều đất dụng võ. Đó là lý do tại sao khi bạn nghe nói có một phương pháp cấp vốn mới gắn liền với ba chữ ICO, nó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bạn.
Cá nhân tôi thích nó đến mức đã bắt tay vào nghiên cứu mọi thứ liên quan đến hiện tượng này. Tôi muốn làm rõ: Nghiên cứu của tôi hoàn toàn thiết thực. Mặc dù tôi thích những cuộc thảo luận về lý thuyết, nhưng sâu bên trong, tôi vẫn xem bản thân là một người thực tế. Nói tóm lại, tôi thích những thứ vận hành được, và những thứ mà tôi biết cách vận hành. Vì chỉ khi biết được cách chúng vận hành, tôi mới có thể kiểm soát và tác động đến hiệu suất của chúng.
Thành thật mà nói, sự quan tâm của tôi dành cho ICO càng ngày càng lớn. Nó chắc chắn không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng rốt cuộc thì tôi đã buộc phải tìm hiểu nó một cách kỹ lưỡng. Nhờ vào sự am tường, tôi dần nhận ra cách thức huy động vốn này là thứ sẽ tác động đến môi trường kinh doanh trong tương lai rất gần. Vâng, bạn hãy thử tưởng tượng đi; dựa vào xếp hạng, mọi người sẽ tự mình đánh giá xem liệu dự án hoặc công ty của bạn có đủ tin cậy để giao phó tiền bạc cho bạn hay không. Không cần người trung gian, ngân hàng, hay nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn, những người bình thường sẽ lý luận bằng cách sử dụng thường thức của họ. Công nghệ là cầu nối duy nhất giữa họ và dự án hoặc công ty của bạn. Một mình công nghệ cũng có thể kiểm soát nhiều thứ giống như những gì mà một người trung gian làm.
Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây là tính đến thời điểm hiện tại, công nghệ vẫn còn thiếu những phẩm chất yêu thích của con người như: tham lam, ganh đua, bất lương, và lười nhác. Mặc dù thứ mà chúng ta gọi là “quả báo” đang hiện diện giữa xã hội loài người, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng ta vẫn phớt lờ nó và quy phục trước Ma-môn1. Công nghệ không sở hữu những bản tính này. Nó vận hành dựa trên cơ sở của những thông số được thiết lập rõ ràng.
Chú thích:
1. Trong Kinh Tân ước, Ma-môn thường có nghĩa là tiền tài, hay bất kỳ thực thể nào hứa hẹn sự giàu sang về vật chất, thường được liên hệ với việc theo đuổi lợi lộc một cách tham lam.
Nghe có giống như một câu chuyện cổ tích không? Nếu vậy thì trong cuốn cẩm nang thiết thực này, bạn sẽ học cách sử dụng công nghệ đó cho bản thân mình, bạn sẽ biết được những con đường huy động vốn hiện có và ICO thật sự là gì. Chúng ta sẽ nhìn từ góc độ của một người thực tế, người có suy nghĩ trung thực, và nhờ đó hiểu được rằng, nếu có ai giao phó thứ gì cho anh ta, dù là trực tiếp hay thông qua công nghệ, anh ta cũng sẽ nghiêm túc với cam kết của mình. Chúng ta sẽ phơi bày những tiềm năng của công nghệ, điều mà bây giờ đã trở nên dễ dàng so với những gì chúng ta biết nhờ vào việc chúng ta sử dụng điện thoại thông minh, máy vi tính, và máy tính bảng hằng ngày. Chúng ta sẽ đi theo nhu cầu và cách để đáp ứng nó. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét ICO và các phương pháp huy động vốn từ góc nhìn của một nhà khởi nghiệp.
Ngày nay, mọi người thường quy tất cả mọi thứ vào một cụm từ duy nhất là “công nghệ”. Tuy nhiên, trong cuốn sách hướng dẫn này, chúng ta sẽ không lý tưởng hóa công nghệ một cách mù quáng. Chúng ta sẽ nhìn nhận nó như một thứ phục vụ cho chúng ta. Chúng ta sẽ cố nhìn nhận công nghệ một cách đơn giản để hiểu được điều gì đang diễn ra mà không cần đi vào những chi tiết không cần thiết.
Lấy ví dụ như ô tô. Một chiếc chạy bằng xăng dầu, chiếc khác chạy bằng khí ga, và chiếc thứ ba chạy bằng điện. Mỗi chiếc như vậy sử dụng một công nghệ khác nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta giải quyết nhu cầu giao hộ bà mình một vài quả trứng từ nông thôn lên thành thị bằng xe ô tô, có lẽ chúng ta sẽ không thật sự quan tâm phương tiện đó sử dụng công nghệ gì. Chúng ta chỉ đơn giản là vặn chìa khóa hoặc nhấn nút mà thôi. Chúng ta không mấy quan tâm chuyện gì đang diễn ra bên trong động cơ xe, miễn là chiếc xe làm tốt công việc của nó.
Bằng cách thức đơn giản ấy, chúng ta sẽ tiếp cận những giá trị của chủ đề trong cuốn sách hướng dẫn này. Đó là nhu cầu thu hút vốn cho dự án hoặc doanh nghiệp của bạn. Chắc chắn không ai trong chúng ta nghi ngờ chuyện nếu một hãng sản xuất ô tô làm ra một chiếc xe bằng công nghệ mới, nó sẽ đáp ứng mọi tiêu chuẩn được định ra, dù là về mặt an toàn hay khí thải.
Tương tự, chúng ta sẽ xem xét và thảo luận từ mọi góc nhìn có thể về những gì đúng đắn, được chứng minh là hợp pháp, và tuân thủ các quy định về thuế khi kiếm vốn thông qua ICO. Theo như các tiêu chuẩn trên thì ICO vẫn còn đang trong giai đoạn thai nghén. Vì vậy, trong cuốn sách hướng dẫn này, tôi sẽ mô tả cách thực hiện và phương pháp tiếp cận mà chúng tôi lựa chọn. Bạn là người quyết định liệu có đi theo lộ trình tương tự không, hay ngược lại, bạn chọn tận dụng lợi thế của việc đây chỉ là khởi đầu và quyết định đi hướng khác.
Tuy nhiên, ở đây, tôi chắc chắn phải chỉ ra ngay từ đầu sự thông minh của các công nghệ ICO. Nếu bây giờ bạn bỏ qua một thứ gì đó, ví dụ như đóng thuế, thì sau vài năm bạn có thể sẽ đối mặt với hậu quả, thậm chí là sau hai mươi năm. Vậy nên nếu bạn đọc những dòng này mà chưa thật sự bước sang độ tuổi 70, thì tôi khuyên bạn thật sự suy nghĩ về mỗi một bước. Trong cuốn sách hướng dẫn này, bạn cũng sẽ nhận được lời khuyên từ những người mà tôi xem là chuyên gia. Họ là những người đang đứng trước sự khởi đầu của một giai đoạn tiến hóa mới. Tất cả những cái tên mà bạn thấy trong cuốn cẩm nang này đều rất dễ tìm thấy trên mạng. Tôi tin chắc rằng nếu bạn chọn sử dụng ICO, thì họ là những người thích hợp để hỗ trợ cho bạn.
Nếu cuốn sách hướng dẫn này đánh thức khát vọng tìm hiểu về tiền mã hóa trong bạn, thì tôi có thể đề xuất cho bạn cuốn sách chuyên khảo Kryptoměny (tạm dịch: Tiền mã hóa) của tiến sĩ Lánský, được xuất bản gần đây bởi nhà xuất bản C. H. Beck.
Thật vậy, tin vui cho bạn đó là đối với lĩnh vực ICO, tiền mã hóa, và công nghệ Blockchain, thì Cộng hòa Séc là quốc gia dẫn đầu. Tại Cộng hòa Séc và Slovakia, có rất nhiều người có trình độ có thể kết hợp một cách hiệu quả kiến thức từ vài lĩnh vực khác nhau. Ví dụ điển hình là một sinh viên cao học ngành Kinh tế và ngành Xã hội học, hay ngành Luật và ngành Công nghệ (Đại học Charles/Đại học Kỹ thuật Cộng hòa Séc).
Ở phần cuối sách, bạn cũng sẽ được tiếp cận các công cụ mà bạn có thể sử dụng cho ICO của mình. Vậy nên nếu bạn có hứng thú tham gia vào một thế giới, nơi mà việc thu hút 100.000.000 đô la là không quá khó khăn, thì xin hãy bước vào. Mục tiêu của tôi là khiến bạn cảm thấy thích thú khi đọc cuốn sách này, để bạn có thể đem lại giá trị thật cho doanh nghiệp của mình.
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Chương I 
VẺ HÀO NHOÁNG VÀ NỖI THỐNG KHỔ CỦA THẾ GIỚI THỰC 
Tôi sẽ làm rõ với bạn ngay từ đầu rằng, trong cuốn sách hướng dẫn này, tôi đặc biệt chia sẻ câu chuyện của chính mình cho các bạn. Đây không phải là một hướng dẫn tổng quát có thể phát huy tác dụng tại mọi thời điểm và dành cho tất cả mọi người. Đây thật ra là phương pháp mà chúng tôi cùng đội ngũ nhân viên của mình tận dụng để có được sự thiết lập tối ưu cho công ty mà chúng tôi đang xây dựng.
Vậy nên, nếu bạn trông chờ một công cụ mang tính phổ quát để thu hút vốn mà không phải tự thân vận động, hay không phải tạo ra thứ mà mọi người thật sự cần và có thể sử dụng, thì xin hãy ngừng đọc. Tuy nhiên, nếu bạn trông chờ một mô tả về các sự kiện thực tế đang diễn ra bây giờ, ngay lúc này, trong năm 2018, tại giai đoạn tiến hóa này, và biết rằng chúng tôi có một sản phẩm mà mọi người thật sự cần, thì bạn đã chọn đúng đường rồi đấy.
Tôi cũng muốn cảnh báo trước với bạn rằng, tôi đã quen sử dụng những từ ngữ mô tả rõ ràng các tình huống, hoàn cảnh, và điều kiện mà ngôn ngữ của chúng ta đã tạo nên. Tôi sẽ nói thẳng trước ở đây, ngay từ ban đầu. Tóm lại, nếu tôi cảm thấy bực mình bởi một tình huống nào đó, chắc chắn tôi sẽ dùng chính xác từ này. Hãy để tất cả chúng ta cùng được phép khiếm nhã phần nào, điều đó có thể bảo đảm tính minh bạch và chính xác hơn cho toàn bộ câu chuyện.
Ngay từ đầu, chúng ta đã loại bỏ được yếu tố ủy mị đến từ phần nào sự giả tạo mà nhiều nhà văn hiện đang trải qua, khi họ thay thế từ “bực mình” bằng từ “tức giận”. Vì bạn đang đọc cuốn sách này bằng tiếng của mình, nên có lẽ bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, ý nghĩa của những từ này quả thật khác biệt, cụ thể là ở mức độ nhấn mạnh “cơn giận”.
Với sự tận tâm và tôn trọng dành cho toàn nhân loại, tôi cũng muốn nhấn mạnh việc cá nhân tôi tin rằng, tất cả mọi người trên hành tinh xinh đẹp này về cơ bản đều tốt. Tôi tin rằng chúng ta cùng trải nghiệm những niềm vui, vấn đề, nghĩa vụ, nỗi sợ, và nỗi đau tương tự nhau. Vì vậy, chúng ta thể hiện bản thân mình trước công chúng dựa vào giai đoạn mà chúng ta hiện đang trải qua.
Mặc dù hôm trước, người vợ hiền lành của tôi có thể gọi tôi là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng cô ấy cũng có thể đánh giá tôi một cách tiêu cực vào ngày hôm sau. Điều này là hoàn toàn bình thường, và tôi nhắc đến nó ở đây để làm rõ rằng, một nhân viên có thể hành động một cách ngớ ngẩn đến không ngờ vào một ngày nọ, lại có thể trở thành một thiên thần đối với một khách hàng khác vào ngày hôm sau. Đơn giản bởi vì chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi.
Vậy nên, xin bạn hãy đón nhận câu chuyện này với một mức độ khoan dung nhất định xuất phát từ sự thấu hiểu ấy. Tôi mong rằng giờ đây tôi đã dọa được những người cư xử nhẹ nhàng và tế nhị (theo quan điểm của tôi, những người này không cần vốn bởi họ một là đã có nó, hai là đang bay vòng quanh trái đất vì họ là những con người siêu nhiên chỉ hít không khí để sống), và chỉ còn những độc giả sáng suốt hơn ở lại, những người vẫn đủ khao khát để tiếp tục con đường của họ. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem thật sự thì tại sao mọi thứ lại xảy ra. Để có được một bức tranh hoàn chỉnh, thứ mà ngày nay mọi người rất hay gọi là BỨC TRANH LỚN, chúng ta sẽ bắt đầu một cách đàng hoàng, theo một lề thói có trật tự.
Vào năm 2010, tôi đã trải nghiệm sự khai sáng, nó giống như có ai đó lấy cây búa gõ vào đầu bạn vậy. Nhờ việc này, tôi nhận ra thời khắc để thay đổi đã đến, và tôi bắt tay vào làm điều mà tôi thích nhất. Nghệ thuật. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, tôi xem bản thân mình là một người thực tế. Vậy nên đối với tôi, hoạt động nghệ thuật không chỉ có ích cho tâm hồn mà còn là cơ hội để kinh doanh. Thế là tôi quyết định thực hiện nó.
Nếu bạn nghĩ việc buôn bán thứ mà chỉ có một vài người có hứng thú, vừa đắt, vừa gần như không thích hợp để mua về tích trữ, hóa ra lại đơn giản như thế nào, thì bạn có thể nhận định rằng chỉ có kẻ điên mới đi làm điều đó. Và bạn nói đúng rồi đấy.
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Ngày nay, một người chủ của phòng trưng bày nghệ thuật cũng giống như một loài vật tuyệt chủng vậy. Anh ấy là một kẻ ngốc, một người nhiệt huyết, một người nghiện công việc, một thầy phù thủy, một triết gia, và một người nhìn xa trông rộng. Anh ấy là người cầm một bức tranh canvas trên tay, với niềm tin bức vẽ nguệch ngoạc nhỏ bé này trong tương lai sẽ trở thành mặt hàng mà có người sẵn sàng chi trả cho mọi cái giá được đầu tư bởi nhiều năm thuyết phục, trưng bày, bình luận, diễn thuyết, và làm công tác hậu cần.
Cứ thử tưởng tượng điều này “đơn giản” như thế nào. Hãy dùng một cái bàn chải đánh răng để so sánh. Đầu tiên, bạn sản xuất hàng triệu cái cho mặt hàng bàn chải đó. Sau đó, bạn tạo ra một quảng cáo đầy thuyết phục trên truyền hình, giải thích với mọi người rằng, nếu họ cho dụng cụ vệ sinh màu nhiệm này vào miệng và di chuyển nó đúng cách, bàn chải sẽ biến những cái răng nanh sậm màu và tầm thường ban đầu của họ thành một hàm răng trắng tinh. Những người sở hữu cái bàn chải này sẽ nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác khi họ mở miệng ra, và nó gần như khiến họ phát sáng. Họ sẽ có được tất cả những điều này chỉ với vài xu. Vậy là bạn đã có một sản phẩm, những người muốn và cần nó, một quảng cáo, và nhiều lượng mua dành cho nó.
Và bây giờ, hãy nhìn vào phép so sánh, ví dụ như với một bức tranh. Bức tranh được thực hiện bởi một họa sĩ. Đây là tác phẩm duy nhất theo trường phái đó. Để giới thiệu nó với mọi người giống như cái bàn chải ở ví dụ bên trên, bạn cũng tạo ra một quảng cáo trên truyền hình. Trong quảng cáo đó, bạn giải thích với mọi người rằng nếu họ mua bức tranh, họ sẽ có được một thứ độc đáo, hiếm thấy, thứ mà hầu như chỉ họ mới có thể nhìn ra, điều đó sẽ có tác động vô hình đến nội tâm của họ đáng kể.
Đồng thời, bạn giải thích với họ rằng, việc khoe khoang kiệt tác này không hẳn là thích hợp nếu họ không muốn bị xem là những người khoác lác trong xã hội, đồng thời mời gọi những tên trộm ghé thăm. Tất cả những điều này chỉ có giá bằng bội số tiền lương hằng năm của hầu hết chúng ta mà thôi. Bạn chỉ có thể mua một thứ như thế qua điện thoại, và chờ nó được đem đến nhà bạn, hoặc bạn phải xuất hiện một cách ẩn danh vào một thời gian và địa điểm cụ thể. Bạn chắc chắn có thể tưởng tượng được các bức tranh này sẽ bán đắt như tôm tươi, trong khi cách thức rao bán chúng lại thật đơn giản và ít tốn kém.
Khi trải qua toàn bộ quy trình nghệ thuật này về mặt lý thuyết lẫn thực hành, tôi bắt đầu dốc sức tìm kiếm những tiềm năng để đơn giản hóa quy trình. Vì mỗi một sự đơn giản hóa sẽ tự động tạo ra hiệu ứng phụ. Nó cắt giảm các chi phí cần thiết để thực hiện một hoạt động cụ thể mà vẫn đạt được kết quả mong muốn. Tôi đã bắt đầu bằng cách nghiên cứu về truyền thông. Đầu tiên, tôi học những nguyên tắc truyền thông tại Hoa Kỳ và áp dụng chúng. Tôi đánh cược vào các công nghệ mới và bắt đầu cung cấp các chuyến tham quan ảo, video, và mạng xã hội.
Ngoài ra, tôi còn tìm kiếm những bất động sản được rao bán nhưng đang để trống và tạm thời không sử dụng. Những mặt bằng này có thể vô cùng hữu ích trong việc tổ chức triễn lãm kín, cũng như làm địa điểm thuyết trình cho các buổi triễn lãm nghệ thuật. Đồng thời, bất cứ ai cũng có thể mua những bất động sản ấy, và tôi có thể kiếm được tiền hoa hồng từ việc bán chúng. Mặc dù chi phí khai mạc triển lãm là từ 20.000 đến 50.000 euro, nhưng về mặt trung hạn thì doanh thu đã đủ để bù lại.
Điều duy nhất gây trở ngại cho hình thức này chính là nhu cầu sở hữu cả không gian trưng bày lẫn những vật được trưng bày. Lý do đơn giản là vì chúng ta cần nắm quyền kiểm soát. Tôi xác thực vấn đề này bằng cá nhân tôi, và bằng ví tiền của chính tôi. Nói một cách ngắn gọn, những bất động sản đã được bán, nhưng chẳng ai trả tiền hoa hồng cho tôi cả. Đối với tôi, sau cùng thì nó là một bài học rất hiệu quả để giúp tôi nhận ra một nguyên tắc thú vị.
Tôi cần có đủ vốn để mua cả tác phẩm được trưng bày lẫn mặt bằng trưng bày các tác phẩm đó.
Nếu bạn nhận ra điều gì như thế này, bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ cách để thực hiện nó. Cuối cùng, bạn sẽ tìm ra một giải pháp rất hợp lý và dễ như ăn cháo vậy: Đó là bạn cần có đủ vốn. Đồng thời, bạn cần phải nắm quyền kiểm soát số tiền vốn đó để sử dụng nó một cách đúng đắn. Bạn phải gieo nó một cách thận trọng. Bạn phải chăm sóc, trau dồi, o bế, và giao tiếp với nó. Và vì đã có sẵn công cụ để cho phép tiền vốn tăng trưởng một cách ấn tượng, nên tôi tin chắc rằng, trước tiên tôi cần phải tạo ra một công cụ kiểm soát vốn theo cách thức tương tự. Lý lẽ này xuất phát từ niềm tin của tôi dựa trên một câu châm ngôn đơn giản: Nếu bạn có một công cụ độc đáo để trau dồi vốn thì hãy để cho thế giới biết đến nó, và tiền vốn sẽ tìm đến bạn. Vậy nên, tôi đi đến kết luận là tôi cần tạo ra ngân hàng của chính mình.
Trùng hợp thay, tôi chạy bộ rất nhiều vào thời điểm đó. Tôi không phải là người chạy bộ giỏi nhất, nhưng trong giai đoạn đó của cuộc đời, tôi đã có thời gian và điều kiện để quan tâm đến cơ thể của mình. Anh bạn Nikolay của tôi nổi trội hơn rất nhiều về khía cạnh này. Anh ấy là người sinh ra để chạy bộ. Anh ấy chạy marathon, siêu marathon, mười môn phối hợp, năm môn phối hợp, anh ấy còn là một vận động viên ba môn phối hợp nữa. Anh ấy chỉ đơn giản là một người chạy nhanh hơn cả thỏ rừng. Sự tuyệt vời của anh ấy không chỉ được thể hiện thông qua cái tên, mà còn thông qua tính cách của anh ấy. Anh ấy là một người tử tế, thân thiện, người vô cùng khiêm nhường và nhân đạo (tôi luôn cảm thấy mê hoặc khi những người tuyệt nhất trong chúng ta lại là những người bình thường nhất). Khi đầu gối của tôi bị đau nhức, tôi xin lời khuyên từ anh ấy. Khi tôi không biết làm thế nào để chạy được xa hơn, tôi lại tìm đến anh ấy lần nữa.
Một ngày nọ, anh ấy cảm thấy thương cảm cho tôi, và chúng tôi bắt đầu chạy bộ cùng nhau. Tôi đã dần dần cải thiện. Sau một thời gian, tôi đã có thể bắt đầu thỉnh thoảng trò chuyện, và sau đó là nói chuyện một cách thong thả trong khi chạy. Vài lần một tuần, trong lúc chạy bộ một tiếng trong công viên, chúng tôi sẽ thảo luận về chủ đề chính của chúng tôi lúc đó: công việc.
Nikolay là một kiểm toán viên chuyên nghiệp. Anh ấy cẩn thận, kiên định, chú trọng tiểu tiết, tỉ mỉ, và quan trọng nhất là anh ấy biết lắng nghe. Anh ấy chắc chắn không phải là một kiểm toán viên bảo thủ chỉ giới hạn ở những gì mà mình biết. Trái lại, tôi nhận thấy anh ấy có thể thích ứng rất tốt với nhiều chủ đề khác nhau. Anh ấy hiểu cả bối cảnh lẫn nhân khẩu học. Thật ra, các nhóm đối tượng và những nhu cầu liên quan đến sự thỏa mãn của họ gắn liền với sự phát triển về mặt tiến hóa chính là đề tài mà doanh nghiệp của Nikolay nghiên cứu. Anh ấy tập trung vào các cộng đồng và phong tục tập quán của họ.
Bất kỳ cộng đồng nào cũng có những nhu cầu được xác định rõ ràng, dựa trên niềm tin, lịch sử, và môi trường của họ. Họ có thể được phân tích một cách rất chuẩn xác. Nếu chúng ta lắng nghe và hiểu được cách hoạt động của cộng đồng, chúng ta có thể định nghĩa họ khá chính xác. Định nghĩa này tiết lộ những thói quen của cộng đồng, những thói quen sẽ tiết lộ nhu cầu, và những nhu cầu sẽ đem đến cơ hội để thỏa mãn chúng.
Công ty của Nikolay đã mở rộng và hoạt động trên toàn cầu. Ví dụ như cộng đồng người Việt Nam đang lan rộng ra toàn thế giới theo đúng nghĩa đen. Bạn có thể tìm thấy họ tại Ba Lan, Đức, Ý, Cộng hòa Séc, Slovakia, cũng như Nga và Hoa Kỳ. Về mặt lý thuyết, nếu bạn bắt đầu kinh doanh tại một trong những đất nước này, và nếu bạn biết được nhu cầu của họ, thì bạn có thể tích cực đáp ứng họ. Tuy nhiên, sự thật thú vị nhất ở đây là doanh nghiệp của Nikolay hoạt động tương tự như một ngân hàng. “Tương tự như một ngân hàng” có nghĩa là bạn làm việc với tiền bạc, nhưng bạn có những giấy phép khác biệt. Nói một cách dễ hiểu thì đây có thể là một phiên bản ít phức tạp hơn của ngân hàng. Ngày nay, hầu hết chúng ta có thể hình dung nó một cách khá dễ dàng. Chúng ta biết đến những công ty mới như Revolut và Transferwise, trong khi Western Union và MoneyGram đã tồn tại trong nhiều năm qua.
Thật vậy, vẫn có nhiều người trên thế giới không tin vào các ngân hàng truyền thống. Họ muốn có thêm sự thuận tiện, và quan trọng nhất, họ có một số nhu cầu mà ngân hàng không thể đáp ứng tốt. “Tương tự như một ngân hàng” có nghĩa là các công ty này đang phát triển dựa trên làn sóng của mạng Internet. Ngày nay, chúng ta cũng có thể hình dung họ vì chúng ta sở hữu điện thoại di động thông minh. Ứng dụng ngân hàng di động khá phổ biến đối với hầu hết chúng ta, những người đang sống trong một nền kinh tế tiên tiến. Đối với những người trẻ, câu nói: “Tôi phải đi ngân hàng đây” được hiểu là mở một ứng dụng di động. Vậy nên, ứng dụng ngân hàng di động là thứ giống như ngân hàng, nhưng có ít quy định hơn. Nó có thể có hoặc không có chi nhánh, và có thể có hoặc không hoạt động trên toàn cầu. Ngân hàng của Nikolay có chi nhánh. Các chi nhánh này được đại diện bởi một mạng lưới các đại lý. Và điều thú vị nhất về mô hình này chính là nó hoạt động trên toàn cầu.
Khi càng chạy bộ cùng nhau và dành nhiều thời gian cho nhau, chúng tôi càng nhận ra nhu cầu của chúng tôi giống nhau như thế nào. Trong khi tôi tìm kiếm con đường dẫn đến nguồn vốn và công cụ để quản lý nó, thì Nikolay tìm kiếm con đường dẫn đến nguồn vốn và cách để phát triển doanh nghiệp của mình. Sau đó, chúng tôi đã chạy bộ cùng nhau trong nhiều năm, và cuối cùng là làm chung một văn phòng. Sau nhiều năm nữa, chúng tôi đã tìm kiếm một phương pháp thu hút vốn lý tưởng để phát triển. Tuy nhiên, Nikolay chỉ sở hữu một khoản nhỏ cổ phần trong ngân hàng di động của mình. Và cổ đông lớn nhất lại không tham gia vào sự phát triển, không đóng góp vào sự tăng trưởng, và cũng không can thiệp vào việc quản lý.
Điều này tạo nên một tình huống tương đối bất thường. Mặc dù công ty vẫn phát triển một cách tự nhiên, nhưng so với sự quan tâm của mọi người dành cho công ty thì nó không thể đạt được số vốn cần thiết để mở rộng. Chúng tôi đã có vô số cuộc đàm phán và chúng luôn có kết cục tương tự. Chẳng ai sẵn lòng đầu tư vốn vào một công ty mà cổ đông lớn nhất lại vắng mặt, bất chấp sự thật là công ty ấy vẫn đang phát triển từ năm này qua tháng nọ và đạt được doanh thu hàng tỷ euro. Cổ đông lớn nhất không quan tâm đến nhu cầu của công ty lẫn việc quản lý. Toàn bộ tình huống phức tạp này cứ tiếp diễn. Trong năm năm ròng, chúng tôi đã tìm kiếm một giải pháp để làm hài lòng mọi phía. Trong suốt thời gian này, chúng tôi đã hành xử một cách trung thực và trung thành với công ty, nhân viên, và cả cổ đông. Tuy nhiên, vào giữa năm 2017, có một chuyện đã xảy ra, và về cơ bản là làm thay đổi tình huống.
Cá nhân tôi là một người theo thiền và nhận ra tác động của Bề trên. Tôi tin vào luật nhân quả, và cơ bản là tin rằng có những thiên thần và những nguồn năng lượng sẽ can thiệp tại một thời điểm nào đó, giải quyết triệt để một tình huống khi họ không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ nữa. Vào mùa hè, tình huống ấy đã đi đến hồi kết. Nhờ vào các bước mà cổ đông lớn nhất đơn phương thực hiện, một ngân hàng đã khóa các tài khoản thuộc ngân hàng di động của Nikolay. Mối quan hệ hợp tác với các tổ chức ngân hàng được xây dựng trong nhiều năm đã tan thành mây khói. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra bản thân rơi vào một tình huống thật sự đặc biệt. Nhờ những chuyện đã xảy ra, chúng tôi hiểu rằng việc phát triển một thứ mà chúng tôi không nắm quyền kiểm soát là một việc làm lãng phí thời gian trong tương lai. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định thay đổi hướng đi và bắt đầu con đường hợp tác.



Chương II 
Mối tương quan giữa 
sự nở rộ của thế giới 
tiền mã hóa và bong bóng dot-com 
Hai năm trước khi tình huống trên xảy đến, tôi bắt đầu tiếp nhận thông tin về thứ được gọi là ICO từ Nikolay. Mặc dù kết cục là cả hai đã làm chung một văn phòng, nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau ra ngoài chạy bộ, à, nói đúng hơn là thỉnh thoảng ra ngoài chạy bộ. Điều đó rất ổn, thật đấy, vì tập thể dục sẽ đào thải những mẩu phân tử không hài hòa trong cơ thể qua tuyến mồ hôi, và chúng ta sẽ cảm thấy khỏe khoắn tương đối nhanh chóng. Vào một số ngày, sau khi Nikolay đã đỗ xe và bước ra khỏi ô tô của mình, anh ấy sẽ thông báo với tôi rằng có một dự án nào đó đã sử dụng ICO. Anh ấy cũng trích dẫn những số liệu khiến cho sự hoài nghi vốn có của tôi tăng lên, thậm chí gần như là ngờ vực. Kiểu như một dự án sẽ công bố dự định của mình ở đâu đó trên mạng Internet, và dựa vào đó, một người mà chỉ có Chúa mới biết là ai, sẽ cung cấp hàng triệu đô la cho dự án ấy? Bạn sẽ nghĩ như thế nào về điều vô lý này?
Sau cùng, bộ não thấm nhuần kiến thức của anh ấy hiểu rằng anh ấy chẳng thể làm gì nhiều với một kẻ đầu đất như tôi, trừ khi anh ấy khiến tôi mệt lử và buộc phải lắng nghe. Tôi vẫn chưa biết liệu đây có phải là một chiến lược tinh vi hay không, nhưng kể từ một thời điểm nào đó trở đi, chỉ sau khi chúng tôi đã gia tăng tốc độ chạy của mình, anh ấy mới cung cấp cho tôi thông tin này. Sau vài phút, anh ấy đã dễ dàng biến tôi thành người nghe, bởi vì trong tình trạng đó thì tôi chẳng thể làm gì khác cả. Đúng lúc đó, anh ấy hơi giảm tốc độ và chia sẻ về chủ đề mà anh ấy quan tâm nhất: ICO, và những cách thu hút vốn thông qua một loại token nào đó.
Nikolay càng cung cấp nhiều thông tin thì tôi lại càng nghi ngại. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra sự nghi ngại của mình không dựa trên kiến thức mà tôi có về vấn đề đó, mà là dựa trên sự thiếu hiểu biết của tôi. Có lẽ bạn cũng từng trải qua điều này. Con người chúng ta có xu hướng suy nghĩ rất giống nhau, và mặc dù nhiều người trong chúng ta xem bản thân mình là tuyệt đối khôn khéo tại một số thời điểm (nếu bạn đang đọc những dòng này, chắc chắn bạn cũng đã từng có một giây phút như vậy trong đời), nhưng đa phần thì chúng ta hành xử như những người bảo thủ thích càu nhàu. Đó là một góc nhìn thú vị và quyến rũ, thứ mà tôi sớm nhận ra là bắt nguồn từ sự lười nhác.
Tất cả những gì mới mẻ đều đáng ngờ, hơn nữa, nếu nó đòi hỏi sự chú ý từ chúng ta, hay thậm chí tệ hơn là sự nỗ lực học hỏi những điều mới, thì nó có thể làm cho chúng ta bị tê liệt một phần hoặc toàn phần. Đó chính xác là điều đã xảy đến với tôi. Sau một khoảng thời gian nhất định, chủ đề này bắt đầu làm tôi buồn phiền đến mức phát cáu. Tôi phải thẳng thắn thừa nhận đôi khi tôi có thể trở thành một kẻ vô lại thật sự khó ưa. Mặt khác, cuộc đời đã dạy tôi rằng cơn giận có một khả năng tuyệt vời. Bởi nó tiết lộ chính xác điều mà bạn nên cống hiến bản thân mình ngay lập tức. Vậy nên tôi đã vùi đầu vào nghiên cứu lĩnh vực mới mẻ này.
Tôi bắt tay vào đọc sách về Blockchain, về Bitcoin, về tiền mã hóa, và cả ICO. Tôi đọc những cuốn cẩm nang sử dụng và nghiền ngẫm những cuốn sách hướng dẫn dài hàng trăm trang dành cho lập trình viên. Tuy nhiên, sự nhiệt huyết của tôi dành cho công nghệ được khơi dậy một cách từ tốn, có lẽ là do tôi cũng đã khá lớn tuổi. Tôi đã sống qua thời đại mà máy vi tính cá nhân là một chiếc máy có kích cỡ bằng bàn phím, được kết nối một bên với ổ điện, bên còn lại với ti vi, ngắt kết nối với sự lựa chọn giữa hai kênh truyền hình duy nhất (thỉnh thoảng mới hoạt động vào thời điểm đó), và thay vào đó là cung cấp cho người dùng một màn hình đen cùng một con trỏ nhấp nháy. Lúc đó tôi đã rất hứng thú, và tôi phải nói rằng ký ức ấy vẫn khơi gợi những cảm xúc đầy hoài niệm và vui vẻ trong tôi. Khả năng được tương tác với một loại máy móc (máy vi tính) thay vì nhìn chằm chằm một cách đờ đẫn vào ti vi có vẻ tuyệt vời đối với tôi.
Tôi đã trải qua một làn sóng như thế lần thứ hai với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet. Tuy nhiên, giữa năm 1995 và 2000, hầu như không ai trong chúng tôi nghĩ rằng làn sóng mà mình đang cưỡi to lớn cỡ nào. Ngoài ra, vào năm 2000, hầu hết mọi người đều tin rằng mạng Internet hay những dự án về mạng Internet đã hoàn toàn là một vấn đề trong quá khứ. Nhưng chính xác mà nói, ngay cả sau khi bong bóng dot-com vỡ, vẫn có những người thể hiện sự nhiệt huyết của mình. Và sau sự vỡ mộng tập thể đó, tôi cũng là một trong những người đầu tư rất nhiều năng lượng vào mạng Internet.
Đó là tại sao khi đọc những cuốn sách về làn sóng mới có tên gọi là Blockchain, tôi ngày càng nhận ra sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa những làn sóng này. Làn sóng mạng Internet có nhiều điểm chung với những gì đang diễn ra. Thậm chí là những yếu tố mà nó được xây dựng dựa trên, ví dụ điển hình là sự phi tập trung, tương tự như giao thức IP. Tuy nhiên, điểm chung lớn nhất và khá rõ rệt với mạng Internet chính là việc kiếm được tiền cho các dự án. Thật vậy, một người không cần phải là thiên tài trong lĩnh vực mã hóa hay nhà toán học tài giỏi lạ thường để nhận ra khía cạnh này. Đó là tại sao tôi lục tìm trong trí nhớ của mình để gợi nhắc bản thân về những sự kiện trước đây. Các dự án như Amazon và eBay đã được ra mắt vào năm 1995, còn Google là vài năm sau đó. Chúng ta có thể sử dụng ví dụ của ba công ty này vì họ thường đại diện cho những giải pháp Internet được tạo ra dựa trên nhu cầu.
Amazon, khởi điểm là một nền tảng bán sách trực tuyến, đã bắt đầu hoạt động dựa trên tiền đề những cuốn sách có thể được bán trên mạng Internet, chủ yếu là vì một số khu vực không có hiệu sách. Giả thuyết này cũng dựa trên niềm tin là có một vài cuốn sách không có sẵn tại các cửa hiệu, do đó độc giả quan tâm một tựa sách nào đó không thể mua được cuốn sách tại nơi mà họ sống. Một giả thuyết khác đó là mọi người muốn mua những cuốn sách bán chạy nhất. Vậy nên, nếu họ tìm được một danh sách những cuốn sách bán chạy nhất theo một cách thức minh bạch và đáng tin cậy thì họ sẽ tận dụng nó. Những đánh giá trên hóa ra lại cực kỳ chính xác. Amazon đã dựa trên những giả thuyết này và đưa ra một giải pháp có hiệu quả để thỏa mãn nhu cầu, thứ mà trước đó chỉ được xem là một đánh giá.
Dự án về chợ điện tử eBay cũng tương tự như vậy. Dịch vụ của nó dựa trên giả thuyết là mọi người có những sở thích và ưu tiên khác nhau, nên việc họ mua hàng trong chợ là hết sức bình thường. Trong khi chợ truyền thống về nguyên tắc bị hạn chế cả nguồn cung ứng lẫn địa điểm, thì chợ điện tử lại không bị hạn chế về những khía cạnh này. Giả thuyết của họ được đưa ra dựa trên một đánh giá, gợi ý rằng một người cung cấp một phần vật liệu xây dựng không dùng đến có thể bán nó cho ai đó đang cần (thậm chí là người sống tại một nước khác) thông qua dịch vụ của họ. Tương tự như Amazon, eBay xác thực đánh giá này với những khách hàng thực tế bằng cách đưa ra cho họ một giải pháp có hiệu quả.
Những quý ông tại Google cũng vậy, họ căn cứ chiến lược của mình dựa trên những nhu cầu thật sự của thị trường. Họ nhận thấy rằng, những người sử dụng mạng Internet cần một thuật toán tìm kiếm tương tác để tìm ra những câu trả lời liên quan đến câu hỏi của mình. Còn trước đó, mọi người buộc phải nhấp chuột vào các mục lục trang web tổng quát, tương tự như cấu trúc danh sách của các tập tin trên ổ đĩa máy vi tính vậy. Nhiều người trong các bạn cũng biết, một trong số các nhà đầu tư đầu tiên trong giai đoạn đầu của dự án khởi nghiệp này chính là Jeff Bezos, nhà sáng lập và ông chủ của Amazon (đây cũng là một trong số ít các khoản đầu tư Internet trong giai đoạn “tiền bong bóng” thật sự đem lại lợi nhuận cho ông ấy).
Nếu tóm tắt các thông tin trên, chúng ta sẽ tìm thấy một điểm chung quan trọng và có giá trị. Tất cả các dự án Internet này đều bắt nguồn từ một nhu cầu thật sự, và bằng cách đưa ra một giải pháp cụ thể, họ đã có được khách hàng của mình. Nên họ có những khác hàng thật và thông tin thật để giúp họ cải thiện doanh nghiệp. Nhờ vào khách hàng, họ thu thập được những dữ liệu quan trọng cũng như có được tiền vốn. Vì kế hoạch kinh doanh của các công ty này cho thấy sự tăng trưởng xấp xỉ hàng trăm phần trăm mỗi năm, nên họ dần dần có được sự chú ý của các nhà đầu tư. Khi nhìn vào những con số cụ thể này, chúng ta sẽ thấy một sự tương ứng tuyệt vời.
Vào năm 1996, Amazon đã bán tổng cộng 5% cổ phần cho 20 nhà đầu tư cá nhân thông qua ông chủ của họ, Jeff Bezos. Mỗi nhà đầu tư trả 50.000 đô la, và Amazon nhận được tổng cộng 1.000.000 đô la từ các nhà đầu tư. Không lâu sau đó, Amazon kiếm thêm được tổng cộng 8.000.000 đô la từ việc bán riêng 13% cổ phần cho một nhà đầu tư cá nhân. Không bao lâu sau, Amazon rao bán 13% cổ phần của mình trên sàn giao dịch chứng khoán thông qua IPO. Thị trường đã đáp lại đề nghị ấy, và Amazon kiếm được 54.000.000 đô la một cách khó tin. Ngạc nhiên thay, tổng giá trị vốn hóa thị trường của Amazon đã vượt ngưỡng 400.000.000 đô la Mỹ. Điều này thật không thể tin được, vì vào thời điểm đó, Amazon chỉ là một công ty nhỏ quản lý việc vận hành trong một tầng hầm cho thuê và giao những cuốn sách được đặt hàng trên trang web bằng bưu điện.
Ngay từ giai đoạn tiên phong đó của mạng Internet, việc có được một số tiền lớn với một cổ phần nhỏ đã là tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy rằng cũng khá dễ để biết dự án nào có kết quả, có một đội ngũ giỏi giang và kinh nghiệm, có khách hàng, có tiềm năng, và vì thế nên có tương lai. Mọi thứ chính xác là như thế, cho đến khi giới truyền thông quan tâm đến chủ đề này. Trong những ngày đầu, giới truyền thông ít nhiều khá thờ ơ đối với mạng Internet. Nhưng dần dần thì sự hứng thú của họ đối với chủ đề này tăng lên, và nó đã làm gia tăng sức ép trong cộng đồng. Sức ép này bất chợt trở nên trầm trọng hơn bởi những gì mà mọi người đã biết trước đó. Tương tác trực tiếp dưới dạng những kết quả cụ thể. Điều này được nhìn thấy rõ ràng trong ví dụ khi Amazon lần đầu tiên xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo. Mọi người đã biết đến khả năng mua một cuốn sách trực tuyến. Chỉ trong một ngày, đơn đặt hàng của Amazon tăng lên gấp hai, và xu hướng này vẫn tiếp diễn. Ban đầu, mọi người chỉ mua một cuốn sách, và sau khi nó được giao đến, họ lại bắt đầu đặt những cuốn sách tiếp theo.
Các ký giả bắt đầu liên kết hiện tượng mang tên Amazon, eBay, và Google với công nghệ, cụ thể là mạng Internet. Ba công ty này đã chứng minh rõ ràng rằng, mạng Internet sẽ giúp nhiều công ty quốc tế tìm được một số lượng lớn khách hàng bằng cách đưa ra cho họ những giải pháp dựa trên mạng Internet. Kể từ giây phút đó, nhiều đề nghị với những giải pháp kỳ quặc được đưa ra, liên tiếp từ cái này đến cái khác được hình thành dựa trên làn sóng này. Mỗi đề nghị đều vượt trội hơn đề nghị trước, củng cố sự hứng thú của các nhà đầu tư nôn nóng. Ngay từ những năm đầu tiên, các kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng ấy đã tuyên bố rằng, lãi suất trên lý thuyết sẽ là bội số của những khoản đầu tư đầu tiên. Sự hứng thú về mặt tài chính dành cho các dự án này càng tăng, thì người ta càng không quan tâm liệu giải pháp đó có được thị trường chấp nhận hay không, khách hàng có cần đến nó hay không, và liệu có một giải pháp thực tế nào kiểm chứng được sự hứng thú ấy hay không. Ngày nay, chúng ta đều biết rất rõ kết cục của các dự án này.
Tuy nhiên, điều mà mọi người không biết đó là cơn sốt Internet có tác động kinh khủng nhất đối với những công ty thật sự cung cấp dịch vụ cho khách hàng của họ. Những công ty như Amazon, eBay, và Google thật sự đã phải chiến đấu cho sự tồn tại của họ trong thời buổi đảo điên lúc bấy giờ, khi giá trị cổ phiếu của họ giảm xuống tận đáy, cùng với giá trị của các dự án thậm chí không có lấy một giải pháp có hiệu quả hay khách hàng nào. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các ký giả đã đúng. Thật vậy, ngày nay, trong năm 2018, có một số lượng lớn các công ty chỉ hoạt động thông qua mạng Internet. Nhưng họ là những công ty hiểu doanh nghiệp của họ và hiểu những nhu cầu mà họ thỏa mãn. Họ hiểu và có thể giao tiếp với khách hàng của mình. Họ cung cấp cho khách hàng một giải pháp có hiệu quả. Ở đây, xin hãy lưu ý một điểm khác biệt tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại hoàn toàn cơ bản. Mặc dù Amazon, eBay, và Google lúc đó vốn dĩ đã là những công ty đang hoạt động, nhưng cơn sốt mạng Internet lại được kích hoạt bởi một làn sóng các dự án.
Mặc dù bạn chắc chắn đã biết định nghĩa của một dự án và định nghĩa của một công ty là gì, nhưng có lẽ bạn sẽ không nổi giận khi tôi nêu những nét chính cho các độc giả khác ở một cấp độ khái quát. Một dự án là một tập hợp các hành động được thực hiện để cố gắng hoàn thành một mục tiêu cụ thể và có một kết thúc được xác định rõ ràng. Một công ty thì không có một kết thúc được xác định rõ; nó tích cực đáp lại các nhu cầu của khách hàng, phát triển và tăng trưởng tương ứng với mức độ thỏa mãn những nhu cầu ấy.
Bây giờ, hãy quay trở lại với sự nhiệt huyết của tôi dành cho công nghệ Blockchain. Như đã nói, niềm đam mê của tôi đã dần dần tăng lên. Bạn biết đấy, công nghệ và những tiềm năng của nó là một chuyện, nhưng tính khả dụng và khả năng đem đến một giải pháp có hiệu quả, được thị trường chấp nhận thật sự là một chuyện khác. Điều này cũng giống như chế tạo một siêu xe thể thao vậy, nếu bạn đi trước thời đại và sản xuất ra chiếc xe vào thời điểm không có hệ sinh thái phù hợp với nó, ví dụ như đường xá, trạm xăng dầu, luật pháp… thì dĩ nhiên là nó sẽ chẳng đem lại lợi ích cho ai cả. Phong tục tập quán cũng là một trường hợp giống như vậy. Nếu bạn chế tạo và bắt đầu bán một chiếc siêu xe thể thao tại một đất nước mà người dân địa phương đã quen với việc cưỡi ngựa thì rất có thể bạn cũng sẽ chẳng bán được bao nhiêu. Các nhóm đối tượng và phong tục tập quán đi liền với họ chính là một bằng chứng rõ ràng.
Nên tôi nhìn lại và tiếc thương cho khoảng thời gian mà tôi đã mất đi nhiều tài sản đầu tư trong giai đoạn bong bóng dot-com để có thể hiểu được tại sao tôi không mấy sốt sắng trước công nghệ mới và phương pháp huy động vốn mang tính cách mạng này. Trải nghiệm tiêu cực đó có lẽ đã cảnh báo tôi trong tiềm thức về hiện tượng công nghệ hoàn toàn mới được gọi là Blockchain và công cụ mà mọi người gọi là ICO. Tuy nhiên, ngày nay, tôi đã biết được điều mà bài học này dạy cho tôi. Nó chính xác là một liều thuốc cảnh báo đúng đắn mà một cái đầu lý trí cần để nhận biết đâu là vàng, đâu là cám. Theo ý kiến của tôi, đó là lý do tại sao các dự án lại có rủi ro cao nếu chúng sử dụng Blockchain để nỗ lực có được khách hàng mới mà không biết nhu cầu của khách hàng hay không thể xác định chúng, và quan trọng nhất là không có khả năng ứng dụng một giải pháp thỏa mãn các nhu cầu ấy. Các dự án nào căn cứ đánh giá dựa trên những giả thuyết và những kế hoạch kinh doanh không có cơ sở thường có rủi ro rất cao. Các dự án mà phía sau chúng không có người nào có lịch sử, kinh nghiệm, và thành quả cụ thể trong một ngành công nghiệp cụ thể thường có rủi ro rất cao. Các dự án mà sự hứng thú của khách hàng dành cho một giải pháp nào đó được cung cấp cho họ thông qua công nghệ Blockchain không được xác nhận thường có rủi ro rất cao. Các dự án nào hứa hẹn với nhà đầu tư về việc ứng dụng những công cụ bị kiểm soát trong thế giới thực cũng chứa đầy rủi ro.
Cá nhân tôi sẽ không đầu tư vào các dự án như vậy. Và đó cũng là lý do tại sao tiềm thức của tôi lại cảnh báo tôi, và cơ thể tôi đồng thời phản ứng lại với mọi thông tin có liên quan đến hiện tượng hấp dẫn này bằng sự tức giận. Bởi vì nó đã trải qua điều tương tự. Trải nghiệm ấy và những mất mát đi liền với nó nặng nề đến nỗi cơ thể tôi có thể nhận diện một số điểm chung. Và đó thật ra lại là điều tốt. Nếu tôi chưa từng trải qua kinh nghiệm điên rồ và cực kỳ đắt giá lúc đó, thì ngày nay tôi sẽ không thể nhận diện những cơ hội mà thế giới mang tên Blockchain đem đến. Khoảnh khắc tôi hiểu ra sự thật này, sự nhiệt huyết của tôi dành cho Blockchain và ICO bắt đầu tăng lên, dù vẫn rất thận trọng.
Chúng ta đều biết rằng, lịch sử có xu hướng lặp lại. Do đó, nếu công nghệ Blockchain cũng tương tự như giao thức IP và mạng Internet nói chung, thì có thể nhận định làn sóng mà nó tạo ra sẽ có kết cục tương tự như trường hợp của mạng Internet vào năm 2000. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, có thể xác định khá rõ ràng các dự án nào có khả năng trở thành những công ty thật sự.
Phát hiện này làm tôi sửng sốt. Nó diễn ra ngay đây, tại nơi tôi đang sinh sống, và tôi có trải nghiệm mà nhiều người không có. Bên cạnh đó, tôi còn có một cộng sự đã quản lý phiên bản nhẹ cân hơn của ngân hàng được gọi là ngân hàng di động trong nhiều năm và rất thành công, nó đã hoạt động trên khắp thế giới. Vậy thì kiến thức mà Nikolay truyền lại cho tôi bằng sự kiên nhẫn của loài gấu thật sự không phải là một món quà tuyệt vời, xứng đáng được đặc biệt chú tâm hay sao? Công nghệ này còn đang trong giai đoạn thai nghén nhưng đã lọt vào tầm ngắm của những công ty nổi tiếng. Có phải là vì một ngày nào đó, chức năng này sẽ được sử dụng bởi tất cả những người dùng điện thoại di động thông thường không? Thật sự thì chúng ta có đang tham gia vào một sự thay đổi mang tính tiến hóa, thứ sẽ tạo ra một làn sóng hoảng loạn liên quan đến lòng tham và sự hám lợi của con người giống như những gì nó đã làm cách đây hai mươi năm với mạng Internet không?
Tôi tin là vậy. Ít ra thì mọi thứ đều chỉ ra rằng trường hợp này là đúng. Tuy nhiên, trước khi chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm ra ý nghĩa của cụm từ viết tắt kỳ diệu là ICO, nó có liên quan gì đến cơn sốt mua sắm được dự đoán trước mang tên Blockchain, hay nó đem lại lợi ích gì cho các doanh nghiệp và các dự án, hãy nhìn vào một vài con số thực tế trước tiên. Vì chúng ta đã bắt đầu từ chữ A, nên hãy quay lại một lát để nói về Amazon.
Ban đầu, Amazon sử dụng nguồn tiền từ gia đình. Như chúng ta vốn đã đề cập, sau này công ty đã bán 5% cổ phần để đổi lấy 1.000.000 đô la. Sau đó, một quỹ đã trả giá 8.000.000 đô la cho 13% cổ phần. Tuy nhiên, ngay trong thời điểm đó, các luật sư cũng đang làm việc để đưa cổ phần của Amazon lên sàn giao dịch chứng khoán. Quá trình niêm yết này được gọi là IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu).
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Vào năm 1997, Amazon đã phát hành tổng cộng 23.858.702 cổ phiếu. Thông qua IPO, nó đã phát hành 3.000.000 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán với mức giá 18 đô la mỗi cổ phiếu. Vì vậy, có thể dễ dàng tính được là bằng cách này, Amazon đã đưa 12,6% cổ phần của mình lên thị trường. Và thị trường đã đáp lại lời đề nghị bằng cách trả 54.000.000 đô la cho số cổ phần đó, khiến cho tổng giá trị của Amazon trở thành 438.000.000 đô la, điều rất tuyệt vời đối với Bezos vào lúc đó (chỉ để so sánh, giá hiện tại là 1.900 đô la mỗi cổ phiếu, nên tổng giá trị hiện tại của Amazon là 45,3 tỷ đô la Mỹ).
Khi đi đến kết luận, chúng ta thấy rằng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, đặc biệt là từ năm 1995 đến 1997, Bezos đã đạt được tổng số vốn hơn 63.000.000 đô la để đổi lại chưa đến 40% cổ phần của Amazon.
Nếu bạn nhìn vào giai đoạn này và chịu khó tìm đọc những bài báo được phát hành tại thời điểm đó, bạn sẽ thấy các tờ báo xem đây là điều khá bình thường. Việc thu hút hàng chục triệu đô la thông qua IPO cho cổ phần của một công ty phân phối sách bằng bưu điện mà không có bất kỳ hệ thống phức tạp, nhà kho chính, kho hàng, hay giá trị thật nào, đơn giản là điều khả thi tại thời điểm đó. Nó sẽ trở nên khả thi nếu như công ty sở hữu thứ gì đó tỏa sáng hơn những công ty khác theo đúng nghĩa đen, và truyền tải thông tin này đến thế giới thông qua điều kỳ diệu mang tên Internet. Amazon đã thu hút được vốn nhờ vào Internet. Các nhà đầu tư, các thương nhân, và cả thế giới đều nhận ra điều đó.
Điều tiếp theo đó là chúng ta cần biết những gì để hiểu được thứ mà chúng ta có thể trông chờ tại thời điểm này. Có nhiều người trên thế giới đã lập ra các trang web. Họ tạo ra một cấu trúc dựa trên thành công của những công ty tương tự như Amazon. Họ cũng mở những công ty, chuẩn bị những kế hoạch, chứng minh bằng những con số thú vị, bảo rằng sẽ có lúc một công ty chỉ có thể mở rộng nhờ vào mạng Internet và những tiềm năng của nó (ngày nay chúng ta biết rằng họ gần như nói đúng). Sau đó, họ thuê những chuyên gia để chuẩn bị việc IPO cho họ và đưa cổ phiếu của họ lên sàn giao dịch chứng khoán.
Thật sự không dễ để phân biệt đâu là công ty thật và đâu chỉ là dự án núp sau một công ty trên thị trường chứng khoán. Việc này thậm chí còn khó hơn trong giai đoạn mà lượng cầu gia tăng với tỷ lệ khiến cho hầu hết mọi thứ đều tăng trưởng, gần như là mọi thứ. Trong thời điểm điên cuồng này, việc tạm dừng để phân tích rủi ro cá nhân là điều khó khăn đối với các nhà đầu tư tham lam. Ít nhất là hầu hết trong số họ. Tuy nhiên, theo như những gì họ bào chữa, cũng có thể nói rằng việc đó không phải là ưu tiên của họ trong một số giao dịch. Nói tóm lại, đầu tư vốn mạo hiểm hoạt động theo một cách thức có phần nào khác biệt. Nhưng hành vi của nó lại ảnh hưởng đến những nhà đầu tư thiếu kỷ luật có ở khắp mọi nơi.
Phần lớn mọi người chạy theo một xu hướng, nếu có thứ gì đó thành công hay thất bại, họ sẽ hành xử theo thứ mà họ tin tưởng. Vậy nên giữa năm 1997 và 1999, có một số lượng ngày càng lớn những người tin rằng mạng Internet, hay nói cách khác là công nghệ, có thể thay đổi tương lai. Đó là tại sao nhiều người đầu tư tiền bạc của họ vào Internet một cách chậm rãi vào lúc ban đầu, sau đó nhanh chóng hơn, và cuối cùng là hoàn toàn vội vã. Sự tăng giá của các dự án Internet trên sàn giao dịch chứng khoán đã đạt đến một giá trị đáng kinh ngạc. Xu hướng này càng phát triển thì càng có nhiều người nhận ra một sự thật tương đối quan trọng. Việc lên kế hoạch cho thứ gì đó là một chuyện, sử dụng công nghệ đột phá là một chuyện khác, và thật sự làm cho nó phát huy tác dụng lại là một chuyện khác nữa.
Việc làm cho nó phát huy tác dụng là điều thiết yếu, đây là nguyên nhân cơ bản khiến cho hầu hết các dự án bị phá sản vào năm 2000. Tuy nhiên, điều thật sự mê hoặc chính là làn sóng này cũng thu hút sự chú ý của những công ty hoàn toàn nhận thức được rằng, những nhu cầu trước tiên phải được thấu hiểu, chỉ khi đó thì chúng mới có thể được giải quyết. Amazon chính là một trong những công ty đã tham gia vào cuộc hỗn loạn đầu tư này. Giữa năm 1997 và 1999, công ty đã đầu tư hàng trăm triệu đô la vào các dự án như thế thông qua những khoản đầu tư và quỹ đầu tư của họ. Trớ trêu thay, trong khi bản thân Amazon phát triển một cách từ tốn, thì họ lại đầu tư một số tiền khổng lồ để đổi lấy một ít cổ phần của các công ty/dự án nhỏ mà họ không quản lý hay giám sát được. Họ đầu tư quá nhiều với niềm tin những người đang phát triển các dự án đó có thể thúc đẩy doanh nghiệp theo cách tương tự như họ từng làm. Hầu hết các khoản đầu tư này đều được xem là một đi không trở lại.
Sự nhiệt huyết của những nhà khởi nghiệp trẻ tuổi lớn hơn khả năng chống chịu với thay đổi của họ rất nhiều. Tương tự như vậy, sự kiên trì của những người này cũng sẽ cạn đi ngay khoảnh khắc mà họ thấy rằng họ không có khách hàng, chỉ có các nhà đầu tư mà thôi. Một khi nguồn vốn đổ vào dừng lại, chiếc máy bay khởi nghiệp sẽ hết nhiên liệu, và nếu không có phương án hạ cánh khẩn cấp thì dự án đó chắc chắn sẽ lao xuống vực thẳm. Vì sự cố này, số tiền vốn được đầu tư cũng biến mất mãi mãi, và cả thế giới nhận ra rằng, công nghệ có lẽ không tuyệt vời như mọi người vẫn tưởng. Điều đó đã dẫn đến việc giá cổ phiếu của các dự án công nghệ lao dốc. Điều ấn tượng về mọi thứ chính là sự giảm giá này gây thiệt hại lớn nhất cho những công ty đã có khách hàng, đang phát triển, và tuyên bố rõ ràng rằng Internet là một công cụ tuyệt vời. Amazon, eBay, Google đều trải qua sự vỡ mộng nặng nề. Họ mất đi nhiều tiền bạc, người ủng hộ, người hâm mộ, nhà đầu tư, khách hàng, và cả làn sóng mà họ đang cưỡi.
Hơn nữa, họ đã phải đấu tranh vất vả để tồn tại. Họ chiến đấu bởi vì họ có một dự định khác. Dự định của họ chính là xây dựng một thứ gì đó phi thường, những công ty thỏa mãn nhu cầu thật của người thật. Và chúng ta nên ghi nhớ bài học này. Mặc dù những người giống như Bezos được thúc đẩy bởi khái niệm tăng trưởng dựa trên việc đem lại giá trị thật cho khách hàng, nhưng hầu hết những công ty khởi nghiệp Internet chỉ được thúc đẩy bởi lòng tham của các nhà đầu tư vô kỷ luật. Chắc chắn có nhiều điều mà chúng ta học được từ những đoạn trên.  



Chương III 
Chào bán tiền điện tử lần đầu (ICO): 
Cơ hội hay bong bóng?
Nếu một công ty hoặc một dự án được hỗ trợ bởi một người hoặc một nhóm người hiểu rằng, kinh doanh là một đường thẳng nhất quán, vô tận và liên tục của những thay đổi và rắc rối nối tiếp nhau, thì công ty hoặc dự án đó có thể thành công. Nếu kế hoạch của một công ty hoặc một dự án bắt nguồn từ những nhu cầu cụ thể của khách hàng, từ những mong ước được xác nhận của họ, dù là xác nhận bằng hình thức nào, thậm chí là đặt hàng trước, thì công ty hoặc dự án đó có thể thành công. Nếu kế hoạch của một công ty hoặc một dự án được đánh giá tích cực ngay từ ban đầu bởi những nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn, những công ty xếp hạng, và những chuyên gia trong lĩnh vực đó, thì công ty hoặc dự án đó có thể thành công. Theo quan điểm của tôi, hiện nay chúng ta đang ở ngay tại thời điểm mà việc phát hiện những công ty hoặc dự án tham gia vào Blockchain có rủi ro tương đối thấp là điều khả thi. Vậy thì cuối cùng, hãy xem thử ICO là gì, nó có liên quan như thế nào đến Blockchain, các dự án đóng vai trò gì trong ICO, và tại sao nó lại là một ý tưởng hay để chúng ta quan tâm đến ngày hôm nay.
Về mặt định nghĩa, tôi đã mượn mô tả mà tôi tìm kiếm ngẫu nhiên trên Google:
ICO là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Initial Coin Offering”, nghĩa là việc chào bán (công khai) một loại tiền kỹ thuật số lần đầu. Nó là đợt phát hành công khai đầu tiên của một loại tiền kỹ thuật số trước khi loại tiền này lên sàn chứng khoán. Các dự án dựa trên tiền mã hóa đang cố huy động vốn cho việc mở rộng hoạt động của họ.
ICO được truyền cảm hứng bởi IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu). Khi một công ty truyền thống muốn huy động thêm vốn, họ có thể chào bán công khai cổ phiếu của mình. Những người mua có hứng thú đến từ mọi tầng lớp trong xã hội sẽ chi trả một mức giá cố định cho cổ phiếu đó, và nhờ đó công ty sẽ gia tăng nguồn vốn của mình.
Tuy nhiên, việc chào bán công khai cổ phiếu là một quy trình bị kiểm soát tại hầu hết mọi quốc gia, tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt. Vì lý do này, nó gắn liền với nhiều chi phí và chỉ có thể được chi trả nổi bởi những công ty lâu năm hoặc những công ty khởi nghiệp có nền tảng vững chắc. Trong khi ICO, rao bán công khai tiền kỹ thuật số, cũng hoạt động tương tự nhưng chưa bị kiểm soát, khiến cho nó rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những dấu hiệu thay đổi đầu tiên đối với khía cạnh này đã xuất hiện. Gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ đã quyết định rằng có một số dự án ICO mang tính chất phát hành cổ phiếu, và do đó sẽ phải tuân thủ quy định.
ICO được ra mắt bởi những công ty hoặc dự án tin rằng, bằng cách sử dụng một hoặc nhiều loại tiền kỹ thuật số, họ có thể thiết kế (hoặc vốn dĩ đã tạo ra sẵn) một nền tảng hoặc ứng dụng hữu ích. Nếu không thì họ có thể tạo ra một loại tiền kỹ thuật số hoàn toàn mới. Các dự án này thường phụ thuộc vào ý tưởng sản phẩm hoặc phiên bản cải tiến của nó, sử dụng loại tiền mã hóa (token) của riêng nó. Loại tiền này vô cùng quan trọng trong việc vận hành dự án. Do đó, có thể cho rằng nếu dự án thành công, giá trị của đồng tiền sẽ tăng lên.
Vì vậy, những người tạo ra các dự án mới sẽ cung cấp một loại tiền mã hóa độc quyền trong quá trình ICO để dự án của họ được chào bán công khai. Công chúng mua đồng tiền của họ vì những lý do đầu cơ, do họ tin rằng dự án đó sẽ thành công, giá trị của đồng tiền sẽ tăng lên, và trong tương lai họ có thể bán nó để kiếm lời. Nhờ đó, những người phát triển dự án sẽ có tiền vốn cho việc mở rộng hoạt động.
Xin lưu ý rằng, không giống như cổ phiếu và IPO, trong trường hợp của ICO thì khi mua tiền mã hóa, bạn thường sẽ không có bất cứ khoản chia nào trong kết quả kinh doanh của công ty hay quyền bầu cử. Đó là lý do tại sao việc đầu tư vào ICO nên được nhìn nhận một cách khác biệt.
Về mặt lý thuyết, một dự án có thể sẽ thành công, nhưng giá trị tiền mã hóa gắn liền với nó sẽ không tăng lên. Và theo giả thuyết, điều trái ngược cũng có thể xảy ra, giá trị đồng tiền sẽ tăng lên ngay cả khi dự án không phát triển tốt. Dựa trên những nguyên tắc được mô tả bên trên, có một số dự án thành công đã được ra mắt, cũng như các dự án lừa đảo.
Một vài dự án ICO thành công nhất là Ethereum, Stratis và NEO (trước đó có tên là Antshares). Giá trị tiền mã hóa của chúng đã tăng lên hàng chục ngàn phần trăm sau khi ICO. Từ đó, nhiều nhà đầu tư chính đã trở thành triệu phú. Chỉ mất một vài năm (đôi khi là ít hơn) để giá trị token của các dự án tăng đến mức đó.
Tuy nhiên, mặt khác, rất nhiều kẻ lừa đảo đã thực hiện ICO cho các dự án vốn chỉ là những vỏ bọc trống rỗng. Mục tiêu duy nhất là để bòn rút tiền từ công chúng và sau đó biến mất. ICO là hiện tượng đầu tư ở thời điểm hiện tại. Nó đem đến nhiều cơ hội vì các đồng tiền được mua tại mức giá thấp nhưng có thể đạt được giá trị lớn trong tương lai. Nhưng cũng giống như việc những khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao thường đi kèm với rủi ro cao. Chẳng có gì bảo đảm một dự án nào đó sẽ thành công và giá trị tiền mã hóa của nó sẽ tăng lên cả.
Tác giả của bài viết này là JP đã đăng nó trên cổng thông tin điện tử A1Finance vào ngày 01 tháng 08 năm 2017. Thật là một sự khai sáng khi đọc được nó vào tháng Tám năm 2018. ICO đã thay đổi kể từ lúc đó, thị trường và môi trường xung quanh nó đã tiến hóa trong suốt cả năm. Kể từ tháng Tám năm 2017, thị trường đã bắt đầu tăng trưởng một cách triệt để và hoàn toàn phi thường, chủ yếu là nhờ vào phản ứng trước những thay đổi dự kiến liên quan đến Bitcoin2.
Chú thích:
2. Một loại tiền mã hóa được phát minh vào năm 2008 bởi một người hoặc một nhóm người chưa biết lấy tên là Satoshi Nakamoto.
Cuốn sách hướng dẫn này tập trung vào những nhà khởi nghiệp và dĩ nhiên là không có ý làm phiền bạn bằng những thuật ngữ công nghệ. Do đó, vì mục đích này, tôi sẽ loại bỏ hoàn toàn những lý do và định nghĩa của những gì đã xảy ra. Nhưng để hiểu được các sự kiện, bạn chỉ cần biết một thay đổi có liên quan đến Bitcoin được dự đoán trước cách đây gần hai năm, được trải nghiệm bởi những người trên thị trường tiền mã hóa, cụ thể là khả năng hoàn tất ký kết “các hợp đồng tương lai”. Mức độ mà sự cải cách này tác động đến thị trường tiền mã hóa thật sự khó để đo lường, sau cùng thì chúng ta cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tuy nhiên, sự thật là giới truyền thông đã bắt đầu truyền đạt sự đổi mới này. Dần dần, sự tập trung chủ yếu đổ dồn về Bitcoin, và trong tháng Mười một, Bitcoin là chủ đề nóng trong hầu hết các quán rượu (tôi có thể xác nhận chuyện này: sau khi chạy bộ, đôi khi tôi có đến quán rượu để “làm một ly” và khi đứng ngoài quán, những người thợ xây thật sự đang bàn luận về Bitcoin).
Kết quả, giá trị của Bitcoin đột ngột tăng lên 20.000 đô la mỗi đơn vị một cách khó tin. Với cơn sốt này, sự hứng thú dành cho token, thứ mà các dự án ICO giới thiệu trên thị trường chứng khoán tại thời điểm đó cũng tăng lên. Ngày nay, hơn một năm sau, chúng ta đã biết mọi thứ có kết cục như thế nào. Làn sóng hứng thú ấy đã tạo ra nhiều triệu phú đô la, và đồng thời là nhiều nhà đầu tư tuyệt vọng buồn bã nhìn khoản đầu tư của họ đổ sông đổ biển. Ngày nay (tháng Tám năm 2018), giá trị Bitcoin là xấp xỉ 6.000 đô la. Toàn bộ thị trường đang thảo luận xem điều gì đang xảy ra với tiền mã hóa, và một lần nữa, nó lại khơi gợi nhiều cuộc tranh luận có vẻ như không có hồi kết. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại lịch sử, chính xác là lịch sử gần nhất, thì không có gì phi thường diễn ra cả. Hiện tại thì độ biến động là thứ gắn liền với tiền mã hóa, giống như đi tắm thì phải có nước vậy. Mặc dù trước đó, độ biến động của Bitcoin chỉ dao động theo hàng đơn vị, sau đó là hàng chục, hàng trăm, rồi hàng ngàn đô la Mỹ. Nhưng ngày nay, nó bắt đầu dao động trong khoảng hàng chục ngàn đô la. Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ phần trăm, nó đã dần dần giảm xuống.
Tình huống này cũng khá bình thường. Nhưng có thể khẳng định rằng, điều mà mỗi một người sử dụng tiền mã hóa thông thường nên biết, đó là những loại tiền mã hóa / token khác có xu hướng sao chép Bitcoin. Nếu Bitcoin rớt giá thì chúng cũng rớt giá theo; còn nếu Bitcoin tăng giá thì chúng cũng sẽ tăng theo. Chẳng có gì cao siêu phía sau hiện tượng này cả. Chúng ta có thể so sánh nó với sức mạnh của giới truyền thông đã được nhắc đến trước đó. Nếu truyền thông viết bài về sự tăng trưởng của Bitcoin thì thị trường sẽ phản ứng lại bằng cách tăng lượng cầu, và dĩ nhiên là giá của nó cũng sẽ tăng lên.
Bây giờ, trở lại với ICO. Trước khi chúng ta bắt đầu nói về thứ không ngừng khiến tôi phát cáu, thứ mà một người suy nghĩ lý trí hầu như không thể hiểu nổi, hãy nhìn vào ảnh hưởng mà sự dao động của Bitcoin gây ra, vào sự kiện lịch sử ban đầu mà chính xác là có liên quan đến ICO này.
Việc thiết lập một ví tiền mã hóa cũng khó khăn hệt như việc tải xuống và kích hoạt bất kỳ ứng dụng nào trên điện thoại di động. Nếu bạn đã có sẵn vài đồng tiền mã hóa trong ví của mình, thì bạn có thể sẽ thích thú trước sự thật là giới truyền thông đang ngày càng chú ý đến thứ mà bạn có trong ví. Truyền thông chuyên môn càng nói nhiều đến nó thì truyền thông chủ lưu càng chú ý đến nó. Và sau đó thì báo lá cải sẽ nhanh chóng vào cuộc, điều mà chúng ta có thể quan sát khi mọi người trong quán rượu bắt đầu nói về nó.
Một khi làn sóng ấy dâng lên trong phạm vi truyền thông, nó sẽ chuyển sự chú ý của nhiều người dùng sang cùng một hướng về mặt logic. Và mặc dù hầu hết chúng ta đều biết rằng, khi một người tài xế taxi khuyên bạn:
“Đầu tư vào Bitcoin đi!” Hãy chấp nhận rằng đã đến lúc để từ bỏ nó. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta sẽ thật sự làm việc này? Sự thật là giá trị của đồng Bitcoin đã gia tăng đáng kể và cả giá trị của những đồng tiền phụ thuộc vào nó. Những loại tiền tệ khác cũng là các dự án ICO, những nhóm người tuyên bố rằng token của họ là lựa chọn đúng đắn, là đáng để đầu tư. Do đó, vào tháng Mười hai năm 2017, đã có nhiều kỷ lục mới được thiết lập.
Các dự án đưa token lên thị trường vào giữa tháng Mười và tháng Mười hai năm 2017 đã thu được những khoản tiền mà chúng ta có nằm mơ cũng không tin được. Hàng chục triệu đô la là điều bình thường. Hàng trăm triệu đô la là có thật. Và dự định đạt được con số hàng tỷ đô la của các dự án này chỉ còn là lịch sử. Và có một sự thật nhỏ nhặt là nhiều nhà đầu tư, có lẽ bạn cũng vậy, không hề biết token là gì, và nó phục vụ cho mục đích nào. Như chúng ta đã chỉ ra trong phần đầu của cuốn sách hướng dẫn này bằng ví dụ về bong bóng dot-com, khi mọi người cưỡi trên một làn sóng, chỉ vài người là có thời gian xem xét xem liệu lúc đến gần bờ họ có kết thúc trong bi kịch hay không. Bạn cứ tiến về phía trước, dà húuu, cuộc đời cũng giống như cưỡi sóng vậy. Và bạn sẽ chỉ bắt đầu phân tích sau khi bị gãy cổ (nếu bạn còn sống sót).
Nhưng điều cực kỳ thú vị về toàn bộ tình huống này đó là mặc dù các bong bóng có xu hướng lặp lại, và mặc dù chúng ta biết chúng có kết cục như thế nào trong lịch sử, chúng ta vẫn hành xử như bình thường. Chúng ta đi theo đám đông. Sự do dự của chúng ta giảm đi bởi sự cả tin của đám đông, dẫn đến việc chúng ta hành động một cách quả quyết và can đảm thái quá. Tần suất cũng là một điều đáng đề cập. Xin lưu ý rằng tần suất diễn ra những bong bóng tương tự nhau thật sự là rất nhanh trong thế giới tiền mã hóa. Việc này cũng là do ngày nay chúng ta đang sống trong một thời đại cực kỳ vội vã, vì thế nên chuyện diễn ra vào ngày hôm trước sẽ tương tự như thể nó đã diễn ra cách đây một năm. Trong thời đại chỉ có báo chí và ti vi, hay nói đúng hơn là sự tương tác bị hạn chế thì khác, nhưng ngày nay, chúng ta có thể bày tỏ bản thân trước bất cứ thứ gì tại bất cứ nơi đâu, đây là chuyện bình thường. Đó là lý do tại sao sẽ khó hơn để một vài người trong chúng ta phân biệt được chất lượng thông tin, vì đơn giản là chúng ta không có nhiều thời gian và năng lượng cho việc đó.
Vậy nên thông tin sai lệch là thứ có thể dễ dàng khiến chúng ta lạc lối. Và đó chính xác là điều mà tôi không thích ở ICO. ICO là một quy trình tuyệt vời và có hiệu quả nếu chúng ta nhẫn nại với nó, nếu có một đội ngũ tuyệt vời đứng sau nó, nếu những người này là người từng trải, và nếu… thì một thứ gì đó tuyệt vời và có hiệu quả có thể được tạo ra, thứ gì đó có thể đem lại cho những nhà đầu tư lợi nhuận kỳ vọng và bổ sung giá trị cho người dùng.
Tuy nhiên, nếu họ là những kẻ mơ mộng ngờ nghệch, những người có các giả thuyết không thực tế hoặc tồi tệ, hay những người cố ý hiểu sai các giả thuyết này, thì sẽ rất khó để những nhà đầu tư biết được liệu dự án ấy có khả thi hay không. Các dự án như vậy được gọi là chiêu trò lừa đảo, và token được phát hành bởi một dự án như vậy được cả cộng đồng gọi là “đồng tiền bẩn”.
Để tránh bị lạc đề sang các chi tiết chuyên môn, hãy tưởng tượng token là một thứ mà bạn mua và dự kiến sẽ sử dụng sau này khi chi trả cho một dịch vụ. Token thường được phát hành với số lượng cố định. Nếu dự án đó thành công thì nhu cầu dành cho token sẽ tăng lên, và bạn có thể bán chúng với mức giá cao hơn mức mà bạn đã đầu tư. Hiếm gặp hơn, có những token gắn liền với việc chi trả một phần lợi nhuận của dự án mà bạn mua token.
Tất nhiên, định nghĩa của token phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vì đây là một cuốn sách hướng dẫn thực tế, nên định nghĩa đó có thể được trình bày một cách đơn giản như sau: Tiền của bạn được đầu tư vào dự án để đổi lấy một token. Số tiền sau đó sẽ được sử dụng để thực hiện kế hoạch. Ví dụ, dự án đó có thể dự định tạo ra một hệ thống cho phép bạn khởi động một chiếc xe, miễn là bạn có đủ token để vận hành nó. Điều này có ý nghĩa gì với bạn không, hay nó vẫn phức tạp một cách không cần thiết?
Tôi sẽ cố gắng đơn giản hóa việc mô tả dự định bằng cách giới thiệu nó thông qua một ví dụ cụ thể. Hãy tưởng tượng bạn sở hữu một công ty cho thuê xe. Vì chúng ta sống trong một nền kinh tế chia sẻ, nên việc cho bất cứ ai thuê mướn thứ gì đó là điều bình thường. Để việc cho thuê xe có hiệu quả, bạn có thể sẽ muốn có một hệ thống đơn giản để quản lý và kiểm soát việc kinh doanh một cách hiệu quả. Chỉ cần sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại di động.
Điều này có thể xảy ra bằng cách lắp đặt một loại khóa sẽ chỉ mở khóa chiếc xe khi bạn có đúng loại token (giống như khi mượn một chiếc xe đẩy trong bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm vậy, bạn sẽ dùng một đồng xu cụ thể, hay nói cách khác là một token, để mở khóa chiếc xe đẩy). Nếu bạn dùng đúng token cho chiếc xe, nó sẽ mở khóa. Giờ hãy tưởng tượng bạn có những token đó trong điện thoại di động của mình. Bạn mua token rồi lưu trữ nó trong một cái ví di động, và nếu bạn đưa điện thoại của mình gần khóa xe, nó sẽ nhận ra bạn có đúng loại token, và chiếc xe sẽ được mở khóa.
Bạn ngồi trong xe và đi đến địa điểm mà bạn muốn đến trong hệ thống định vị. Chiếc xe sẽ thông báo cho bạn thông qua màn hình định vị rằng, bạn có 20 token và sẽ đến địa điểm cụ thể trong vòng 90 phút với mức giá 12 token. Ngay khi bạn đến nơi và ra khỏi xe, chiếc xe sẽ tự động khóa, và toàn bộ giao dịch sẽ kết thúc. Công ty cho thuê xe biết chính xác ai là người đã thuê xe, giờ nó đang đỗ tại đâu, và họ thu được bao nhiêu tiền cho chuyến đi này.
Bằng cách sử dụng dịch vụ đơn giản, bạn đã đến được địa điểm mong muốn và tự động được xác nhận đã thanh toán phí, cùng một lời cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của công ty cho thuê xe. Không yêu cầu giấy tờ, không xác minh, không chất vấn, không hề phức tạp. Nếu bạn đã trải qua việc thuê xe thì có lẽ bạn sẽ thấy hào hứng trước triển vọng đó. Tuy nhiên, để thực hiện một dự định như vậy, bạn cần có một sản phẩm để khiến nó xảy ra.
Trong trường hợp cho thuê xe, thì sản phẩm này chính là một loại khóa đặc biệt và một hệ thống cho phép sử dụng nó. Sau đó, bạn cần xác định thị trường và lập ra kế hoạch kinh doanh dựa trên quy mô của nó. Hình thức đơn giản nhất của kế hoạch kinh doanh này chính là viết ra có bao nhiêu công ty cho thuê xe có thể sẽ mua sản phẩm của bạn, và bao nhiêu khách hàng có thể sử dụng một hệ thống như vậy. Tính toán chi phí đi kèm với việc phát triển hệ thống và sản xuất loại khóa đó. Cuối cùng, bạn tính thêm thời gian cần thiết để thu hồi vốn và lợi nhuận cuối cùng sau này sẽ là bao nhiêu.
Bạn phác họa một trục thời gian và tạo ra thứ gì đó giống như một bản cáo bạch, giải thích nó với những nhà đầu tư bằng một hình thức đơn giản và dễ hiểu. Sức hấp dẫn của một token như vậy cũng giống hệt như tất cả những gì thu hút chúng ta nhìn vào màn hình của các thiết bị mà chúng ta dùng hằng ngày. Máy vi tính, máy tính bảng, và điện thoại di động là những thứ tạo nên đời sống thường nhật của chúng ta, nhờ đó mà chúng ta tin rằng tất cả những gì có liên kết với chúng đều có nghĩa. Nhưng đây thực chất lại là một sai lầm.
Trong lĩnh vực ICO, có nhiều thứ sẽ có nghĩa nếu bạn là một người không chuyên. Nhiều thứ cũng sẽ có nghĩa nếu bạn là một chuyên gia công nghệ, ví dụ như trong trường hợp này là Blockchain. Tuy nhiên, rất nhiều thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn vừa là một chuyên gia công nghệ, vừa là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh đó.
Tôi dám nói rằng mối liên hệ này, cụ thể là trong bối cảnh định nghĩa, cũng chứa đựng câu trả lời cho việc vì sao nhiều dự án ICO không thành công. Đơn giản là bởi sự nhiệt huyết thường chỉ dựa trên những tiềm năng của công nghệ được nói đến. Đội ngũ (có lẽ là thật tâm) trình bày các phương án này cho những người biết về công nghệ để nhờ đó họ có thể đánh giá xem liệu dự án có hiệu quả hay không. Tuy nhiên, những người còn thiếu chính là những người thật sự am hiểu lĩnh vực đó.
Và đây chính là “con sâu làm rầu nồi canh”, cũng là câu trả lời cho việc tại sao 93% các dự án ICO thất bại. Đơn giản là bởi vì phần lớn các dự án đều là những chiêu trò lừa đảo. Có một nhóm khác gồm những người nhiệt huyết, những người đã kêu gọi được một số tiền lớn, và bởi vì có được số tiền lớn như vậy từ trước nên họ thấy rằng họ thật sự không cần phải làm việc cật lực (hoặc chẳng cần làm gì cả) để được trả lương. Tôi không biết có bao nhiêu người như vậy (hầu hết là những người trẻ tuổi) từng có hàng triệu đô la trong tài khoản cá nhân của mình. Nhưng tôi tin rằng nếu đây là lần đầu tiên, thì khi cảm nhận được sự say đắm đó, nó sẽ có tác động đến họ. Nếu tác động này được thúc đẩy bằng việc nhận thức được rằng, ngày nay không có cách nào để nhà đầu tư lấy lại số tiền đó, nó sẽ dẫn đến việc mất đi động lực.
Việc mất đi động lực vì tiền bạc có sẵn cũng gần như là sự tê liệt, và theo sau đó là kết thúc mọi hoài bão. Việc này cũng thường được củng cố bởi một cuộc cãi vả trong nhóm, khi những người cùng hội cùng thuyền bắt đầu ném dụng cụ làm bếp và dao nĩa vào nhau.
Một nhóm nhỏ khác nữa của các dự án ICO bất thành là những nhóm người có vẻ đứng đắn vào lúc ban đầu. Họ thậm chí còn cố gắng giao tiếp. Nhưng dần dần họ nhận ra rằng, vấn đề mà họ đang cố giải quyết phức tạp hơn họ nghĩ rất nhiều. Tôi luôn luôn (và đây chính là từ mà tôi đã đề cập với độc giả ngay từ đầu) cực kỳ bực mình khi bắt gặp bản cáo bạch ICO của những người tuyên bố rằng họ đang hướng đến một dự định cụ thể, nhưng lại không có một người nào thành thạo về vấn đề đó. Họ ở bên cạnh những cái tên có tiếng tăm trong giới công nghệ và dồn toàn bộ sự chú ý cho công nghệ. Và vì những nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền mã hóa đã đầu tư vào các dự án tương tự tin tưởng những người này, nên những nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin cũng giao phó tiền của họ cho nhóm người ấy. Nhưng việc đó hầu như chẳng giúp đạt được những gì đã dự định. Có phải bạn lại đang cảm thấy quá phức tạp không? Không sao đâu, tôi sẽ đưa ra cho bạn một ví dụ cụ thể mà bạn sẽ ngay lập tức hiểu được.
Mỗi khi xã hội loài người cố gắng loại bỏ lực lượng lao động bằng bất kỳ quy trình công nghệ nào, thì chúng ta phát hiện ra rằng, công nghệ hoạt động tốt hơn nhiều khi có sự tương tác với người lao động. Hãy cứ xem lại lịch sử, cụ thể là lịch sử của máy vi tính, bạn sẽ có thể dễ dàng xác minh điều này. Triết lý ban đầu của công nghệ Blockchain là dựa trên giả thuyết rằng mọi người mong muốn sự tự do. Tuy nhiên, mọi người không mong muốn sự tự do, mà là sự thuận tiện (điều này cũng đã được chứng minh khi những đội ngũ ICO nhận được tiền cho dự án của họ, họ phá vỡ cam kết và sử dụng số tiền cho mục đích hoàn toàn khác).
Vì mọi người mong muốn sự thuận tiện, nên họ cần có công cụ để đạt được nó. Ví dụ, ngày nay, trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, một tấm thẻ thanh toán chính là công cụ đó. Tấm thẻ thanh toán này là một công cụ rất dễ dàng và thuận tiện. Bạn đem theo nó trong ví của mình, và bởi vì có thể dùng nó để chi trả tại hầu hết mọi nơi, nên bạn không bị giới hạn và có thể sử dụng nó gần như tại mọi thời điểm (ít nhất là nếu bạn có đủ tiền trong thẻ). Nếu bạn nói chuyện với những người trong thế giới tiền mã hóa, đặc biệt là những người tự xưng rằng họ theo chủ nghĩa vô trị, bạn sẽ thấy nhân loại có thể giả tạo như thế nào.
Nhưng xin hãy cân nhắc rằng thế giới tiền mã hóa hiện đang được thống trị chủ yếu bởi những người có học thức cao, tài năng và thông minh. Nếu họ đi theo con đường đó, nhiều người trong số họ cũng sẽ trở nên giàu có. Tuy nhiên, để tận hưởng sự giàu sang thoải mái trong thế giới tiền mã hóa thì đó vẫn là một quá trình tương đối phức tạp (nếu bạn không phải là Warren Buffet thời hiện đại và tất cả tài sản của bạn không được đầu tư vào các dự án khác nhau, với viễn cảnh lên kế hoạch mua một bộ âu phục mới và một chiếc xe tốt hơn sau ba mươi năm).
Nói tóm lại, sẽ rất tuyệt nếu như bạn có một tấm thẻ đem lại sự thuận tiện này, ngay cả khi bạn có số dư tiền mã hóa trong ví. Ngày nay, trên thị trường chưa có loại thẻ đó. Đó là lý do tại sao mỗi khi có một dự án xuất hiện, khẳng định sẽ giải quyết vấn đề này, nó sẽ khơi dậy một làn sóng quan tâm nhất định. Rõ ràng là thị trường tiền mã hóa cần một sản phẩm như thế. Nếu có ai đó tạo ra nó thì bảo đảm họ sẽ có khách hàng. Và nếu bạn có được khách hàng… thì bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Vì đã làm việc trong lĩnh vực tài chính suốt nhiều năm dài, nên tôi xem xét kỹ hơn tất cả các dự án nào khẳng định sẽ loại bỏ sự phụ thuộc của tôi vào ngân hàng, hay rõ ràng là đề nghị cung cấp phương án thay thế cho một khách hàng như tôi.
Đó là tại sao tôi cũng thấy hứng thú với một dự án tuyên bố rằng sẽ xây dựng ngân hàng trong thế giới tiền mã hóa. CHAO ÔI! Tôi nghe thấy bạn đang cảm thán. Không chỉ là một tấm thẻ thông thường mà là cả một ngân hàng. Thế là bạn vui vẻ đọc bản cáo bạch của họ, nhìn vào những gương mặt đang tươi cười của họ và những chuyên gia mà họ đã thuyết phục để hỗ trợ cho mục tiêu của mình. Cuối cùng, bạn xem xét dự định cùng sản phẩm tương ứng, cũng như kế hoạch phát triển sản phẩm đó. Sau đó, với sự kinh ngạc, bạn chứng kiến hàng triệu đô la tìm đến họ từ những nhà đầu tư trong thế giới tiền mã hóa. Thật thú vị khi nhìn thấy 105.000 con người trên khắp thế giới chuyển cho họ 180.000.000 đô la chỉ trong vòng hai tháng.
Sự há hốc kinh ngạc trên đến từ việc tin chắc rằng dự án theo như kế hoạch mà họ tuyên bố đơn giản là không thể thành công. Nếu bạn là người trong ngành và ít nhất là hiểu được phần nào việc hệ thống ngân hàng bị hạn chế bởi các quy định pháp lý, thì bạn sẽ biết rằng đó là điều bất khả thi.
Tôi cố ý không đề cập đến tên của dự án này. Lý do là vì theo quan điểm của tôi, dự án này là một trong số những dự án thật sự nghiêm túc. Đôi lúc sau khi kêu gọi vốn, họ sẽ ngừng giao tiếp. Cá nhân tôi có thể tưởng tượng được lý do. Tuy nhiên, sự thật là đối với một dự án thì danh tiếng là mọi thứ. Nếu bạn đánh mất uy tín, thị trường sẽ ngay lập tức phản hồi và bắt đầu bán những token mà họ đã mua. Họ càng bán nhiều token thì giá trị của nó càng lao dốc. Bạn biết điều này mà. Danh tiếng là thứ rất khó để gầy dựng, nhưng có thể bị mất đi rất nhanh chóng và thường không thể lấy lại được.
Chúng ta sẽ chỉ ra và tóm tắt những điều tuyệt vời về ICO:
• Tiền được gửi trực tiếp đến cho bạn bởi người sở hữu nó, không phải bởi một bên trung gian giống như trước giờ chúng ta đã quen (như một ngân hàng chẳng hạn).
• Nếu bạn sử dụng quy trình ICO, bạn sẽ có thể kêu gọi tiền cho dự án của bạn, miễn là nó đủ đáng tin cậy.
• Các phản ứng dành cho dự án, hay nói đúng hơn là cách mà mọi người nhìn nhận nó, sẽ minh bạch, và quan trọng hơn cả là phi tập trung (nhiều người có thể bày tỏ quan điểm của họ).
• Nếu bạn thiết lập ICO một cách đúng đắn, nó sẽ đem lại cho bạn những nhà đầu tư nào sẽ mua và có thể sử dụng token của bạn.
• Nếu bạn thiết lập hạn mức tối đa (số tiền mà bạn dự kiến sẽ thu được) thật cao và nếu bạn đạt được nó, bạn sẽ có được sự chú ý.
• Nếu bạn thật sự tạo ra sản phẩm mà bạn đã hứa hẹn, bạn sẽ có sẵn một cộng đồng người dùng / khách hàng.
• Nếu bạn giao tiếp với những nhà đầu tư một cách phù hợp, thì nền tảng cộng đồng có thể phát triển, thậm chí là tăng lên gấp bội, cải thiện xếp hạng của bạn.
• Nếu xếp hạng của bạn tăng lên, bạn sẽ đem lại giá trị cho những nhà đầu tư ngay cả trước khi bạn có một sản phẩm hoàn thiện (nhờ xếp hạng tăng lên, giá trị của token trên sàn giao dịch tiền điện tử cũng sẽ gia tăng).
Mặt khác, ICO cũng có những điều không tuyệt vời cho lắm:
• Không có ai kiểm chứng liệu dự án đó có khả thi hay không; Do đó, việc đưa ra các dự án không thực tế trong ICO là điều có thể xảy ra.
• Cách xếp hạng các dự án ICO không có quy tắc rõ ràng, vậy nên họ sẽ cố gắng gây ấn tượng nhằm kêu gọi tiền bạc bất kể mục đích sử dụng số tiền ấy là gì.
• Các dự án nhận được toàn bộ tiền vốn từ trước, dù chúng có rủi ro cao và cực kỳ dễ làm mất động lực.
• Đội ngũ của các dự án hầu như chuyên về công nghệ, dù sự thật là họ đang đối mặt với những vấn đề thuộc một lĩnh vực cụ thể khác (ví dụ như ngân hàng).
• Những nhà đầu tư không tài nào kiểm soát được dự án hay quyết định bước tiếp theo khi kế hoạch không được thực hiện.
• Những nhà đầu tư không có văn kiện pháp lý nào để lấy lại tiền; điều duy nhất mà họ có thể làm chính là bán các token của họ trên sàn giao dịch chứng khoán (nếu có người muốn mua chúng).
• Không có văn kiện nào để bảo đảm xếp hạng tạm thời trước và trong quá trình ICO; điều tương tự cũng không tồn tại trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch.
• Nếu dự án không đáp ứng được các hứa hẹn có liên quan đến việc tiến hành dự định, thì những nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ vốn đầu tư mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào.
Chúng ta đã phác họa vắn tắt công dụng của ICO. Chúng ta đã trình bày những ví dụ để minh họa và nhận dạng các khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực của quy trình này. Bây giờ hãy dành một ít thời gian quay trở lại định nghĩa mà chúng ta đã vay mượn trên mạng để gợi nhắc về nguồn gốc thật sự của ICO.



Chương IV 
Chào bán tiền điện tử lần đầu (ICO)
và chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) 
Như tôi đã đề cập, ICO được truyền cảm hứng bởi IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu). Khi một công ty truyền thống muốn huy động thêm vốn, họ có thể chào bán công khai cổ phiếu của mình. Những người mua có hứng thú đến từ mọi tầng lớp trong xã hội sẽ chi trả một mức giá cố định cho cổ phiếu đó, và nhờ đó công ty sẽ gia tăng nguồn vốn của mình. Tuy nhiên, việc chào bán công khai cổ phiếu là một quy trình bị kiểm soát tại hầu hết mọi quốc gia, tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt. Vì lý do này, nó gắn liền với nhiều chi phí và chỉ có thể được chi trả nổi bởi những công ty lâu năm hoặc những công ty khởi nghiệp có nền tảng vững chắc. Trong khi ICO, rao bán công khai tiền kỹ thuật số, cũng hoạt động tương tự nhưng chưa bị kiểm soát, khiến cho nó rẻ hơn rất nhiều.
Nếu chúng ta nhìn vào 16 điểm cộng và điểm trừ của ICO trước đó rồi so sánh chúng với định nghĩa trên mạng Internet bên trên, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, điều mà chúng ta không thích lắm chính xác là điều mà IPO không có. Nhưng IPO đang không ngừng cải tiến. Sau nhiều năm phát triển, nó đã tiến lên một vị trí bị kiểm soát nghiêm ngặt và do đó xác định rõ ràng thế giới của nó cả bên trong lẫn bên ngoài. Vậy nên, nếu doanh nghiệp của bạn không đủ uy tín và thiếu tiềm lực tài chính, thì hầu như bạn không thể tham gia vào sân chơi này.
Một mặt, đây tất nhiên là điều tốt. Chắc hẳn bạn có thể tưởng tượng ra sự thất vọng khi bạn đi đến một trận đấu bóng bầu dục với mong muốn được gặp những ngôi sao quốc tế, nhưng thay vào đó lại phải theo dõi một đội bóng địa phương chơi. Nếu bạn là một người đam mê bất kỳ môn thể thao nào thì bạn sẽ đồng tình với tôi rằng, những vận động viên chuyên nghiệp thường thể hiện tốt hơn. Có thể hiểu được vì sao IPO cố gắng đạt được sự khác biệt này. Nếu công ty của bạn đang phát đạt, có khách hàng, đang trên đà tăng trưởng và cần thêm vốn để phát triển, chấp nhận xếp hạng của chúng tôi, đáp ứng được những yêu cầu của chúng tôi, và nếu những người kiểm tra nó đồng ý, thì bạn sẽ được phép bước vào sàn đấu để gặp gỡ những nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn. Việc cho rằng bất cứ ai cũng được phép bước vào sàn đấu là một suy nghĩ ngây thơ. Suy cho cùng, một đấu thủ như vậy sẽ không tồn tại nổi và sẽ lập tức bị loại khi thi đấu trực tiếp.
Tôi có thể so sánh chuyện này với sở thích trượt tuyết của tôi. Nếu chỉ có mình tôi trên con dốc hay cùng với những người trượt tuyết chỉ để giải trí thông thường, tôi sẽ cảm thấy mình như một ngôi sao vậy. Tôi xoay hông, vẽ những đường cong hoàn hảo và lao xuống ngọn đồi nhanh như tên bắn. Nhưng chỉ cần có một người trượt tuyết thực thụ, một người tranh chức vô địch môn trượt tuyết xuất hiện, tôi lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Trong khi tôi trượt xuống đồi với tư thế gập người về phía trước một cách cứng đờ với biểu cảm sợ hãi thì anh ta lao vút qua tôi với tốc độ khó tin, dáng vẻ đầy tự tin, và thậm chí còn đang gọi điện thoại.
Tương tự như vậy, giờ chúng ta có thể so sánh các dự án được giới thiệu cho những nhà đầu tư thông qua IPO và ICO. Trong khi IPO là những công ty được thẩm định bởi chuyên gia, thì ICO chỉ là các dự án do người bình thường đánh giá, và chủ yếu là bằng mức độ yêu thích của họ dành cho chúng. Tôi không biết ý kiến của bạn như thế nào, nhưng nếu mọi người đánh giá Bác sĩ Martin là một bác sĩ giỏi dựa trên những gì mà ông ấy viết về mình, thì tôi sẽ chọn tránh để ông ấy phẫu thuật, bất chấp những nhận xét của họ. Tuy nhiên, nếu Bác sĩ Martin sở hữu giấy chứng nhận nêu rõ rằng ông ấy có bằng y khoa và có chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến cuộc phẫu thuật của tôi, thì rất có thể ông ấy sẽ có được sự tin tưởng của tôi. Đơn giản vậy thôi. Việc cho rằng các nguyên tắc hoạt động sẽ thay đổi nhờ vào công nghệ, ngay cả khi đó thật sự là một công nghệ đột phá, thì quả thật vẫn là điều ngốc nghếch.
Có lẽ bạn đã bắt đầu nhận ra điều tuyệt vời của tất cả mọi thứ. Vậy nên, nếu chúng ta lấy điểm thiếu sót của ICO rồi bù đắp bằng IPO, thiết lập nó để phục vụ cho chúng ta và duy trì sự đơn giản, chúng ta sẽ tạo ra một công cụ thật sự hỗ trợ cho nhiều dự án và doanh nghiệp. Thật vậy, sự thật là quá trình đầu vào của IPO tương đối phức tạp. IPO là điều không khả thi đối với nhiều công ty, bất chấp sự thật hiển nhiên là họ đang làm tốt. Tôi muốn nhắc lại rằng bạn đang đọc một cuốn sách hướng dẫn thực tế, vậy nên hãy cùng kiểm tra xem công cụ có hiệu quả đó trông như thế nào. Như chúng ta đã biết, có vô số các công ty toàn cầu cần đến công cụ này.
Để tiến hành một cách có hệ thống, trước hết chúng ta hãy tạo ra một bản tóm tắt. Từ bản tóm tắt này, chúng ta sẽ có được nội dung, giá trị của nó được thể hiện bởi những nhu cầu cụ thể cần đáp ứng. Nên chúng ta bắt đầu từ nhu cầu thật sự của những người tham gia vào quy trình. Sau đó, chúng ta đề xuất hình thức trình bày nội dung, sao cho những người không chuyên có thể nắm được. Đầu tiên, chúng ta giải thích bằng một ví dụ trong thế giới mà chúng ta đều đã biết rõ, sau đó là trong thế giới Blockchain.
Trong thế giới, tức là thế giới thực mà chúng ta đều đã biết rõ, lấy ví dụ, một mặt, sẽ có một người đại diện cho một công ty. Công ty này đang làm tốt vai trò của mình, và người này có kế hoạch mở rộng hoạt động của công ty đó. Điều mà người này cần làm chính là kêu gọi vốn.
Mặt khác, sẽ có một người có vốn và có hứng thú với những cơ hội gia tăng nguồn vốn đó. Do đó, anh ấy tìm kiếm một môi trường mà anh ấy có thể khám phá, thấu hiểu, và tận dụng những cơ hội này mà không cần đến bên thứ ba.
Trong thế giới mà chúng ta đều đã biết rõ, còn có bên thứ ba. Những bên này đem đến cho toàn bộ quy trình sự tín nhiệm, đáng tin cậy, và an toàn nhất định. Một vài cái tên bao gồm ngân hàng, nhà môi giới, người kinh doanh chứng khoán, cũng như luật sư, công ty bảo hiểm, và chấp hành viên.
Nên chúng ta có ba bên tham gia vào quy trình. Một bên cấp vốn, một bên cung cấp sự an toàn cho các giao dịch, và bên thứ ba là bên nhận vốn. Chúng ta thường có thể giải thích điều này bằng ví dụ đơn giản nhất.
Khi bạn muốn mua một ngôi nhà cấp bốn, bạn sẽ tìm kiếm các trang web rao bán những ngôi nhà cấp bốn. Như vậy, bên thứ ba chính là công nghệ tổng hợp những lời đề nghị. Hiện tại thì công nghệ đó chính là các trang web bất động sản. Bạn sẽ chọn ngôi nhà cấp bốn mà bạn ưng ý rồi viết thư hoặc gọi điện cho người môi giới đang bán nó. Người môi giới đại diện cho bên bán sẽ sắp xếp một buổi xem nhà cho bạn. Nếu bạn thích ngôi nhà, người môi giới sau đó sẽ giới thiệu bên bán để bạn ký kết hợp đồng. Bạn cầm hợp đồng mua nhà đến ngân hàng. Nếu bạn có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng, bạn sẽ chuyển tiền thanh toán ngôi nhà cấp bốn đó cho một bên trung gian khác, thường là luật sư. Luật sư sẽ thông báo với bên bán rằng ông ấy đang trông nom số tiền đó. Chủ nhà sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu cho bạn tại Văn phòng Đăng ký Đất đai. Một khi văn phòng đã ghi nhận bạn là chủ sở hữu mới, luật sư sẽ trả lại số tiền mà mình trông nom cho bên bán.
Nếu bạn không có đủ tiền để mua ngôi nhà, bạn sẽ nộp trực tiếp hợp đồng mua nhà cho phòng tín dụng trong ngân hàng. Ngân hàng sẽ xem xét hợp đồng, kiểm tra xếp hạng tín dụng của bạn. Và nếu như kết quả khả quan, họ sẽ cung cấp cho bạn giấy đề nghị cho vay trả góp thế chấp mua nhà. Nếu bạn đồng ý với đề nghị cho vay đó, thì bạn sẽ ký nó, sau đó ngân hàng sẽ lo liệu một quy trình tương tự được thực hiện bởi luật sư giống như tình huống trước đó.
Trong trường hợp của công ty đã đề cập, quy trình này cũng diễn ra tương tự. Công ty muốn kêu gọi vốn sẽ đi đến ngân hàng. Họ trình bày kế hoạch dưới dạng một dự án, bao gồm những kết quả kinh tế đến từ hoạt động của công ty. Dựa trên điều này, ngân hàng sẽ tính toán những rủi ro, và nếu những rủi ro đó là có thể chấp nhận, thì ngân hàng sẽ đề nghị cấp một khoản vay cho công ty. Nếu các điều kiện cho vay tạm ổn, họ sẽ đi đến bước ký kết thỏa thuận. Dựa trên thỏa thuận này, ngân hàng sẽ tiến hành cấp vốn cho công ty đó.
Tuy nhiên, nếu ngân hàng đánh giá công ty này là quá rủi ro thì khoản vay sẽ bị từ chối. Trong trường hợp này thì bạn hoàn toàn chắc chắn rằng, bạn sẽ đơn giản là không có tiền để mở rộng thứ mà bạn quen thuộc, yêu quý và tin tưởng. Vậy nên, nói một cách chính xác, bạn sẽ không có được tiền vốn từ ngân hàng. Ngân hàng là một tổ chức bị kiểm soát, do đó phần lớn lãi suất cho vay của họ là hợp lý. Vậy nên nếu ngân hàng từ chối bạn, bạn phải lựa chọn phương án rủi ro hơn.
Trong trường hợp này, phương án rủi ro hơn có nghĩa là vốn mạo hiểm. Vốn mạo hiểm có mức lãi suất cao hơn vì họ phải chấp nhận rủi ro cao hơn. Tuy nhiên, môi trường có thể cung cấp vốn mạo hiểm hiệu quả cho công ty sẽ khá là đòi hỏi cao đối với người bình thường. Trong hầu hết các trường hợp, họ là các quỹ, các ngân hàng tiết kiệm, và vô số các hiệp hội khác. Họ cũng tập trung chủ yếu vào những nhóm ngành cụ thể, tức là loại hình kinh doanh mà họ am hiểu. Những loại hình này chủ yếu là về con người, không phải công nghệ, vậy nên khả năng cao là bạn sẽ không vay được tiền.
Thường thì các công ty hoàn toàn không thể kết nối được với những người này. Do đó, ngay cả một kế hoạch có ý nghĩa cũng không được thực hiện là điều khá phổ biến, đơn giản là vì ngân hàng không thể hiểu được nó và công ty không thể tìm ra một giải pháp thay thế. Nếu có một môi trường, nơi mà những đề nghị tương tự nhau có thể được kết hợp, ví dụ như thông qua một mẫu số chung, thì chúng ta có thể tập trung những người muốn thu hút vốn và những người muốn đầu tư vốn lại cùng một nơi.
Blockchain có thể là mẫu số chung này. Blockchain là một công nghệ. Bởi vì cuốn sách hướng dẫn này là dành cho những nhà khởi nghiệp, nên tôi sẽ giúp bạn tránh khỏi những thuật ngữ gắn liền với việc mô tả chi tiết, bao gồm liệt kê những phương án mà nó đề ra. Bây giờ, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những tiềm năng mà Blockchain đem lại đối với những ví dụ được nhắc đến bên trên.
Chúng ta hãy quay lại một lát để minh họa bằng ví dụ mua nhà cấp bốn, xem giao dịch ấy sẽ trông như thế nào nếu được thực hiện bằng công nghệ. Đồng thời, chúng ta sẽ chứng minh rằng, việc bỏ qua quy trình của bên thứ ba là điều khả thi. Lý do mà chúng ta ngày càng muốn loại bỏ bên thứ ba ra khỏi quy trình đó là vì họ sẽ mắc lỗi. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là con người, và nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ tận dụng điều đó. Đặc biệt là vì lợi ích của chúng ta. Một luật sư có thể lạm dụng số tiền mình trông nom, một người môi giới có thể tham ô khoản đầu tư, một nhân viên ngân hàng có thể khiến cho cả ngân hàng lao đao.
Điều này xảy ra là do những bên thực chất không hề có liên quan đến quy trình cũng tham gia vào. Nếu có một bên bán nhà và bên khác mua nó, thì chỉ cần bên bán trao chìa khóa cho bên mua, còn bên mua thì trao lại một xấp tiền cho bên bán là đã đủ. Trong trường hợp của một công ty thì có phần phức tạp hơn, nhưng chúng ta vẫn có thể đơn giản hóa nó. Nếu một công ty cần vốn, họ sẽ trao tài khoản của mình cho người cấp vốn. Bất cứ khoản thanh toán nào được chuyển vào tài khoản của công ty đều thuộc quyền kiểm soát tuyệt đối của người cho vay. Một khi người cho vay nhận lại số tiền đầu tư, bao gồm lợi nhuận đã định, anh ta sẽ hoàn trả tài khoản cho công ty đó.
Chúng ta thật sự đã thống nhất phương án công nghệ một cách nhẹ nhàng và không mấy khó khăn. Công nghệ không có những phẩm chất của con người (ít ra là tính đến hiện tại). Do đó, nếu chúng ta thiết lập chính xác dự định và thời điểm cho công nghệ, thì nó sẽ thực hiện chính xác những gì mà chúng ta thiết lập. Đây chính là lý do tại sao tính năng tự lái rất hữu ích cho một chiếc máy bay. Vậy thì khi nói đến công nghệ, hãy xem nó hoạt động trong lĩnh vực Blockchain như thế nào.
Tất cả những gì bạn cần biết về Blockchain đó là nó là một cơ sở dữ liệu được phân tán bằng mạng lưới. Mỗi một người trong mạng lưới sở hữu một bản sao cơ sở dữ liệu hiện tại. Nếu nó thay đổi, thì theo như quy tắc của mạng lưới, bất kỳ ai trong mạng lưới cũng có thể xác nhận rằng thay đổi này đã được thực hiện. Bằng cách này, quyền kiểm soát tuyệt đối được thi hành, và sự an toàn được bảo đảm. Tính năng này mang hình thức của một giải pháp phi tập trung, tức là không chỉ có một cơ quan, mà tất cả những người tham gia vào mạng lưới đều quyết định tính chính xác của dữ liệu đầu vào.
Bạn có thể tưởng tượng ra điều này chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào Văn phòng Đăng ký Đất đai. Nếu quyền sở hữu của ngôi nhà cấp bốn được chuyển từ bên bán sang bên mua, thì sự thay đổi này sẽ được thể hiện trong cơ sở dữ liệu của Blockchain. Tuy nhiên, để được chấp nhận, thì sự thay đổi này phải được cả mạng lưới thông qua. Để thông qua nó thì một vài thông số phải được đáp ứng. Khi những thông số này được thỏa mãn, mạng lưới sẽ xác nhận thay đổi bằng cách nhập bên mua vào cơ sở dữ liệu hiện tại với tư cách là chủ sở hữu mới. Nếu những thông số này không được đáp ứng, thì thông tin cập nhật sẽ không được xác nhận, và bên bán vẫn sẽ tiếp tục sở hữu bất động sản đó.
Để làm cho điều này dễ hiểu hơn nữa, chúng ta sẽ trình bày mối quan hệ này theo một cách thật rõ ràng và súc tích. Bên bán và bên mua đồng ý gắn một loại khóa đặc biệt vào cánh cửa của ngôi nhà. Họ thiết lập những thông số đơn giản để nó chỉ mở khóa cho người nào bước chân vào Blockchain với tư cách là chủ sở hữu. Hiện tại, loại khóa đó chỉ mở cửa cho bên bán. Để thay đổi điều này, bên mua phải chuyển toàn bộ tiền mua nhà từ ví điện tử của mình sang ví của bên bán. Nếu bên mua làm vậy, thì ví điện tử của bên bán sẽ chấp nhận khoản thanh toán và tự động gửi thông tin đến cho Văn phòng Đăng ký Đất đai rằng tiền mua nhà đã được trả. Vào lúc đó, bên mua sẽ trở thành chủ sở hữu của ngôi nhà. Văn phòng sẽ tự động ghi thông tin này vào Blockchain, đồng thời gửi thông tin này đến loại khóa đặc biệt của ngôi nhà. Kể từ bây giờ, nó sẽ mở cửa cho bên mua.
Trước khi chúng ta tiếp cận một giải pháp cụ thể, thứ sẽ giúp một công ty có được tiền vốn trong môi trường Blockchain, trước hết hãy xem việc công ty đệ trình dự án thật sự có nghĩa là gì. Một công ty muốn tăng trưởng sẽ có kế hoạch cho sự tăng trưởng đó. Để biết cách đạt được điều này, công ty đó cần tạo ra một kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh này thiết lập những mục tiêu cụ thể và ấn định một ngân sách mà công ty cần để bảo đảm đạt được những mục tiêu đó. Đồng thời, doanh thu sẽ được xác định để cho biết thời điểm mà số tiền đầu tư được hoàn trả.
Những mục tiêu, ngân sách cần thiết để đạt được chúng, và lợi nhuận kỳ vọng sẽ được ước tính trong một khoảng thời gian. Khoảng thời gian đó sẽ được chia thành các giai đoạn để cho biết họ phải làm gì và khi nào nhằm đạt được những mục tiêu đã dự định và tạo ra lợi nhuận kỳ vọng. Các cột mốc này được viết trong thứ gọi là Lộ trình. Lộ trình có thể là một đồ thị đơn giản dùng để mô tả thứ đang diễn ra ở hiện tại và thứ phải thực hiện trong tương lai. Nếu một tay ngang nhìn vào Lộ trình, anh ta nên hiểu được liệu những chi tiết trong kế hoạch có khả thi hay không. Nếu nó khả thi, anh ta nên nhìn vào kế hoạch kinh doanh đó và xác định liệu ngân sách có tương ứng với các cột mốc hay không. Nếu ngân sách phù hợp (không có giá trị quá thấp hoặc quá cao), anh ta sẽ chuyển sang mục tiêu. Nếu mục tiêu rõ ràng và dễ hiểu đối với người bình thường, anh ta có thể sẽ chọn đầu tư vào dự án đó. Tuy nhiên, còn một điều nhỏ nhặt khác. Đó là anh ta cần biết được liệu có thị trường nào dành cho sản phẩm hoặc dịch vụ mà dự án định tạo ra hay không. Thị trường này bao gồm những khách hàng sẵn lòng chi trả cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
Như vậy, một công ty củng cố dự định của họ bằng lượng cầu cụ thể sẽ đưa ra một đề xuất phức tạp dưới dạng một dự án. Dự án đó được trình bày đơn giản dưới dạng một giải pháp được xây dựng dựa trên nhu cầu cụ thể. Đây là một mô tả rất đơn giản về thứ cần được giới thiệu với những nhà đầu tư để họ đánh giá xem liệu dự án đó có khả thi hay không, rủi ro của nó có thể chấp nhận hay không, và lợi nhuận kỳ vọng của nó có thực tế hay không.
Bên trong ngân sách, dự án sẽ quy định tổng số tiền cần dùng. Trước đó, tôi đã liệt kê những phương án mà một công ty có thể sử dụng để thu hút vốn trong thế giới mà chúng ta đều đã biết. Tôi đã mô tả những lộ trình dẫn đến ngân hàng, và sau đó dẫn đến vốn mạo hiểm trong trường hợp bị ngân hàng từ chối. Tôi cũng phát biểu rằng nhiều dự án không biết cách tìm ra lộ trình dẫn đến vốn mạo hiểm.
Giờ thì hãy xem việc thu hút vốn trong môi trường Blockchain đơn giản như thế nào. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại rằng đây là một cuốn sách hướng dẫn dành cho những nhà khởi nghiệp (điều này sẽ được đề cập nhiều lần trong sách). Vì thế nên phần mô tả sẽ được đơn giản hóa hết mức có thể, đặc biệt là vì hầu hết những nhà khởi nghiệp không phải là kỹ sư công nghệ, và do đó cần có một lời giải thích đơn giản, dễ hiểu về cách mà nó hoạt động.
Trong môi trường Blockchain, đầu tư là việc hết sức đơn giản. Điều quan trọng là có một cầu nối trực tiếp giữa nhà đầu tư và dự án. Nói một cách rõ ràng nhất, điều này trở nên dễ hiểu khi so sánh với một ngân hàng truyền thống. Một ngân hàng thông thường sẽ quản lý tiền bạc của người khác. Họ chịu trách nhiệm với khoản tiền đó bằng cách chấp nhận hầu hết mọi rủi ro đi kèm với nó. Vì chịu những rủi ro này nên ngân hàng chủ yếu làm việc với rủi ro. Do đó, hoạt động chính của họ là đánh giá rủi ro và bảo vệ số tiền được gửi vào. Bất cứ thứ gì nằm ngoài lĩnh vực mà họ chú trọng hoặc hiểu biết thường được xem là không phù hợp. Vậy nên mỗi dự án được đánh giá bởi bên thứ ba chứ không phải bởi nhà đầu tư. Nhà đầu tư chỉ được giới thiệu những khoản đầu tư có rủi ro thấp theo như nhận định của ngân hàng. Vì lý do này, các dự án mà ngân hàng không thể hiểu hoặc không thể xử lý sẽ không nằm trong danh sách những cơ hội đầu tư được giới thiệu.
Do đó, nếu có một thị trường mới mọc lên, nhưng ngân hàng không có một phương pháp nào để đánh giá những rủi ro, thì mọi dự án nào có liên quan đến thị trường này sẽ bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, nếu sự tăng trưởng của thị trường ấy được hỗ trợ bởi sự phát triển của công nghệ, thì các dự án hầu như sẽ không bị ngăn cản trong việc tìm đến nguồn vốn. Như chúng ta sẽ nhanh chóng tìm hiểu.
Chúng ta đã biết rằng, điểm khác biệt chính giữa một ngân hàng truyền thống và việc cấp vốn dựa vào công nghệ đó là không có bên trung gian. Nếu chúng ta loại bỏ ngân hàng ra khỏi toàn bộ quy trình và thay thế nó bằng công nghệ, chúng ta sẽ có một kênh trực tiếp để dẫn các dự án đến với những nhà đầu tư. Vậy nên, nếu một thị trường đang trên đà tăng trưởng, bất cứ ai có vốn đều có thể tự mình đánh giá xem liệu họ có thể chấp nhận rủi ro của nó hay không, cụ thể là đối với tiền của họ. Như vậy, tiền vốn có thể được cung cấp trực tiếp cho dự án (hãy cẩn thận đừng nhầm lẫn nền tảng gọi vốn Kickstarter với ICO. ICO phát hành quyền sở hữu dưới dạng một token, thứ có tính thanh khoản trên sàn giao dịch, điều mà chúng ta sẽ thảo luận sau). Tất cả những việc này có thể được thực hiện dựa trên thông tin thị trường và vì thế không cần phải có sẵn những tiêu chuẩn đánh giá cho một thị trường nào đó. Giờ hãy xem cách mà quy trình này hoạt động trên thực tế.
Như chúng ta đã nói, công ty sẽ phát triển một dự án. Dự án đó thiết lập những mục tiêu, cột mốc, chi phí, và doanh thu. Đồng thời, nó cũng ước tính số lượng khách hàng tương lai. Sau đó, mức giá cuối cùng sẽ thể hiện rõ số tiền mà dự án cần để thực hiện. Công ty sẽ tổng hợp tất cả những điều này lại thành một bản cáo bạch tươm tất.
Bản cáo bạch là một trang web được giới thiệu cho công chúng. Công ty sẽ hướng những nhà đầu tư tiềm năng đến trang web này. Nếu một nhà đầu tư trở nên hứng thú với dự án và quyết định đầu tư, anh ấy sẽ đầu tư trực tiếp vào dự án. Anh ấy sẽ mở ví điện tử của mình và chuyển tiền vào ví của dự án. Ví của dự án sẽ gửi một hợp đồng đã ký đến ví của nhà đầu tư. Thông qua hợp đồng, dự án xác nhận nhà đầu tư của dự án đã gửi tiền vốn và công bố rằng anh ấy đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong bản cáo bạch. Kế đến, dự án sẽ đầu tư số tiền kêu gọi được vào việc thực hiện kế hoạch. Công nghệ sẽ giám sát việc thi hành kế hoạch theo như các cột mốc được thiết lập.
Một khi dự án đạt được mục tiêu, nó sẽ tự động đáp ứng những điều khoản và điều kiện tài chính được nêu rõ trong hợp đồng với nhà đầu tư. Số tiền mà khách hàng chi trả cho việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được dự án hoàn trả trực tiếp vào ví của những nhà đầu tư. Vòng tròn khép lại, và ai nấy đều cảm thấy vui vẻ. Dự án được thực hiện vì nó đã kêu gọi được tiền. Số tiền được tận dụng và gia tăng nhờ giải pháp được phát triển làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nhà đầu tư cũng gia tăng giá trị số tiền vốn mà anh ta đã đầu tư.
Đây thật sự là một kế hoạch rất đơn giản, nhưng hoàn toàn có thể áp dụng và đã được sử dụng bởi hàng ngàn dự án trên khắp thế giới cho đến ngày hôm nay. Nó là một giải pháp đáp lại các tiềm năng của công nghệ, thứ trực tiếp kết nối những người sở hữu nguồn vốn với những giải pháp cụ thể.



Chương V 
Sự tự do là một bầy tôi tốt, 
nhưng lại là một người chủ tồi
Tuy nhiên, thứ nghe như một câu chuyện cổ tích trong giới công nghệ trên thực tế lại giống với một câu chuyện kinh dị hơn. Chuyện kinh dị ở đây chính là tỷ lệ gian lận cao diễn ra trong ngành công nghiệp này. Có những thống kê tuyên bố rằng, 93% số tiền đã kêu gọi sẽ không bao giờ được hoàn trả vào ví của những nhà đầu tư. Con số cao như vậy khiến chúng ta tự hỏi lý do vì sao lại như thế, và chuyện gì đang thật sự diễn ra phía sau con số đó. Hãy xem lại quy trình một lần nữa. Bây giờ hãy nhìn vào quy trình từ phía dự án, nghĩa là từ góc nhìn của những người nhận được tiền từ các nhà đầu tư nhưng không hoàn trả.
Như tôi đã nói, dự án sẽ phát hành một bản cáo bạch. Nếu nhà đầu tư thích bản cáo bạch đó, họ sẽ chuyển vốn vào ví tiền của dự án. Chỉ vậy thôi. Tiếp theo tôi sẽ nói đến lý do mà chuyện này xảy ra.
Bởi vì hầu hết các dự án này đều mang tính chất công nghệ, nên phần lớn là những người trẻ tuổi đứng sau chúng. Họ chính xác là những kẻ lập dị tự viết các ứng dụng trong trường và tạo ra những phát minh quan trọng, khiến cho chúng ta, những con người bình thường phải kinh ngạc. Suy cho cùng, Google cũng được tạo ra theo cách thức tương tự. Nếu những người này (dù có khi là hoàn toàn chân thành) tạo ra một bản cáo bạch với giá trị mà họ ước tính trong kế hoạch kinh doanh là hàng triệu đô la, thường là lên đến hàng trăm triệu đô la, thì đó là một chuyện. Tuy nhiên, nếu một dự án như vậy thật sự khơi gợi sự hứng thú của những nhà đầu tư, và họ xác nhận điều đó bằng cách gửi toàn bộ mức giá của dự án vào ví của nó, thì điều này chắc chắn sẽ tạo ra những cảm xúc mãnh liệt.
Hãy thử hình dung chuyện gì sẽ diễn ra vào thời điểm những người trong dự án nhận được toàn bộ số tiền trước khi thực hiện nó. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Chính xác là ICO hoạt động theo cách ấy. Những nhà đầu tư sẽ gửi tiền vào ví của dự án để thực hiện dự định của dự án. Họ làm điều đó với thiện ý và làm từ trước. Nên dự án, hay nói đúng hơn là những người phụ trách dự án, sẽ có quyền sử dụng tiền vốn hoàn toàn và không giới hạn. Nó cũng giống như việc bắt đầu đi làm tại một nơi mà người chủ trả trước cho bạn tiền lương trong vòng mười năm, chỉ dựa trên một kế hoạch nêu đại khái những công việc mà bạn sẽ làm cho ông ấy trong suốt khoảng thời gian đó vậy. Bạn có thể tưởng tượng còn động lực nào để tiếp tục làm việc rồi đấy.
Tất cả những ai tham gia vào việc khởi nghiệp chắc chắn sẽ đồng tình với tôi rằng, kinh doanh là một tập hợp tiếp diễn vô tận bao gồm những chướng ngại, thử thách, rắc rối, và môi trường thay đổi. Điều duy nhất không thay đổi trong quá trình này chính là bản thân sự thay đổi. Việc thích nghi với sự thay đổi để thành công chính là điều khó đạt được nhất. Và mặc dù phần thưởng chỉ là một phần trong toàn bộ chuỗi nối tiếp của thứ mà chúng ta gọi là kinh doanh này, nhưng nó lại khá quan trọng.
Nếu chúng ta nhận được phần thưởng mà không có một tí trở ngại nào, chỉ nhờ vào việc xin xỏ, thì mọi nỗ lực sau đó không còn quan trọng nữa. Chúng ta sẽ mất hết động lực, giống như mất đi một đồng minh hay một cộng sự. Thật vậy, tiền bạc luôn là một cộng sự trong quá trình, nó cho thấy chúng ta đang làm tốt cỡ nào khi thời gian trôi qua. Nhưng nếu tiền bạc được cung cấp mà không có sự kiểm soát, nếu nó không được cân nhắc đầy đủ, và nếu chúng ta nhận được nhiều tiền từ trước, thì cả hành động của chúng ta lẫn động lực gắn liền với nó sẽ trượt dốc không phanh.
Ít ra thì đây cũng là trường hợp của hầu hết mọi người trên hành tinh này. Đó là lý do tại sao người lao động lại được trả lương dần dần dựa trên những công việc mà họ cần phải hoàn thành. Sự thỏa mãn sẽ tiếp diễn khi hoàn thành các kỳ hạn, và kỳ hạn được thiết kế dựa trên những tiềm năng. Việc này đem đến sự hài hòa mang tính chu kỳ cho toàn bộ quy trình, khiến nó phát huy tác dụng. Động lực, sáng tạo, phần thưởng. Nó cũng rất giống với hoạt động khởi nghiệp, và động lực là một phần thiết yếu trong đó. Nếu có bất cứ phần nào trong quy trình bị hạn chế, nó sẽ ngừng hoạt động.
Mọi sự tăng trưởng đều có cái giá của nó. Nếu công nghệ được phát triển bởi những người trẻ cải tiến, thì sẽ là khá hợp lý khi sự cải tiến này là dựa trên những ý tưởng của họ về cách mà thế giới hoạt động. Dần dần, những ý tưởng và giải pháp mang tính cải cách được sinh ra. Chúng luôn có hiệu quả trong một thời gian, rồi sau đó lại có một bước đột phá cải tiến sự phát triển của chúng. Những nguyên tắc này thật ra rất đơn giản, và hầu hết được biết đến như khái niệm sai sót, sai lầm. Nếu có thứ gì đó tăng trưởng, và trùng hợp thay, sự tăng trưởng này có liên quan đến vấn đề tài chính, thì nó sẽ luôn luôn thu hút sự chú ý của những ai cần nó và có thể sử dụng nó một cách thành thật, cũng như những ai muốn giữ nó cho riêng họ. Chính vì những lý do này, nên tiềm năng tăng trưởng đã được chú ý bởi những người mà đối với họ, ICO chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài việc kêu gọi vốn để thực hiện một dự án đầy hứa hẹn. Thế nhưng, ICO cũng được chú ý bởi những người chỉ muốn dùng số tiền vốn này cho mục đích riêng.
Mức độ gian lận cao gắn liền với các dự án ICO cũng được lưu ý bởi một người đứng sau sự thay đổi về công nghệ trong môi trường Blockchain, cho phép chúng ta gọi vốn bằng cách này. Có lẽ bạn đã nghe qua cái tên này trước đây? Nhưng nếu chưa thì tên của cậu ấy là Vitalik Buterin. Vitalik là một lập trình viên trẻ tuổi người Nga, người tạo ra một nền tảng Blockchain có tên gọi là Ethereum. Ethereum cho phép các hợp đồng thông minh được hoàn tất ký kết trên chuỗi khối (Blockchain).
Bạn có thể hình dung nó một cách rất đơn giản. Hợp đồng thông minh trên thực tế là một dạng hợp đồng điện tử. Nó cũng giống với việc hoàn tất ký kết thỏa thuận của hợp đồng truyền thống, chỉ có điều là nó không ở dạng giấy mà là dạng mã. Hợp đồng này cũng thiết lập những thông số theo cách tương tự. Chúng ta đã giải thích điều này trong phần trước của cuốn sách bằng ví dụ ngôi nhà cấp bốn. Một hợp đồng thông minh sẽ tự động được thi hành. Nói cách khác, nó không phụ thuộc vào bên nào khác. Nếu trường hợp A xảy ra thì A sẽ được thực hiện. Nếu trường hợp B xảy ra thì B sẽ được thực hiện. Chẳng có gì cao siêu phía sau nó cả. Dù sao thì, Vitalik đã trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ vào Ethereum vì đã mở rộng những tiềm năng của Blockchain về mặt cơ bản. Ngay lúc này, các ngân hàng đang quan tâm đến cậu ấy với mức độ hoàn toàn mới.
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Trước khi nói đến ngân hàng, hãy để tôi nhắc lại cách mà mọi chuyện tiếp diễn. Vitalik Buterin chỉ vừa tạo ra Ethereum vào năm 2015 (điều này cho thấy công nghệ Blockchain phát triển nhanh chóng đến mức nào). Các dự án ICO bắt đầu mọc lên từ Ethereum. Nhờ có những hợp đồng thông minh, thứ trình bày các điều khoản đã thỏa thuận dưới dạng mã, nên các dự án có thể phát hành thứ được gọi là token cho các nhà đầu tư để đổi lấy tiền của họ. Vì vậy, nhà đầu tư sẽ đầu tư tiền vào dự án và nhận lại một token cho số tiền của anh ta. Chúng ta đã giải thích điều này trước đó.
Tuy nhiên, để token phát huy tác dụng và đem lại lợi nhuận cho những nhà đầu tư, thì việc tạo ra một môi trường để giá trị của nó có thể tăng lên là điều cần thiết. Nếu giá trị của token tăng lên, thì giá trị của khoản đầu tư cũng sẽ gia tăng. Một lần nữa, điều này xét về cơ bản không hề phức tạp. Tuy nhiên, việc đơn thuần là tạo ra giá trị cho token vốn dĩ đã khá phức tạp. Trong hầu hết các trường hợp, bản thân công nghệ không thể hiện giá trị. Nó chỉ đóng vai trò liên kết, một chất xúc tác, có thể cho là một ứng dụng giúp xây dựng giá trị. Nhưng nó lại là một mắt xích quan trọng trong quá trình chuyển tiền vốn từ nơi này sang nơi khác. Thật ra thì nói đúng hơn, nó hoàn toàn là cổng kết nối chính cho tất cả các dự án.
Nói tóm lại, nhờ vào Ethereum, tiền sẽ chảy vào dự án thông qua những hợp đồng thông minh được đại diện bởi token.
Nhưng quay lại với Vitalik. Như chúng ta đã nói, Ethereum và những giải pháp của nó giúp các dự án huy động vốn để thực hiện dự án. Vì số tiền này sẽ chảy vào các dự án ngay lập tức cho đến tổng giá trị mà dự án yêu cầu, nên tỷ lệ gian lận là rất cao. Đơn giản là bởi vì mọi người thường được nhận một số vốn lớn từ trước, không ai kiểm soát hay hạn chế việc sử dụng nó, nên rất có thể họ sẽ cảm thấy không cần phải làm việc cật lực.
Trong năm 2016, Vitalik đã sáng lập ra DAO, một tổ chức được cho là giải quyết sự phức tạp này bằng một hợp đồng thông minh, nó chỉ trao số tiền kiếm được cho những dự án dựa trên cơ sở các cột mốc được thiết lập sẵn. Nhưng trong đời thực lại xảy ra những chuyện không ai ngờ đến. Điều này diễn ra theo nhiều cách. Tổ chức DAO hoàn toàn hoạt động trên nền tảng công nghệ, dựa trên lý tưởng đó là một hợp đồng thông minh sẽ thực hiện chức năng trao tiền vốn, hoàn toàn dựa trên công nghệ đầu vào, không cần đến con người.
Trong thế giới lập trình, hầu hết chúng ta đều có thể hình dung cảnh tượng đó, nhưng nó lại không khả thi trong đời sống hằng ngày. Tổ chức DAO ban đầu muốn huy động 10.000.000 đô la để cấp vốn cho việc sản xuất, ví dụ, loại ổ khóa thông minh có thể sử dụng trong lĩnh vực Airbnb, để mọi người không phải trao nhau chìa khóa. Vì nó là dự án ICO và HardCap3 đầu tiên, nên chưa có giới hạn nào cho số tiền được rút ra vào thời điểm đó. Cuối cùng, và trong một thời gian rất ngắn, dự án đã huy động được 116.000.000 đô la. Nhưng không lâu sau đó, vào tháng Sáu năm 2016, toàn bộ một phần ba số tiền (50.000.000 đô la theo như báo cáo) đã bị một tin tặc vô danh cướp đi.
Chú thích:
3. Số tiền đầu tư tối đa mà dự án muốn huy động trong một đợt ICO, hay nói cách khác là tổng số token được bán ra.
Mọi người phản ứng với sự kiện này chính xác như cách mà họ thường phản ứng. Họ ngó lơ những niềm tin trước đó của họ về sự phi tập trung và can thiệp vào một cách nghiêm trọng. Họ chọn phá vỡ một trong những quy tắc cơ bản chi phối mỗi loại tiền mã hóa: sự bất khả xâm phạm đối với tài sản cá nhân. Họ lấy lại tiền từ tin tặc và hoàn trả nó cho những nhà đầu tư ban đầu. Đối với chúng ta, những con người bình thường, thì việc này tác động đến cộng đồng như thế nào không quan trọng, điều quan trọng là bản chất được bày tỏ bởi bước đi này.
Niềm tin của một nhà cải cách có thể có hoặc không thống nhất với giải pháp có hiệu quả, mặc dù ý tưởng căn bản thì tương tự nhau. Tổ chức DAO lập ra mục tiêu huy động vốn và trao tiền vốn dựa trên cơ sở các cột mốc thật sự đạt được. Tuy nhiên, sự chênh lệch cơ bản nằm ở khâu thực hiện, rằng đáng lẽ những biện pháp an toàn và giới hạn ấy sẽ được thực hiện bởi công nghệ. Thế nhưng, ngay khi có sự cố xảy ra, chính công nghệ và sự tự trị khiếm khuyết của nó đặt những nhà sáng lập vào vị trí mà họ phải hành động theo như lẽ thường. Đó là bảo vệ tài sản của họ thay vì những nền tảng của lý tưởng.
Công nghệ, như chúng ta đã từng nhắc đến vài lần, sẽ hiệu quả hơn nhiều khi phối hợp với con người thay vì không có họ. Những đoạn trên đã xác nhận điều này. Con người đơn giản là đóng một vai trò quan trọng trong các quy trình giống như những gì chúng ta đã chứng minh nhiều lần bằng nhiều ví dụ khác nhau (được minh họa rõ nét bởi trường hợp của Amazon, họ đã loại bỏ những máy móc phân loại hiện đại trong nhà kho và thay thế chúng bằng con người sau khi phát hiện ra rằng, con người có thể vận chuyển hàng hóa từ băng chuyền sang khu vực đóng gói nhanh hơn rất nhiều). Do đó, nếu có thứ gì làm gián đoạn trật tự này, nó sẽ gây ra một điều bất thường nào đó để nhắc chúng ta nhớ lại vấn đề. Tuy nhiên, tin tốt đối với tất cả chúng ta là có một số lượng lớn những người trẻ tuổi trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là những người có dính líu đến tiền mã hóa và Blockchain. Lý tưởng của họ có thể sẽ tôn trọng một vài cách làm đã được thông qua, nhưng nó không bắt buộc phải như vậy. Nên nếu chúng ta kết hợp những quy trình công nghệ có hiệu quả này với những nhân tố đóng vai trò kiểm soát và giới hạn, chúng ta sẽ có được một công cụ tân tiến mà hầu hết mọi người có thể sử dụng. 



Chương VI 
Dấu ấn của Cộng Hòa Séc trong lĩnh vực Blockchain 
Trước khi chúng ta đến với những công dụng cụ thể và thiết thực của công nghệ, thứ giúp bạn dễ dàng hiểu được quá trình tiến hóa kỳ diệu như thế nào, và những cơ hội đầu tư nào mà bạn có thể nắm bắt nhờ vào việc hiểu được nó, hãy cùng xem qua một ví dụ khác. Trường hợp này diễn ra tại Cộng hòa Séc và hoàn hảo minh họa cho một quy trình được thấu hiểu và phát triển theo cách đúng đắn.
Có lẽ bạn cũng biết Cộng hòa Séc và Slovakia đích thực và đúng nghĩa là hai siêu cường quốc trong thế giới tiền mã hóa và Blockchain. Chúng tôi có một số lượng cực kỳ lớn những con người thông minh và có năng lực đại diện cho một sự cải tiến quan trọng trong lĩnh vực này. Nói tóm lại, chúng tôi, những người Cộng hòa Séc và Slovakia, hiện đang trải nghiệm thứ tương tự như những gì mà chúng tôi đã từng trải nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ màn hình trong suốt. Suy cho cùng, giai đoạn Đệ nhất Cộng hòa Tiệp Khắc chính là một minh chứng tốt.
Đó là tại sao rất có thể bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết được rằng, người Cộng hòa Séc chính là những thợ đào Bitcoin năng suất nhất trong toàn bộ thợ đào toàn cầu. Đầu năm 2010, SLUSH POOL là nhóm đào Bitcoin lớn nhất trên thế giới. Sự hợp nhất này là kết quả của cách tiếp cận hợp tác, dựa trên việc kết hợp sức đào lại làm một theo một cách đơn giản. Hãy tưởng tượng nó như việc kết nối nhiều máy vi tính để có được hiệu năng mạnh hơn nhiều trong một mạng lưới thay vì những cỗ máy đơn lẻ. Nhờ vào sự tương kết và hiệu năng này, họ có thể cùng nhau đào được nhiều Bitcoin hơn bất kỳ ai trong số họ làm một mình. Đứng sau SLUSH POOL là Marek Palatinus và đội ngũ. Họ là liên minh đào Bitcoin đầu tiên trên thế giới. Sự nỗ lực của họ là ví dụ điển hình của một niềm đam mê thật sự được hình thành từ sở thích và phát triển thành một công ty toàn cầu, đứng đầu về hai thứ: đào tiền điện tử và sự an toàn.
Có lẽ bây giờ bạn đang tự hỏi vì sao những đoạn trên lại thiên về chuyên môn. Tôi xin nói rằng, việc đem đến cho bạn cơ hội để hiểu được mức độ tương đồng giữa những nguyên tắc công nghệ và những nguyên tắc của người bình thường là điều cần thiết. Nếu bạn quản lý đế chế khai thác lớn nhất thế giới, nhưng bạn đào một số loại mã có mức giá được tính bằng cent thì chẳng mấy ai quan tâm đến điều bạn đang làm. Tuy nhiên, khi giá trị của những dòng mã kỳ lạ này (thứ được lưu trữ đâu đó, thậm chí là trong những phần mềm ứng dụng khác lạ) tăng trưởng, thì mọi người sẽ bắt đầu có hứng thú với bạn.
Và đây cũng chính xác là những gì đã diễn ra trong trường hợp của SLUSH POOL. Nói tóm lại, giống như người xưa có câu: “Hãy tìm kiếm đồng tiền ẩn sau mọi thứ.” Có vẻ như ngạn ngữ này đã được một tin tặc lĩnh hội, người đã xâm nhập vào SLUSH POOL và lấy cắp 30% số Bitcoin đào được từ trong kho của họ. Tuy nhiên, điều diễn ra tiếp theo nằm trong mọi cuốn sách hướng dẫn kinh doanh, và bất cứ ai muốn thành công trong kinh doanh nên lặp lại nó như một câu thần chú. Điều này được mô tả rất hay bằng một câu nói nổi tiếng của người Trung Hoa: “Mọi quyết định mà chúng ta đưa ra là một lựa chọn giữa sự phẫn nộ và phép màu.” Có vẻ như Marek đã đánh giá sự kiện này là một phép màu, và bắt đầu làm việc điên cuồng nhằm tạo ra chiếc ví cứng4 đầu tiên trên thế giới dành cho những đồng tiền mã hóa.
Chú thích:
4 . Ví cứng, hay còn gọi là ví lạnh, là một dạng ví tiền Bitcoin đặc biệt, được dùng để lưu trữ những chìa khóa riêng tư của người dùng trong một thiết bị phần cứng bảo mật.
Sáu tháng theo như ước tính ban đầu phát triển thành hai năm. Ngày nay, loại ví cứng có tên là TREZOR đang đứng nhất trên thế giới về việc bảo vệ các giá trị được thể hiện bằng hình thức nắm giữ những đồng tiền mã hóa. Và bây giờ, bạn xứng đáng có được một bản tóm tắt ngắn để làm rõ lý do vì sao bạn nên quan tâm hơn đến việc phát triển công nghệ Blockchain, đặc biệt là các công cụ giúp công nghệ này kết nối với những người bình thường.
Chúng ta đã thấy được từ hai trường hợp và hai con người cực kỳ thành công, rằng công nghệ Blockchain và những hoạt động liên quan đến nó đang tiến gần hơn đến thói quen của con người. Nếu bản thân công nghệ dàn xếp, giữ gìn, hoặc tạo ra giá trị thật, thì nó sẽ thu hút sự chú ý của những ai có thể tận dụng nó. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nói một cách đơn giản, một khi con người hiểu được thứ mà họ có thể sử dụng và hiểu được giá trị của giải pháp này trong thế giới thực, nó sẽ được khai thác bởi cả những nhà khởi nghiệp sáng tạo lẫn những tên trộm sáng tạo.
Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, thì sự an toàn và những quy tắc là nền tảng của mọi quy trình có hiệu quả, bất kể là phương pháp công nghệ hay kinh doanh. Công nghệ chỉ mang tính cách mạng khi hầu hết mọi người “chuyển sang” sử dụng nó. Kết quả, nó sẽ trở nên phổ biến, quen thuộc và an toàn. Tuy nhiên, trên quy mô toàn cầu, việc những thứ có hiệu quả một phần nhưng được hỗ trợ bởi xu hướng sẽ dần được hoàn thiện để trở nên hiệu quả toàn phần là điều luôn luôn đúng. Để hiểu rõ nhận định này hơn và có cơ hội biết được hiện tại Blockchain vốn đã phức tạp thế nào, và nó đang ở giai đoạn phức tạp nào, chúng ta cần làm quen với quy trình được định nghĩa cho chúng ta bởi các cột mốc lịch sử.
Hãy xem xét từ góc độ tổng quát để khiến nó đơn giản nhất có thể. Nhờ góc nhìn này, chúng ta nhận thấy rằng hiện tại chúng ta đang ở một thời điểm có thể được so sánh tương đối với năm 1997, cụ thể là liên quan đến công nghệ giao thức IP. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng điểm chung này có liên quan mật thiết đến phản ứng của các ngân hàng nào đặt ra mục tiêu đầu tư vào Blockchain cho đến năm 2020 (giống như năm 2001, khi bong bóng dot-com bị vỡ).
Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, hãy nhanh chóng xem lại những gì thật sự đã diễn ra vào năm 1997 thú vị đó. Năm đó không chỉ thú vị vì sự kiện IPO của Amazon, khi mà Amazon bán chưa đến 13% cổ phần của mình để nhận lại 54.000.000 đô la tiền vốn, bất chấp việc họ chỉ là một công ty nhỏ nằm dưới tầng hầm cho thuê của một tòa chung cư, với hình thức kinh doanh là gửi những cuốn sách đến cho khách hàng bằng bưu điện. Năm 1997 còn là cột mốc quan trọng vì công nghệ giao thức IP đã hoàn thiện (xin hãy ghi nhớ câu này).
Điều mà Amazon đạt được với những khách hàng thật sự đã truyền cảm hứng cho những dự án sao chép Amazon, ban đầu là với quy mô nhỏ, sau đó chuyển sang mô hình lớn hơn. Vào thời điểm ban đầu, rất dễ để phân biệt dự án nào có tiềm năng và dự án nào không có tiềm năng (nếu bạn đủ thông minh để phân biệt các dự án có khách hàng với các dự án tuyên bố rằng họ sẽ có khách hàng). Hiện tại, theo quan điểm của tôi, tình huống này đang lặp lại nhưng với một cấp độ khác. Như chúng ta sẽ sớm được chứng kiến, với công nghệ hiện tại và một công cụ được lựa chọn phù hợp, có thể dự đoán được dự án nào đáng đầu tư và dự án nào không.
Ngoài ra, giữa dự án và nhà đầu tư, người có thể là bất kỳ ai lúc này, sẽ chỉ có công nghệ mà thôi. Sẽ chẳng có một người môi giới hay một nhân viên ngân hàng nào động đến tiền của bạn chỉ dựa trên thẩm quyền nào đó.
Giờ đây, việc sử dụng công cụ để nhận được thông tin về những gì mà bạn có thể đầu tư thật ra là điều khả thi. Và như chúng ta đã biết từ trong lịch sử, lợi nhuận lớn nhất được kiếm trong giai đoạn có những bước đột phá. Tuy nhiên, một bước đột phá không phải là một cuộc cách mạng, mà là một thay đổi mang tính tiến hóa. Nó là sự ảnh hưởng từ tốn của những tác động đến từ nhiều phía, hình thành nên một làn sóng lớn.
Trước khi chúng ta đến với bằng chứng xác minh nhận định của tôi, hãy quay trở lại yêu cầu của tôi. Tôi có nói bạn ghi nhớ một câu. Nếu bạn đã quên thì tôi sẽ nhắc lại nó ở đây: Năm 1997 còn là cột mốc quan trọng vì công nghệ giao thức IP đã hoàn thiện. Tình huống này đã tạo ra một cơn sốt mạng Internet; ban đầu là doanh nghiệp, sau đó những giải pháp thuật toán bắt đầu được xây dựng trên giao thức http. Một ví dụ rõ ràng của sự tiếp nối này chính là Amazon, eBay, và sau đó là Google. Tất cả những công ty được niêm yết này, tôi lặp lại lần nữa, đều có những khách hàng thật sự.
Hiện tại là năm 2018. Bạn có còn nhớ cái tên Vitalik Buterin không? Ồ vâng, là lập trình viên trẻ tuổi người Nga, người đã tạo ra một loại Blockchain có tên gọi là Ethereum. Cậu ấy đã thêm vào một lớp (layer) để những hợp đồng có thể được hoàn tất ký kết, còn gọi là hợp đồng thông minh. Chức năng đó chính là thứ mà các dự án đã bắt đầu sử dụng để huy động vốn từ những nhà đầu tư nhỏ. Siêu sao toàn cầu này, người được nhắc đến hằng ngày bởi mọi phương tiện truyền thông trên thế giới, đã tổ chức hội nghị Devcon lần thứ 4 dành cho các lập trình viên công nghệ vào cuối tháng Mười tại Thủ đô Praha.
Và dĩ nhiên, chủ đề chính của hội nghị này là Ethereum cũng như phát biểu của Vitalik, cậu ấy đã truyền đạt câu nói sau đây với nội dung tương tự: Năm nay chính là năm đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Ethereum và những giải pháp đi kèm với nó trở nên hoàn thiện. Tôi không trông chờ sự phát triển của tiền mã hóa tăng tốc chỉ nhờ vào sự phát triển của công nghệ (giá trị của tiền mã hóa trên sàn giao dịch tiền mã hóa đang giảm dần trong vài tháng qua).



Chương VII 
Nền tảng 
Nếu bạn có thể hiểu được ẩn ý của phát biểu trên, thì bạn vốn đã thấy được điều gì đang diễn ra. Nhờ vào sự hoàn thiện của công nghệ, những công ty tập trung vào kinh doanh và sau đó là tập trung vào thuật toán có thể tăng trưởng bằng công nghệ Blockchain. Đây là những công ty làm việc với tài sản và thông tin thật. Những công ty sử dụng các cơ chế hoạt động đã được thời gian kiểm chứng đối với tiền bạc, giải quyết thứ mà những công ty công nghệ ngày nay đang tìm hướng xử lý: sự an toàn.
Giờ hãy cùng xem qua các cột mốc lịch sử, thứ giúp chúng ta dễ dàng hiểu được tại sao đơn giản lại là ngày nay, và tại sao công nghệ chỉ là một trong những tác nhân dẫn đến sự thay đổi này. Hãy xem xét 8 sự thật cơ bản đưa chúng ta đến với sự thay đổi mang tính tiến hóa này. Nhờ vào những bối cảnh ấy, bạn sẽ dễ dàng hiểu rằng chiếc điện thoại di động đang nằm trên bàn kia sẽ nhanh chóng vượt trên cả vị trí quản lý tài chính cho bạn.
Nó sẽ trở thành cộng sự đầu tư của bạn, thứ mà khi được sử dụng một cách đúng đắn sẽ biến nhiều người trên hành tinh này trở thành cổ đông thật của những công ty thật và đang hoạt động. Những công ty phục vụ các khách hàng thật, nơi có cấu trúc mà những người bình thường như chúng ta không thể xâm nhập với điều kiện hiện tại.
Chúng ta sẽ chỉ đề cập đến các cột mốc một cách tổng quát, bỏ qua ngày tháng cụ thể, và chỉ tập trung vào những điều thiết yếu: những sự thật mà chúng ta hiểu để biết cuộc thảo luận nói về điều gì, và có thể đánh giá đâu là cơ hội mà chúng ta đang đối mặt với tư cách là những người không chuyên.
Trước hết, hãy liệt kê 8 điểm (cột mốc):
1. Tiền bạc: hôm trước, hôm qua, và hôm nay.
2. Nhân khẩu học: thế hệ và thói quen.
3. Doanh nghiệp: phát triển, tăng trưởng, và kiểm soát.
4. Hệ thống: quản lý, quy trình, và giải pháp.
5. Giá trị: nhu cầu phi tập trung.
6. Đội ngũ: chuyên môn, kiến thức, và hiệu suất.
7. Thông tin: bảo vệ, chuyển giao, và chia sẻ.
8. Thị trường: ranh giới, mở cửa, và bàn giao.
1. Tiền Bạc: Hôm Trước, Hôm Qua, Và Hôm Nay
TIỀN GIẤY – TIỀN ĐIỆN TỬ – TIỀN MÃ HÓA
Trong lịch sử, chúng ta biết khá rõ về sự phát triển của đồng tiền. Chắc chắn mỗi một người trong chúng ta đều đã từng nhìn thấy một người châu Âu cưỡi trên lưng ngựa đem theo một bao tải đầy vàng. Những câu chuyện cổ tích chứa đầy những hình ảnh như thế, nó là thứ mà chúng ta có thể dễ dàng hiểu được. Tuy nhiên, việc đem theo toàn bộ vốn liếng trên người là rất rủi ro, vì người đó sẽ mất đi mọi thứ khi gặp rắc rối. Sau một thời gian ngắn, những bên trung gian xuất hiện, rồi sau đó là ngân hàng. Mọi người sẽ đơn giản là gửi vốn của mình vào trong đó, ví dụ như dưới dạng những thỏi vàng, và nhận được một mảnh giấy xác nhận giá trị vốn gửi vào.
Sau đó thì mọi người có thể đi du lịch một cách tương đối an toàn. Phương thức này phổ biến đến nỗi nó đã lan rộng và dẫn đến sự ra đời của tiền giấy. Tiền giấy được bảo đảm giá trị bằng vàng, phục vụ cho mọi người trong một thời gian dài, và sự phổ biến của nó chỉ bị mỗi sự phát triển của máy vi tính làm gián đoạn. Máy vi tính đã xâm nhập mạnh mẽ vào quá trình này và biến tiền giấy thành tiền điện tử.
Sự chuyển đổi sang cấp độ tiếp theo này diễn ra một cách từ tốn nhưng triệt để. Thanh toán tiền giấy dần được thay thế bằng thẻ nhựa, và sau thẻ nhựa là điện thoại di động. Ví dụ như tại Trung Quốc, chỉ có một số ít người thanh toán bằng thẻ tín dụng, họ sử dụng điện thoại di động để thanh toán. Tuy nhiên, sự thay đổi trọng yếu đang diễn ra ngay lúc này. Thế hệ mới muốn tiền bạc của họ được kiểm soát, và muốn quản lý nó mà không phụ thuộc vào những gì các nhân viên ngân hàng nghĩ.
Đó là lý do tại sao tiền mã hóa, thứ loại bỏ những người trung gian ra khỏi quy trình lại thú vị đến như vậy. Giữa người trả và người nhận chỉ có công nghệ mà thôi. Bản thân công nghệ cũng có thể dàn xếp những gì mà trước đây chỉ có ngân hàng mới làm được. Về mặt công nghệ, Blockchain đại diện cho một sự chuyển đổi mang tính tiến hóa thật sự, sự chuyển đổi này cũng diễn ra từ tốn như sự phát triển của tiền điện tử vậy. Hầu hết mọi người trên thế giới này ưa thích sự thuận tiện hơn sự tự do. Blockchain có những đặc tính mà giờ đây chúng ta mới bắt đầu khám phá.              
Bởi vì sự thật là công dụng của tiền mã hóa cực kỳ thuận tiện, đặc biệt là khi nó có thể thiết kế, đề xuất, và thậm chí là thực hiện hầu hết các hoạt động thay cho người dùng. Những thuật toán đã ở một cấp độ mà chúng thường có thể hiểu nhiều hơn bản thân người dùng, và có thể dự đoán những tình huống mà người dùng thậm chí còn không nhận ra. Chức năng tiện lợi này sẽ dần dần để chúng ta giao phó phần lớn trách nhiệm cho những máy móc được điều khiển bởi các thuật toán.
Chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu, nhưng xu hướng này là cực kỳ rõ ràng. Do đó, nếu chúng ta nắm bắt sự phát triển mang tính tiến hóa liên quan đến quá trình biến đổi về mặt tiền tệ này và hành vi gắn liền với nó dưới dạng một công cụ cụ thể, chúng ta sẽ có thể làm việc với thông tin sẵn có hiện nay, thứ sẽ sớm được phần lớn mọi người trên hành tinh cần đến. Như chúng ta sẽ thấy được trong cột mốc tiếp theo, thế hệ ngày nay ưa thích những công cụ gia tăng sự thoải mái. Nếu họ được tiếp cận những công cụ tận dụng sức mạnh hợp tác của Blockchain và biến chúng thành một mạng lưới tài chính xã hội được chia sẻ dựa trên các quy tắc phi tập trung, họ sẽ ưu tiên những công cụ đó hơn là những công cụ bị kiểm soát toàn phần hoặc tập trung một phần, thứ đòi hỏi sự quản lý của con người.
2. Nhân Khẩu Học: Thế Hệ Và Thói Quen
MÁY TÍNH – MÁY VI TÍNH – ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Như chúng ta đã nhắc đến trước đó, mọi thế hệ đều có một số phong tục tập quán dựa trên trình độ học vấn, khả năng truyền đạt chúng, và tiềm năng áp dụng chúng. Trong quá khứ, chúng ta đều biết tiền giấy và tiền xu là những phương tiện duy nhất để chi trả. Chúng có hình dạng thật, giống như một tấm bưu thiếp bằng giấy hay một đồng xu bằng kim loại. Chúng ta biết rất rõ máy tính là gì, và công cụ này là một đại diện tiêu biểu cho giai đoạn đó.
Tuy nhiên, một số thế hệ lại được sinh ra trong thời kỳ có vài phương tiện để chi trả. Một tấm thẻ bằng nhựa đã được thêm vào tiền giấy và tiền xu. Chúng ta dùng thẻ thanh toán kết hợp với máy vi tính, mặc dù chúng ta không thường xuyên sở hữu một chiếc máy vi tính vào thời xưa. Nhiều người trong chúng ta chắc chắn vẫn còn nhớ “máy thanh toán thẻ thủ công” xưa cũ, cụ thể là một thiết bị cơ học có khả năng sao chép những con số được dập nổi trên thẻ thanh toán lên giấy. Sau đó, tờ giấy này sẽ được giao cho ngân hàng để xử lý.
Tuy nhiên, thời đại của máy vi tính đã sớm bị thay thế bởi điện thoại di động. Cân nhắc việc chúng ta đã sử dụng điện thoại di động hơn hai mươi năm qua, nó là một công cụ tiêu biểu cho thế hệ hiện đại, xử lý hầu như mọi công việc quan trọng. Thế hệ ngày nay chỉ hiểu về tiền bạc dưới dạng thông tin. Các dữ liệu mà chúng ta hiểu dưới dạng những con số và phép chuyển đổi cũng đang bắt đầu thay đổi về mặt ứng dụng. Thế hệ mới không chỉ có hứng thú với giá trị danh nghĩa của đồng tiền hay hình dạng của nó, mà còn có hứng thú với giá trị thực của nó, thứ cho phép họ tiến bộ, làm những gì họ thích, và phát triển những gì họ quan tâm.
Do đó, sự chuyển tiếp sang điện thoại di động và tiền mã hóa diễn ra tuần tự và gắn liền với các đặc trưng nhân khẩu học của một thế hệ cụ thể. Khi thế hệ mới thay thế thế hệ cũ, những thói quen của họ sẽ hòa lẫn vào xã hội. Đối với thế hệ Millennial5, việc đơn thuần phớt lờ những thứ khiến cho họ bận tâm là lẽ thường tình. Họ thích chia sẻ mọi thứ có thể, bất chấp việc mất đi phần nào sự tự do. Nhưng định nghĩa tự do của một thế hệ không nhất thiết có cùng ý nghĩa đối với thế hệ kế tiếp.
Chú thích:
5. Những người được sinh ra trong giai đoạn đầu những năm 1982 đến đầu những năm 2000, thường là từ năm 1981 đến năm 1996.
Và mặc dù chúng ta có thể cho rằng việc quay lại thời kỳ sử dụng máy tính là khả thi, nhưng cân nhắc trải nghiệm nhân khẩu học, điều này rất khó xảy ra. Thế hệ đang bước vào thời kỳ năng suất cao như hiện nay cần một giải pháp giúp họ loại bỏ sự rối rắm của quá trình ra quyết định. Công nghệ có thể làm điều này thay cho họ. Việc ứng dụng những công cụ hiện đang phát triển các công nghệ này là vấn đề mang tính sống còn đối với họ, còn việc tập trung vào bản thân và phát triển những gì đang làm là ưu tiên của họ. Thế hệ này sẽ sử dụng bất kỳ công cụ nào để gia tăng sự thoải mái, thậm chí dù có phải đánh đổi sự tự do.
3. Doanh Nghiệp: Phát Triển, Tăng Trưởng, Và Kiểm Soát
GIẤY – PHẦN MỀM – PHẦN MỀM ĐÁM MÂY
Thế hệ Millennial (hay còn gọi là thế hệ Y) đã quen với việc không chỉ chia sẻ thông tin cá nhân mà còn chia sẻ thông tin thương mại, cả dưới dạng dữ liệu lẫn vật chất. Hiện nay thì việc chia sẻ mọi thứ có thể là chuyện khá bình thường. Chúng ta thấy được điều này từ mọi khía cạnh trong cuộc sống. Nhà cửa, du lịch, âm nhạc, ô tô, xe đạp, thậm chí là doanh nghiệp cũng được chia sẻ. Sự phát triển của các mạng lưới, phần mềm, và doanh nghiệp được chia sẻ hiện đang dần trở nên phổ biến trong cộng đồng và truyền thông. Những thói quen của thế hệ trẻ càng xâm nhập vào xã hội bao nhiêu thì chúng càng tác động đến thế hệ trước bấy nhiêu.
Nếu giới truyền thông nói rằng vào năm 2022, việc sở hữu một chiếc ô tô sẽ không còn hợp lý về mặt kinh tế nữa, thì các cửa hàng bán xe nào đang cho thuê xe sẽ phản ứng lại ngay lập tức. Còn ai lo lắng đến chuyện bảo dưỡng nữa khi một chiếc ô tô trở thành sản phẩm chỉ dùng một lần chứ? Mặc dù vậy, chúng ta lại một lần nữa thực hiện sự thay đổi này một cách từ tốn và tuần tự.
Nhiều người lớn tuổi vẫn còn sử dụng giấy bút để quản lý doanh nghiệp của họ (và dĩ nhiên là nó vẫn có hiệu quả rất tốt). Họ lập kế hoạch trong những cuốn nhật ký cổ điển và giám sát hiệu suất hoạt động của họ cũng như của nhân viên theo cách lỗi thời. Cho đến bây giờ, vẫn còn những công ty không có máy vi tính và lưu trữ sổ sách của họ trên giấy. Cá nhân tôi biết một công ty hoạt động trên ba thị trường (CZ, DE, AT) tự hào giới thiệu rằng họ không có máy vi tính, địa chỉ email hay điện thoại di động. Họ vẫn lưu trữ mọi thứ như họ đã từng làm cách đây năm mươi năm. Sự thật là ngày nay còn rất ít những công ty như vậy.
Hiện tại, có một số lượng lớn áp đảo những người dân đang ở giai đoạn trung gian, được đại diện bởi một chiếc máy vi tính với bộ điều khiển, màn hình, bàn phím, và con chuột cổ điển. Bên trong có một phần mềm quản lý việc vận hành nội bộ của họ lẫn việc ngoại giao với thế giới. Tuy nhiên, những người này cũng đang bị thôi thúc thay đổi bởi các tác nhân đến từ bên ngoài. Bởi vì việc chia sẻ có những lợi ích vô cùng to lớn, đặc biệt là nhờ vào sự cộng tác của những người mà một mình họ sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết một vấn đề cụ thể. Nói tóm lại, những hệ thống khép kín bị giới hạn bởi các quy trình, thông tin, và con người bao gồm trong đó. Chúng ta đang dần nhận ra điều này, đặc biệt là nhờ vào mạng xã hội. Chúng ta đơn giản là ở trong cùng một bức tranh. Nếu chúng ta không biết một điều gì đó, chúng ta sẽ hỏi han, chia sẻ, thảo luận, phát triển, và tăng trưởng. Đây là một xu hướng hầu như không thể phớt lờ. Những giải pháp phần mềm đám mây, những giải pháp phần mềm nguồn mở, những giải pháp Blockchain.
Ngay cả các ngân hàng, những tổ chức bảo thủ nhất, cũng đang bắt đầu chia sẻ dữ liệu của họ, chuyển sang điện toán đám mây và cởi mở hơn với thế giới. Chúng ta chỉ việc xem báo và đọc một vài bài viết về Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (GDPR) cũng như việc ứng dụng Blockchain trong ngân hàng. Lấy ví dụ, hãy thử tìm kiếm trên Google bài phỏng vấn với giới truyền thông của Jean Lemierre, Chủ tịch Ngân hàng BNP Paribas tại Pháp, một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu. Trong bài viết về đề tài Blockchain, vị chủ tịch phát biểu rằng ngân hàng của ông sẽ đầu tư một số tiền tương đương 3 tỷ euro cho đến năm 2020, tức là theo tiến trình hai năm. Chắc hẳn chúng ta đều có thể hình dung, nếu những ngân hàng cực kỳ bảo thủ cũng tìm kiếm công cụ để nắm bắt những nhu cầu đang thay đổi và mạnh mẽ hơn bao giờ hết của thế hệ mới, cũng như đầu tư một số tiền lớn như thế vào thứ được gọi là “Blockchain”, thì có gì đó đang thật sự thay đổi. Nỗi sợ là động lực lớn nhất, và tầm ảnh hưởng của nó có thể nhanh chóng khơi gợi phản ứng của những ngân hàng lớn.
4. Hệ Thống: Quản Lý, Quy Trình, Và Giải Pháp
CON NGƯỜI – CÔNG NGHỆ – CON BOT MẠNG
Có lẽ một vài người trong các bạn biết KIWI.COM, một công ty khởi nghiệp Cộng hòa Séc. Trang web này đã khởi đầu sự nghiệp lẫy lừng của mình cách đây vài năm và trở thành một hiện tượng toàn cầu. Sự cải cách về mặt công nghệ được giới thiệu với khách hàng dựa trên tiềm năng kết hợp vô số chuyến bay của các hãng hàng không để bạn có thể đi du lịch đến bất kỳ đâu với hầu hết mọi ngân sách. Tất nhiên là tôi có hơi phóng đại phần nào, nhưng bản chất của nó là như vậy. Dịch vụ này đã trở nên phổ biến đến mức giúp công ty khởi nghiệp ấy tăng trưởng lên đến hàng ngàn nhân viên và làm thỏa mãn hàng triệu khách hàng.
Tuy nhiên, ngày nay, mặc dù từng đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ, nhưng chúng ta có thể gọi công nghệ này là lỗi thời. Đã có nhiều thuật toán hiện đại hơn dựa trên những hướng dẫn mà khách hàng nhập vào có thể phân biệt được rằng, nhu cầu thật sự của ông ấy không phải là kết hợp một danh sách vé máy bay khác nhau để bay đến một địa điểm cụ thể, mà ông ấy làm vậy vì ông ấy có số tiền X và muốn bay đến địa điểm Y để bắt cá. Không ngoài mong đợi, thuật toán thông minh này sẽ đem đến cho khách hàng một giải pháp cho số tiền đã biết dưới dạng một chuyến câu cá được thiết kế dành riêng cho ông ấy tại khu vực mà ông ấy quan tâm. Sự dễ hiểu của những hệ thống này cũng như cách mà mọi người đáp lại chúng một cách tự động và tích cực thật tuyệt vời. Thuật toán này gần như sẽ không được phát triển nếu KIWI không tạo ra một giải pháp độc đáo như vậy.
Tuy nhiên, nếu chúng ta quay trở lại lịch sử gần đây, một lần nữa, chúng ta có thể nhận ra làn sóng tiến hóa nhỏ và từ tốn, nhờ đó mà những công ty công nghệ tương tự có thể phát triển vượt bậc. Những hệ thống tồn tại đặc biệt trong con người chúng ta, trong Tự nhiên, và trong Vũ trụ quanh ta. Chỉ mỗi sự thấu hiểu tuần tự về những nguyên tắc liên quan đến kiến thức này thôi cũng có thể giúp chúng ta tạo ra các quy trình dẫn đến những giải pháp mong đợi.
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Ngày nay, khi những giải pháp này được biết đến vì chúng tồn tại ở nhiều cấp độ, thì thời đại của sự chia sẻ đang đến gần. Sự chia sẻ là điều khả thi vì chúng ta đi đến những kết luận tương tự nhau một cách độc lập. Điều này được minh họa rõ nét bởi các hệ thống ngân hàng. Sự tập trung hóa của họ có thể bảo đảm cho sự an toàn mà khách hàng mong đợi từ những tổ chức được mọi người hướng đến như thế. Nhưng nó gần như không thể phản ứng một cách linh hoạt trước những thay đổi đến từ kiến thức của khách hàng và những nhu cầu nảy sinh từ điều đó. Nhờ vào các thông tin sẵn có, khách hàng trở nên hiểu biết hơn nhiều, và do đó đòi hỏi một cách tiếp cận cá nhân ở cấp độ thấp hơn.
Đó là lý do tại sao các phương án thay thế đang được tạo ra, chúng lắng nghe và đáp lại những nhu cầu của họ. Nhưng chúng rủi ro hơn rất nhiều. Trong khi những ngân hàng tìm kiếm các giải pháp trong lĩnh vực mà họ biết, thì các giải pháp thay thế, ví dụ như các giải pháp sinh ra từ Blockchain, lại được ra mắt bởi những người mà về nguyên tắc là chấp nhận rủi ro lớn hơn nhiều (mặc cho những khoản đầu tư cực kỳ lớn vào công nghệ mà các ngân hàng thông báo với giới truyền thông).
Nói tóm lại, những ngân hàng có chuyên môn của riêng họ, và các giải pháp tài chính công nghệ cũng có chuyên môn của riêng chúng. Sau cùng, cả hai sẽ hoàn thiện lẫn nhau một cách hoàn hảo. Những ngân hàng bảo đảm sự an toàn, bảo đảm xếp hạng của khách hàng / công ty / dự án, còn các giải pháp tài chính công nghệ sẽ lo liệu phần còn lại với những công nghệ thay thế và trí thông minh nhân tạo. Thị trường mới này đang nổi lên và được tạo ra bởi những công cụ có thể hiểu được nhu cầu hiện tại của con người, thứ nảy sinh từ những tiềm năng mà thời đại đem đến. KIWI và thuật toán bên trên rất giống nhau, đều được tất cả những người thích câu cá tại nước ngoài xem trọng. Nó tương tự như những lần mà máy móc thay thế người lao động. Con người phá hủy chúng vì lo sợ mất việc. Nhưng sự thật là dù hiệu suất công việc tăng gấp hai, thì nhu cầu dành cho con người lại tăng gấp ba. Nói tóm lại, máy móc và con người sẽ hiệu quả hơn khi phối hợp với nhau.
5. Giá Trị: Nhu Cầu Phi Tập Trung
GIAO DỊCH – GIAO DỊCH – GIAO DỊCH
Nếu bạn đã từng vay tiền của một ngân hàng, có lẽ bạn biết cảm giác sợ hãi đi kèm với lo lắng rằng bạn sẽ không thể trả lại khoản vay. Điều này thậm chí còn chính xác hơn trong trường hợp bạn vay số tiền với tư cách là một công ty. Ngân hàng sẽ tính toán tài sản bảo đảm bằng một công thức nào đó và thật sự sẽ lấy đi mọi thứ mà bạn sở hữu để làm vật bảo đảm, đề phòng bạn quên hoàn trả khoản vay. Trong trường hợp đó, bạn sẽ trở thành một dạng tù nhân trong chính ngôi nhà của mình.
Và nếu bạn hỏi vì sao thì lý do khá đơn giản. Khi bạn đang mắc nợ, ví dụ như vì bạn có kế hoạch phát triển doanh nghiệp của mình, ngân hàng sẽ bắt đầu kiểm soát mọi chi phí có thể để bảo đảm bạn không tiêu xài phung phí. Đương nhiên, điều này cũng có những khía cạnh tích cực, đặc biệt là vì bạn đang có được một đồng minh. Nhưng như tôi đã hứa hẹn trong phần đầu của cuốn sách hướng dẫn này, bạn sẽ biết được mối quan hệ cộng tác đó thú vị đến mức nào trong môi trường Blockchain, đặc biệt là khi nói đến việc giao dịch.
Trước khi đến được bước này, đầu tiên chúng ta cần kết nối với ngân hàng. Sau khi thiết lập mối liên hệ và được vay tiền, chúng ta sẽ có nhiều năm mất ngủ trước mắt nếu như chúng ta có trách nhiệm và nhận thức được sức mạnh của cam kết mà chúng ta thực hiện với khoản vay của mình. Nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra, và thường thì nó sẽ xảy ra, thì giai đoạn sắp đến không hẳn sẽ vui vẻ cho lắm. Trong trường hợp đó, ngân hàng sẽ thực hiện các bước để giảm nhẹ ảnh hưởng của những tổn thất đến từ thất bại của chúng ta.
Vì lý do gì đó, bạn sẽ chẳng thể làm gì nhiều trước điều này. Đột nhiên, bạn ở trong một thế giới bị thống trị bởi người khác, và bạn chỉ là một nhân chứng cho những gì đang diễn ra xung quanh mình. Đây là những thủ tục tiêu chuẩn, thứ phát triển, cải thiện, và gắn chặt với hệ thống. Giá trị của bạn thường sẽ bị hạ thấp đến mức không tưởng. Ngôi nhà mà bạn xây dựng sẽ không còn mang giá trị thị trường nữa, mà là giá trị hỏi mua, và sau đó là giá trị đấu giá, mọi thứ mà bạn đã tạo nên sẽ rẻ đi một cách ấn tượng. Số tiền chênh lệch sẽ về tay những ai hoạt động trong hệ thống, và những ai có đúng loại giấy tờ để bạn không thể chống đối. Và đó là thứ mà con người chúng ta không thích thú cho lắm. Do đó, các biện pháp thay thế được tạo ra để giải quyết chuyện này một cách hiệu quả hơn, đồng thời bảo đảm một vị trí ngang bằng cho tất cả những ai tham gia vào quy trình.
Nếu tôi nói đến “thị trường”, một số người trong chúng ta sẽ hình dung một phiên chợ diễn ra mỗi tháng một lần tại một nơi nào đó thuộc ngoại thành. Những người khác thì liên tưởng đến một cổng thông tin điện tử, còn những người khác nữa lại hình dung những người môi giới đang chạy qua chạy lại, quan sát những bảng điện tử nhấp nháy chứa đầy chữ và số. Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, thì đây cũng là nơi mà cung và cầu gặp nhau. Nếu bạn có những hàng hóa chất lượng cao với giá thành hợp lý, thì bạn có thể bán chúng. Điều này công bằng, đơn giản, và dễ hiểu đối với mọi người. Và bởi vì chúng ta biết điều này, nên có những hệ thống minh bạch hơn và công bằng hơn những hệ thống mà chúng ta đang sử dụng được sinh ra, những thứ mà cuối cùng chỉ được giám sát bởi người thi hành.
Ví dụ của một số hệ thống như vậy chính là Blockchain và các sàn giao dịch tiền mã hóa, nơi bạn có thể vứt bỏ (bán) một token. Một token, như chúng ta đã nói, đại diện theo một cách rất đơn giản cho giá trị được thể hiện trên hợp đồng thông minh (tương tự như một hợp đồng được hoàn tất ký kết, ví dụ như bởi một công ty và ngân hàng). Nếu bạn sở hữu một token và quyết định bán nó vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ đi đến sàn giao dịch và rao bán nó trên thị trường. Đây là thị trường phi tập trung với tính thanh khoản minh bạch, do đó quy trình sẽ trong sạch và công bằng. Một lần nữa, chúng ta đang tiến lên đỉnh của một làn sóng tiến hóa.
6. Đội Ngũ: Chuyên Môn, Kiến Thức, Và Hiệu Suất
KINH NGHIỆM – THÀNH QUẢ – SỞ THÍCH
Cũng như những đoạn trước, không có gì là sai khi thấy rằng, ý nghĩ ban đầu của chúng ta về từ mà giờ đây chúng ta hiểu là “đội ngũ” đã thay đổi theo thời gian. Mặc dù không lâu trước đó, chúng ta hình dung đội ngũ là một nhóm những nhân viên cùng làm trong một văn phòng tách biệt, thì ngày nay, chúng ta có thể hình dung đội ngũ là những người sống rải rác tại khắp hai nửa bán cầu nhưng vẫn hợp tác vô cùng tốt với nhau. Ngày nay, việc chúng ta vẫn hoạt động bất chấp khoảng cách là điều phổ biến. Việc chúng ta giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng ta không biết thậm chí còn phổ biến hơn.
Thật vậy, có những ứng dụng chuyển đổi mọi ngôn ngữ cho chúng ta. Chúng ta cũng có những ứng dụng liên lạc trong điện thoại di động của mình, thứ có thể được phân chia thành các hạng mục công việc, cá nhân, xã hội, và thậm chí là giải trí. Chúng ta hình thành nên những vòng tròn quan hệ tập trung vào chuyên môn, nơi chúng ta tương tác với nhau và có được thông tin. Nếu chúng ta theo dõi một chủ đề nào đó trong một nhóm chia sẻ về nó với chúng ta, chúng ta sẽ có được một cái nhìn khái quát về điều mà chúng ta chưa từng mơ đến trước đây.
Việc ngồi trong góc của một căn phòng kín chỉ còn là vấn đề trong quá khứ. Mặc dù chúng ta có thể thuê những bộ não vĩ đại nhất trên thế giới làm việc cho chúng ta, nhưng chúng ta hầu như không thể ngăn họ giao tiếp với những người khác vì họ đã quen làm điều đó thông qua mạng Internet. Chính việc chia sẻ thông tin qua lại này cùng những chủ đề mà chúng ta tập trung vào sẽ tự động phân chúng ta vào một đội ngũ có sở thích chung.
Đối với thế hệ mới, sở thích quan trọng hơn rất nhiều so với thói quen thông thường được gieo mầm bởi cha mẹ. Do đó, việc một người thuộc những đội ngũ khác nhau, phát triển đề tài ở vài cấp độ khác nhau trong các tổ chức khác nhau đang ngày càng phổ biến. Nhờ đó mà có một phép so sánh rõ rệt liên quan đến chủ đề, và ngoài ra là một phần thưởng theo thông lệ trong các vòng tròn quan hệ này. Bất luận những thành viên trong đội ngũ hoạt động tại đâu, thì đội ngũ đó cũng giao tiếp phần nào độc lập với tổ chức chính mà họ làm việc. Điều này tự động tách họ khỏi những điều kiện làm việc bị đè nặng bởi sự tập trung hóa. Ngày nay, giới hạn của một đội ngũ phụ thuộc vào tính chất sở thích hơn là mục tiêu của tổ chức mà thành viên trong đội ngũ làm việc.
Và đó chỉ mới là khởi đầu. Về mặt công nghệ và tài chính thì ngân hàng, và cụ thể là những công ty chuyên ngành khác đã phát hiện ra rằng, họ cần phải tự động hóa nhiều hơn nữa hoặc mở ra các đề tài phù hợp với sở thích của những người ưa thích họ. Sự tự động hóa không loại bỏ con người ra khỏi quy trình, mà cho phép phẩm chất của những người đó đạt được tiêu chuẩn trung bình. Vì thế nên những tổ chức lớn mạnh, có thâm niên với thương hiệu lâu đời buộc phải tự động hóa hoặc token hóa6. Họ bị ép buộc bởi thị trường vì các đội ngũ ngày nay đã hoạt động trên toàn cầu. Nhờ có công nghệ, việc làm gián đoạn xu hướng này trên thực tế là điều không thể. Giờ họ đang trải qua một sự thay đổi huy hoàng, hoàn toàn từ tốn và tự động, nó khiến cho sức mạnh, kinh nghiệm, thành quả, và sở thích của đội ngũ trở thành cốt lõi của thương hiệu. Nếu các thương hiệu muốn giữ gìn hình ảnh mà khách hàng thấy được ở họ, họ buộc phải nhượng bộ trước sở thích của đội ngũ, bất chấp những rủi ro mà cách đây vài năm họ đã không sẵn lòng chấp nhận tăng lên.
Chú thích:
6. Biện pháp bảo mật dữ liệu thay thế những thông tin nhạy cảm như số tài khoản thành một chuỗi ký tự ngẫu nhiên và độc nhất vô nhị được gọi là token.
7. Thông Tin: Bảo Vệ, Chuyển Giao, Và Chia Sẻ
SẾP – CÔNG TÁC QUẢN LÝ – TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Tôi khẳng định rằng, nếu hai người cùng làm một việc tương tự, thì nó sẽ không giống nhau đâu. Tôi khá chắc chắn rằng ngay cả khi tôi cởi bỏ hết quần áo và leo lên bức tượng Thánh Wenceslas trong quảng trường Wenceslas tại thủ đô Praha vào giữa trưa, dùng hết sức bình sinh để hô lớn ý tưởng xuất sắc và sinh lời nhất trên thế giới với đám đông bên dưới, thì cũng sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Bất cứ ý kiến, thông tin, hay ý tưởng nào cũng sẽ chỉ còn là quá khứ cho đến khi nó được viết ra, công bố, và chia sẻ. Chỉ khi đó nó mới có thể được hiểu rõ, bình phẩm, chấp nhận, tán dương, và thực hiện. Nó là một quy trình tương tự như những gì mà Blockchain giới thiệu với chúng ta, và do đó, nó cũng được chấp nhận một cách rất vui vẻ và hoàn toàn tình nguyện. Bởi vì nó hoàn toàn tương ứng với xu hướng hiện tại, đó chính là thời đại thông tin.
Tất cả chúng ta đều quen thuộc với những khái niệm như mù thông tin, nhiễu loạn thông tin, và quá tải thông tin. Chính những thông tin dư thừa và số lượng không đếm xuể của chúng khiến cho chúng ta trở nên cứng rắn hơn trước độ xác thực và chất lượng của chúng. Tuy nhiên, thứ mà chúng ta không hề được miễn nhiễm chính là bản thân chúng ta. Tên, họ, nơi thường trú, tên con cái, chó, hoặc mèo của chúng ta. Tất cả những điều đó đều thiêng liêng đối với chúng ta, mặc dù đối với một số luồng thông tin thì có vẻ không phải là như vậy. Giờ đây, chúng ta có sự phân biệt rõ ràng dành cho những kênh nào và thông tin nào mà chúng ta sử dụng, nội dung gì và tại nơi nào chúng ta viết. Mặc dù trong những mạng lưới bao gồm chủ yếu là bạn bè thân tín của mình, chúng ta sẵn lòng cung cấp họ tên và nghề nghiệp, thậm chí là nói về những điều cực kỳ riêng tư, nhưng trong những vòng tròn quan hệ tập trung vào chuyên môn thì điều này có thể khá là trái ngược.
Trong Blockchain, một mạng lưới hiện đang tập trung vào các hoạt động tài chính nhiều hơn bất kỳ mảng nào khác, thì điều này thật ra rất giống nhau. Mọi người nhìn thấy những hoạt động nào đang được thực hiện, nhưng chỉ có những người thực hiện chúng là biết được chúng thuộc về ai. Đây là một thần chú tự động nhằm bảo vệ những người quan trọng trong mạng lưới Blockchain: các chủ sở hữu.
Ví dụ điển hình ở đây chính là khi có người chiến thắng một khoản tiền lớn. Trước đó không ai quan tâm đến ông ấy cả, nhưng khi càng có nhiều người biết về chuyện đó, thì đột nhiên số lượng bạn của ông ấy trở nên nhiều vô số kể. Mặc dù vậy, nếu người thắng cuộc là một tài khoản và chúng ta không biết ai sở hữu nó, thì rất có thể là sẽ không có gì đáng nói xảy ra (trừ khi chủ tài khoản chia sẻ niềm vui của mình với truyền thông). Ngày nay, chỉ có các ngân hàng mới làm việc với những thông tin này.
Tuy nhiên, như chúng ta đang dần trình bày ở đây, điều này về cơ bản đang thay đổi. Nhờ vào cách chúng ta làm việc với thông tin mà sự thay đổi này đang diễn ra từ tốn. Bởi vì chúng ta nhận thấy có một số loại thông tin được công bố khá bình thường trên một vài mạng lưới mà không gây ra bất kỳ vấn đề gì. Quả thật, chúng ta vốn đã nhận thức được rằng một số thông tin không hoàn toàn phù hợp, thậm chí đôi khi còn nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Mặc dù thế hệ trước xem đây là một thói quen mới, nhưng đối với những người trẻ thì đây là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, thái độ này không chỉ diễn ra tại địa phương giống như trước thời đại của mạng Internet, khi chúng ta chưa quen với các ứng dụng và giải pháp thông minh. Nó diễn ra trên toàn cầu. Những thế hệ mới tiếp nhận các thói quen một cách độc lập với cha mẹ họ, cũng như với môi trường xung quanh mà trước đó từng tác động đến người trẻ nhiều nhất. Đó là tại sao mức độ và tốc độ thay đổi đang ngày càng trở nên mạnh mẽ.
8. Thị Trường: Ranh Giới, Mở Cửa, Và Bàn Giao
RANH GIỚI – MẠNG LƯỚI – CỘNG ĐỒNG
Cuối cùng chúng ta cũng đến với thị trường và những lĩnh vực gắn liền với nó. Hãy thử nhớ lại hai mươi năm đến hai mươi lăm năm trước đây. Chức năng của tiền vào thời điểm đó ra sao? Chúng ta sử dụng nó tại đâu và như thế nào? Nếu bạn ở trong cùng độ tuổi với tôi, thì bạn đã từng sử dụng đồng nội tệ. Đồng nội tệ rất đẹp và luôn có tầm ảnh hưởng trong một quốc gia cụ thể. Rõ ràng là nó đại diện cho nghệ thuật yêu nước, và những biểu tượng được vẽ trên nó nhấn mạnh di sản văn hóa hoặc một mối liên hệ quan trọng nào đó với đất nước phát hành nó.
Ví dụ, đồng phrăng của Pháp là một tờ tiền lớn, thật sự lớn. Tờ giấy bạc này nhiều màu sắc, sang trọng, có kết cấu hoàn hảo, cân bằng. Những hình vẽ trông tinh xảo và được thực hiện một cách khéo léo. Nếu bạn sở hữu một đồng phrăng thì nó cũng giống như sở hữu một tác phẩm nghệ thuật vậy. Ít nhất thì theo quan điểm của tôi, nó đích thực là tờ giấy bạc đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nó có giá trị tại Pháp, Monaco, và Andorra. Vào thời đó tại Áo, người dân chi trả bằng đồng si-linh; còn tại Đức, Kosovo, và Montenegro là đồng mác…
Tuy nhiên, như chúng ta đã trình bày trong bảy cột mốc trước, thị trường cũng không có ngoại lệ, và xu hướng mạng lưới đã xuất hiện. Liên minh châu Âu là ví dụ điển hình của một mạng lưới đang tìm cách kết nối các lãnh thổ nhằm thống nhất những nguyên tắc hoạt động. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường mà còn là đồng tiền. Ngày nay, chúng ta chỉ có thể nhớ đến vẻ đẹp của đồng phrăng Pháp. Bởi đồng euro đã thay thế nhiều đơn vị tiền tệ và chứng minh rằng, việc các phương tiện thanh toán nội địa bị hạn chế bởi ranh giới đã là chuyện của quá khứ.
Như chúng ta đã nói đến ban đầu, con người chúng ta thích sự thuận tiện. Và thật sự sẽ rất tiện lợi nếu chúng ta có thể dùng chung một loại giấy bạc để chi trả khắp mọi nơi trong khối Liên minh mà không phải đi tìm một văn phòng thu đổi ngoại tệ, tính toán lại mức chênh lệch tỷ giá hối đoái và khiến bản thân bận tâm đến những gánh nặng không cần thiết. Nói tóm lại, chúng ta chỉ cần cho đồng euro vào ví hoặc sử dụng một tấm thẻ thanh toán đồng euro thì vấn đề đã được giải quyết.
Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Sự tiếp diễn thiết yếu mang tính tiến hóa, sự thay đổi thú vị nhất hiện đang diễn ra. Điều này là nhờ vào việc hiểu được mạng lưới thật sự là gì và việc các mạng lưới đang trở nên chuyên môn hóa hơn bao giờ hết. Đối tượng của chúng rất hẹp, và bản thân điều đó tạo ra các mạng lưới khác mà chúng ta chấp nhận một cách dễ dàng, tương tự như việc tìm thấy một loại trái cây mới trên thị trường hay một chai rượu vang có số năm mà chúng ta chưa từng nếm qua vậy. Chúng ta chỉ việc mua và sử dụng nó. Nếu chúng ta thấy nó tốt, chúng ta sẽ lặp lại quá trình, sau đó giới thiệu, giao tiếp, kết nối, và chia sẻ nó với cộng đồng. Nếu chúng ta không thích nó, chúng ta sẽ bỏ qua và quên đi sản phẩm đó.
Vậy nên, mặc dù ban đầu đồng tiền bị giới hạn trong quốc gia, sau đó là thế giới, nhưng ngày nay thì nó mang nền tảng cộng đồng, hay nói cách khác là dựa trên mục đích. Và đồng tiền dựa trên mục đích này là cột mốc cơ bản trong quá trình biến đổi tài chính mang tính tiến hóa của chúng ta, thứ có tên gọi là token. Hãy thử tưởng tượng đồng tiền mà chúng ta từng biết đến biến mất.
Tương tự như việc đồng phrăng biến mất vậy. Không phải là do nó đột nhiên biến mất, mà là do chúng ta dần ngừng sử dụng nó. Nguyên nhân chính dẫn đến điều này là vì việc sử dụng token dễ dàng hơn, minh bạch hơn, và do đó thuận tiện hơn nhiều.
Tôi sẽ cho bạn một ví dụ cụ thể để dễ dàng thấy được. Hãy tưởng tượng thương hiệu bia yêu thích của bạn có token riêng của nó. Token, như chúng ta đã nói, là một giá trị được bảo đảm bằng một thỏa thuận nào đó, hay nói cách khác là một hợp đồng thông minh, nếu chúng ta muốn gọi như vậy. Nếu công ty sản xuất bia phát hành token không chỉ để đầu tư mà còn để thanh toán (có những loại token khác nhau), thì nó sẽ trở thành một đơn vị tiền tệ. Vậy nên, nếu bạn mua những token bia này trên sàn giao dịch thì bạn có thể đi đến cửa hàng, gắn một chiếc điện thoại di động vào máy quét, và rồi số lượng token bia chính xác sẽ được chuyển ra khỏi ví của bạn để thanh toán. Theo cách tương tự, token có thể được phát hành bởi các nhà sản xuất lốp xe, đồ nội thất, đèn ngủ, giày, đơn giản là bất cứ ai sản xuất ra thứ gì đó hay cung cấp dịch vụ nào đó. Thậm chí tất cả chúng ta cũng có thể phát hành một token có giá trị được ràng buộc với hồ sơ Linkedln. Cung và cầu của sàn giao dịch sẽ trực tiếp và tự động tính toán giá trị của một token cụ thể trên thị trường lao động, và chúng ta sẽ lập tức thấy rõ thời gian của chúng ta có giá trị bao nhiêu. Những người mua token của chúng ta sẽ nhận được thời gian của chúng ta.
Nhờ có công nghệ, các thiết bị như điện thoại di động có thể đánh giá loại token nào sẽ được sử dụng với số lượng là bao nhiêu để chi trả cho thứ mà bạn mua chỉ trong vòng một khắc. Đồng thời, bạn có thể yên tâm rằng tại thời điểm mà bạn chi trả, token đó sẽ là phương án tốt nhất có thể để bạn mua những món hàng hay dịch vụ đó. Nhờ vào các ứng dụng, chúng ta có thể sở hữu hàng triệu token khác nhau của nhiều công ty khác nhau. Ứng dụng sẽ tự động thay chúng ta mua các token trên sàn giao dịch, tự động quy đổi chúng nếu điều đó thuận tiện cho chúng ta, và tự động bán chúng nếu giao dịch đó đem lại lợi nhuận. Trí tuệ nhân tạo, thứ vốn đã thành công phát huy tác dụng trong nhiều thiết bị ngày nay, sẽ trình bày tất cả các dữ liệu của chúng ta theo hình thức thân thiện với người dùng / thuận tiện nhất (xin hãy nhớ lại KIWI và thuật toán đang làm tốt hơn nó). Đây không phải là viễn cảnh tương lai xa xôi mà là ở hiện tại, và đối với nhiều người trong chúng ta thì nó là tương lai gần, điều mà chưa đến bảy năm nữa sẽ diễn ra. Nhận định này tương đối chính xác, bởi vì mọi thứ cần thiết đều đã có sẵn để biến sự thuận tiện được đề cập trước đó trở thành hiện thực. Trong năm 2025, hầu hết những người thuộc thế hệ Millennial sẽ đến độ tuổi lao động. Các hệ sinh thái đang được thiết kế và phát triển sẽ được hầu hết những người trong độ tuổi lao động sử dụng sau bảy năm. Những người này vốn đang trưởng thành cùng các hệ thống. Do đó, xu hướng ấy rất rõ ràng.
Giờ đây, chúng ta đã làm quen với tám sự thật cơ bản cùng tạo nên một tổng thể chung. Tổng thể này sau cùng dẫn đến một sự thật duy nhất: sự thay đổi mang tính tiến hóa gắn liền với quá trình biến đổi về mặt tài chính. Quá trình biến đổi này đã bắt đầu, và dù một vài người trong chúng ta vẫn chưa cảm nhận được, nhưng nó cũng sẽ tác động đến chúng ta rất sớm thôi. Tuy nhiên, trước khi chúng ta tiến xa hơn để mô tả cách mà quá trình biến đổi này diễn ra, những công cụ nào kích hoạt nó, và cách mà chúng ta có thể hưởng lợi về mặt kinh tế từ quá trình biến đổi này, hãy cùng tổng hợp vắn tắt những gì chúng ta đã thật sự học được.
Đầu tiên, chúng ta đã giải thích rằng đồng tiền biến đổi từ tiền kỹ thuật số sang tiền mã hóa. Sau đó, chúng ta làm rõ rằng sự thay đổi này được thúc đẩy bởi bối cảnh nhân khẩu học gắn liền với những thói quen điển hình của thế hệ trẻ. Chúng ta cũng tuyên bố rằng bản chất của doanh nghiệp đang thay đổi, đặc biệt là nhờ vào việc chia sẻ, điều đã được cả những ngân hàng cực kỳ bảo thủ nhất ủng hộ.
Chúng ta đã thấy hệ thống Blockchain chính xác là một hình thức được xây dựng khéo léo dựa trên nhu cầu, sự hỗ trợ, và những khả năng mà tiền mã hóa đem lại dưới dạng token. Nhờ đó, chúng ta hiểu được rằng đã có những thành phần sẵn có để tạo nên một hệ thống có thể hoạt động, hỗ trợ, và truyền đạt giá trị của token một cách hiệu quả. Chúng ta đã giới thiệu sự khác biệt giữa hình thức cho vay trong thế giới phi tập trung và tập trung, đồng thời chỉ ra những tiềm năng cho phép loại bỏ các tài sản đó trên sàn giao dịch một cách thông minh.
Bằng một trường hợp cụ thể, chúng ta đã nhắc cho bản thân nhớ cách mà những đội ngũ ngày nay làm việc và họ cực kỳ độc lập như thế nào. Đồng thời, chúng ta biết được rằng các thương hiệu buộc phải nghe theo những đội ngũ này và tạo ra những điều kiện đặc biệt tương thích với đặc trưng sở thích của họ. Ngoài ra, cùng lúc đó, chúng ta cũng biết rằng áp lực đang liên tục được tạo ra đối với sự tự động hóa gắn liền với giá trị doanh nghiệp của các thương hiệu, được gọi là token hóa.
Kế đến, chúng ta giải thích những thông tin và mạng lưới nào mà chúng ta cho là công khai, và ngược lại thứ gì được xem là bảo mật. Nhờ điều này, chúng ta có cơ hội nhận ra rằng, hầu hết chúng ta sử dụng mạng xã hội một cách tự nhiên, và thường là theo trực giác. Nhờ các trải nghiệm đó, chúng ta cũng có thể phân biệt sự khác nhau về bản chất của những thông tin được chứa đựng. Cuối cùng, tất cả những phát hiện của chúng ta được nhấn mạnh bởi bài thuyết trình về hành vi thị trường, về sự tự động hóa và sự phức tạp của nó, cho phép nó nắm bắt, chấp nhận, và sử dụng mọi yếu tố được nhắc đến trước đó. Sử dụng chúng ngay bây giờ.
Vậy nên nếu tôi làm rõ và đơn giản hóa vấn đề, thì những điều trên có nghĩa là chúng ta sẽ có những điều kiện được tạo ra để giúp cho các thị trường mới mọc lên. Tuy nhiên, tính đến hiện tại thì sự chú ý lại tập trung vào những mảng ít được ưu tiên hơn, ví dụ như tiền mã hóa, độ biến động và công nghệ. Nếu chúng ta tập trung vào tổng thể, chúng ta sẽ khám phá ra một phong cảnh tráng lệ chứa đầy tiềm năng, nơi mà những cây xanh sẽ bám rễ, và trong một thời gian rất ngắn, chúng sẽ khá dễ dàng được quy đổi thành tiền và thật sự sinh lời.
Những cây xanh này bao gồm các hệ thống, ứng dụng, và giải pháp mà người dùng cần để có thể token hóa cho doanh nghiệp của họ. Cùng với token hóa, việc bổ sung các giải pháp khác vào hệ sinh thái này là một điều cần thiết. Nhờ vào các giải pháp này, những quy trình liên quan đến token sẽ được tự động hóa, bảo đảm sự thuận tiện cao nhất mà chúng ta từng được trải nghiệm trong việc quản lý tài chính, dù là cá nhân hay doanh nghiệp.
Các hệ thống này sẽ không xâm nhập, mà thay vào đó là hợp tác và phát triển dựa trên làn sóng chung của sự chia sẻ và tăng trưởng. Vậy nên nếu chúng ta có thể nhận biết các hệ thống thiết yếu cho sự tăng trưởng của một hệ sinh thái như vậy, thì chúng ta đang đối diện với một điều gì đó, lấy ví dụ, giống như Hoa Kỳ tại thời điểm ổn định đất nước. Nó là một không gian mở dành cho những ai có hứng thú đầu tư vào một nền kinh tế mới mà chắc chắn sẽ tăng trưởng. Chúng ta đã trình bày trong cuốn sách hướng dẫn này tám yếu tố, căn cứ vào chúng, chúng ta đã xác minh rằng chúng ta đang tiến gần đến đỉnh của một quá trình biến đổi mang tính tiến hóa về mặt tài chính. Ngay khi chạm đến đỉnh, chúng ta sẽ đạt được sự chuyển đổi, và mọi thứ sẽ bắt đầu. Ban đầu, nó sẽ diễn ra chậm rãi, sau đó nó sẽ tăng tốc, và kế đến là bay nhanh đến nỗi cuốn phăng những ai thiếu sự chuẩn bị. Ngay khi khoảnh khắc này xảy đến, tất cả những ai làm việc trong ngành tài chính sẽ đặc biệt hứng thú với làn sóng đưa họ đến thung lũng màu mỡ nhất, cũng như giải pháp để giúp họ đến được đó một cách an toàn.
Giờ hãy tập trung hơn vào các hệ thống và giải pháp đang được cần đến trong giai đoạn đầu của quá trình biến đổi này, đồng thời xem qua những dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết chúng.



Chương VIII 
Token hoá: Cầu nối giữa hai thế giới 
Quá trình biến đổi về mặt tài chính này thật sự sẽ tiếp diễn như thế nào? Có lẽ bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, không ai trong chúng ta thích những cuộc cách mạng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng chậm rãi mang tính tiến hóa dựa trên việc quản lý, cải thiện, và mở rộng tuần tự những gì chúng ta đã biết sẽ khá thuận tiện cho nhiều người. Như tôi đã nói nhiều lần, điều duy nhất không thay đổi trong cuộc sống chính là bản thân sự thay đổi. Do đó, một sự thay đổi mang tính tiến hóa được chấp nhận dựa trên việc chia sẻ sẽ hiệu quả đến mức mọi người có thể hiểu rõ nó trong quá trình tham gia. Có lẽ định nghĩa này quá phức tạp. Tôi sẽ cố gắng đơn giản hóa nó. Nếu chúng ta thêm thứ gì đó vào thứ mà chúng ta đã biết để mở rộng nó, chúng ta sẽ khiến mọi người thấu hiểu nó và cho họ cơ hội tham gia vào. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực hiện quá nhanh và quá độc lập với họ, thì sự thay đổi này sẽ bị xem là quá to lớn, quá mới mẻ, và rất có thể nó sẽ bị đánh giá là quá nguy hiểm. Và như chúng ta đã nói, trong lĩnh vực tài chính, sự an toàn là điều kiện quan trọng nhất.
Các giải pháp mới, ứng dụng mới, và hệ thống mới trông có vẻ hứa hẹn của Blockchain về lâu dài bỗng nhiên sẽ không còn quá tân tiến nữa. Trái lại, chúng sẽ trở nên tương đối cổ hủ, và việc ứng dụng chúng sẽ được hỗ trợ bởi những cách làm mà chúng ta biết là có hiệu quả. Chúng ta nên nhận ra rằng công nghệ là một chuyện, còn những thói quen và tiềm năng tương kết giữa chúng với công nghệ lại là một chuyện khác. Do đó, các hệ thống nào hiểu được sự song song này và áp dụng giải pháp của mình với nó sẽ thành công. Sự thành công của các mạng xã hội xuất phát chủ yếu từ việc thấu hiểu cách hoạt động thật sự của con người, cách họ giao tiếp, cách họ thể hiện bản thân, và cách mà họ tương tác với môi trường xung quanh. Thứ công nghệ cho phép sự giao tiếp này diễn ra chỉ việc tích cực hỗ trợ những thói quen đó, và mở rộng tiềm năng của chúng một cách từ tốn và chậm rãi. Nếu đổi lại là bất kỳ cách nào khác, ví dụ như tăng trưởng quá nhanh chóng, không tôn trọng những khuôn mẫu hoặc xu hướng thông thường, thì mạng lưới vẫn sẽ hoạt động, nhưng chỉ có một phần nhỏ dân số sử dụng nó.
Chúng ta có thể dễ dàng so sánh với âm nhạc. Để khiến một ca khúc trở nên thịnh hành, được nhiều người yêu thích, nó phải đáp ứng những tiêu chuẩn mà hầu hết chúng ta hiểu được. Do đó, càng nhiều yếu tố trong bài hát được hầu hết mọi người hiểu rõ, thì khả năng họ lắng nghe nó càng cao. Nếu bạn sáng tác ra một bài hát thuộc thể loại hoàn hảo nhưng chỉ tập trung vào một phần nhỏ dân số, thì nó sẽ luôn chỉ dành cho nhóm thiểu số cụ thể đó. Nói tóm lại, con người sẽ đơn giản là khước từ thứ mà họ không hiểu. Điều này cũng tương tự như các dự án trên chuỗi khối (Blockchain). Các lý tưởng, niềm tin, và tầm nhìn về tương lai là những yếu tố thú vị, nhưng chúng chỉ phát huy tác dụng dựa trên giả thuyết chúng là một phần của một kế hoạch ứng dụng dài hạn đem đến sự sửa đổi. Để kế hoạch này khả thi thì nó phải tuyệt đối tôn trọng những nhu cầu thống nhất với sở thích của hầu hết mọi người (đặc biệt là khi nói đến vấn đề tài chính và sự thay đổi về quan điểm sử dụng).
Vậy nên, nếu những người đã quen làm công ăn lương và tự động đóng thuế nhận lấy một công cụ mà họ phải tự vận hành, giả sử như họ phải chịu trách nhiệm cho những sai sót liên quan đến việc quản lý nó, thì họ sẽ từ chối sử dụng một công cụ như thế. Nhưng nếu một thứ nào đó như thế được tự động hóa, hữu ích, và tiện lợi đến nỗi mà họ chỉ cần với lấy nó và tận hưởng nó, thì họ sẽ chấp nhận sự thay đổi một cách tự nhiên.
Tuy nhiên, sự thay đổi có liên quan đến token sẽ được khởi đầu bởi những công ty. Những công ty này sử dụng token để đổi lấy số vốn họ cần cho việc thúc đẩy doanh nghiệp. Các token được phát hành với mục đích này sau đó sẽ hình thành nên một thị trường thứ cấp. Thông số của token được phát hành gắn liền với danh tiếng của công ty phát hành nó, với tiềm năng và tính khả dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ đối với cộng đồng nói chung, sẽ có được phần nào sự thu hút tương ứng với lượng cầu trên thị trường tự do. Trong trường hợp này, thị trường tự do mà những người bình thường có thể tham gia chính là sàn giao dịch, nhưng nó chỉ niêm yết những token nào được phát hành đúng cách theo như các quy định có hiệu lực. Chính các quy định này (thứ cho phép những token bảo mật được phát hành, cụ thể là những token tương thích với hiệu suất của công ty được token hoá) là khởi đầu trọng yếu.
Quy định này sẽ bảo đảm sự an toàn có liên quan đến quy trình phát hành token bảo mật cho những công ty, đồng thời bảo đảm các điều kiện minh bạch cho những nhà đầu tư trong việc nhận thanh toán cổ tức hay lợi ích từ token mà họ sở hữu. Tuy nhiên, nhu cầu token hoá doanh nghiệp của những công ty chỉ có thể được thỏa mãn bởi duy nhất một bên trung gian đứng giữa thị trường và nhà đầu tư. Trong thế giới mà chúng ta đều biết thì ngân hàng đã đóng vai trò này trong nhiều năm. Tuy nhiên, các ngân hàng sẽ buộc phải đóng vai trò bị động của một người quan sát trong những vòng đầu tiên của quá trình biến đổi này, bởi vì họ bị kiểm soát quá nghiêm ngặt, và bị tê liệt bởi sự thiếu sót trong luật pháp đến nỗi không còn cơ hội nào khác dành cho họ. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ sớm bàn đến, vai trò của họ cực kỳ quan trọng, và sẽ ngày càng quan trọng về lâu dài. Các công ty tài chính công nghệ sẽ bắt đầu token hóa cho những công ty khác. Nếu như họ được quản lý đúng cách, thì chính họ là những người có các hệ thống được thiết lập tốt, cũng như các quy định phù hợp, và hiện đang đứng giữa thị trường và các nhà đầu tư. Mặc dù luật pháp về việc phát hành token bảo mật của họ chưa được hoàn thiện, nhưng các giấy phép như EMI cho phép họ lấp đầy khoảng trống được tạo ra bởi nhu cầu của những công ty sau khi token hóa (có nghĩa là họ có thể làm điều mà các ngân hàng không thể). Các giải pháp tài chính công nghệ cũng có thể đem lại cho khoảng trống này những khách hàng / nhà đầu tư, những người tìm kiếm đề nghị đầu tư phù hợp để có được các khoản đầu tư phần nào thận trọng, phần nào đem lại lợi nhuận cho tiền vốn của họ. Đối với công ty và nhà đầu tư, đây là một giá trị bổ sung, thứ không chỉ đem lại tiền bạc cho cả hai bên.
Chỉ cần phân tích những đợt ICO được tiến hành trong quá khứ thì có thể khám phá ra rằng, nếu các ICO được chuẩn bị đúng cách, chúng cũng đem lại cả khách hàng lẫn tiền vốn. Chưa đầy một năm trước, đợt ICO được tổ chức bởi bankera.com đã huy động được hơn 180.000.000 euro tiền vốn. Có 105.000 khách hàng đã đầu tư vào công ty này. Do đó, với quy trình token hóa được thực hiện một cách đúng đắn, chẳng có gì bất thường khi có một nhóm lớn những nhà đầu tư cung cấp tiền vốn và cuối cùng trở thành khách hàng.
Một trong những nguyên nhân chính khiến các công ty tài chính công nghệ là tác nhân khởi đầu cho việc token hóa an toàn mà không phải là các công ty nổi bật trong thế giới tiền mã hoá, chính là sự hợp tác mật thiết giữa các công ty tài chính công nghệ và ngân hàng. Các công ty tiền mã hóa có những quy trình được thiết lập chủ yếu dựa vào nhu cầu và yêu cầu của khách hàng sao cho né tránh các quy định, điều này đã là bản chất của họ. Ngoài ra, nhiều công ty như vậy vẫn đang cưỡi trên làn sóng của lý tưởng phi tập trung gắn liền với giả thuyết cho rằng, con người khao khát sự tự do và ẩn danh (như chúng ta đã trình bày qua ví dụ của DAO về sự can thiệp mang tính tập trung bởi cộng đồng Ethereum thì điều này không thể nào sai hơn được nữa).
Sự phi tập trung, ẩn danh, và tự do là những yếu tố có liên quan trực tiếp đến tinh thần trách nhiệm của một người. Tuy nhiên, phần lớn con người trên hành tinh này lại có thói quen phụ thuộc trực tiếp vào cơ quan quyền lực, mặc dù họ biết rằng sự tự do là điều đầu tiên bị hy sinh trong trường hợp này. Ngoài ra, xu hướng này là một sự chuyên môn hóa rõ rệt và đáng chú ý của quy trình token hóa, thứ có liên quan trực tiếp đến các quy định.
Tuy nhiên, việc các công ty tiền mã hóa là người đầu tiên nhắm đến những khách hàng cần dịch vụ ngân hàng là sự thật. Họ xứng đáng được cảm ơn khi cho thế giới thấy được một nhu cầu thật sự xuất phát trực tiếp từ người dùng Blockchain. Cá nhân tôi đã đọc bản mô tả dự án của nhiều công ty như vậy và liên tục kinh ngạc trước số tiền mà họ nhận được từ những nhà đầu tư ngây thơ. Cũng không có gì khó hiểu khi ngày nay chẳng có kế hoạch đầy tham vọng nào trong số đó được thực hiện. Nguyên nhân chính dẫn đến điều này là do sự phớt lờ các quy định và những quy trình có liên quan đến chúng. Nguyên nhân phụ là do sự hiểu lầm cơ bản về vai trò của các ngân hàng và định kiến dành cho họ. Như chúng ta đã lưu ý vài lần trong cuốn sách hướng dẫn này, những mô hình xâm lấn dựa trên việc tạo áp lực với ngân hàng đơn giản là không hợp lý. Ngân hàng thậm chí còn giữ vai trò thiết yếu trong quy trình token hóa, ngay cả các công ty hoạt động trong thế giới tiền mã hoá cũng nhận ra điều này, ví dụ như các công ty đào tiền mã hóa. Nếu đang nghiêm túc cân nhắc việc token hóa doanh nghiệp của mình thì bạn cần giải quyết một vấn đề rất quan trọng. Bạn sẽ cất giữ số vốn mà bạn nhận được từ những nhà đầu tư Blockchain ở đâu? Theo ý kiến của tôi thì phương pháp kém an toàn nhất chính là giữ tất cả vốn dưới dạng tiền mã hóa. Mặc dù tiền mã hoá thường xuyên biến động dữ dội, nhưng số tiền vốn tích luỹ mà bạn chịu trách nhiệm thật sự nên là thứ mà bạn không bao giờ muốn đánh mất.
Do đó, việc các công ty muốn chuyển giá trị đã token hóa vào sự an toàn của một hệ thống ngân hàng xác thực và đã được thời gian kiểm chứng là khá hợp lý. Sự tồn tại của tội phạm công nghệ cao khiến cho giải pháp này trở thành giải pháp có lợi nhất trong hiện tại. Nếu bạn huy động được một số tiền mã hóa lớn cho token của bạn, thì bạn chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những ai hiểu rõ tiền mã hóa hơn bạn rất nhiều. Bạn sẽ đối mặt với những con người thông minh nhất hành tinh này. Nói tóm lại, ngân hàng tồn tại suốt bấy lâu nay vì họ biết cách làm việc với rủi ro, và rủi ro là thứ mà nhiều người trên hành tinh này không thích. Đặc biệt là khi nói đến vấn đề tài chính. Như tôi đã nói trong phần giới thiệu của chương này, vai trò của ngân hàng khi token hóa trên chuỗi khối (Blockchain) chỉ là phụ trợ trong giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, họ sẽ dần dần tham gia vào cuộc chơi và trở thành một thành phần rất quan trọng trong quá trình, bất chấp việc vai trò của họ sẽ thay đổi.
Như chúng ta đã nói, token hóa sẽ được khởi xướng bởi các công ty tài chính công nghệ bởi vì phát hành token bảo mật đang là xu hướng. Các công ty công nghệ có giấy phép thích hợp và cũng hợp tác với các ngân hàng. Nhiều ngân hàng quốc tế đã thừa nhận rằng, các công ty này phục vụ cho một phân khúc mà họ không hề hứng thú hay muốn phục vụ. Nhưng điều mà cả các công ty tài chính công nghệ lẫn ngân hàng đều quan tâm chính là khách hàng. Vậy nên, nếu các công ty tài chính công nghệ có thể token hoá cho một doanh nghiệp khách hàng và phát hành một token bảo mật, thì công ty kia sẽ dùng nó để đổi lấy tiền vốn.
Như chúng ta đã đề cập, ICO truyền thống huy động toàn bộ tiền vốn vào ví của công ty, do đó tổng số tiền từ những nhà đầu tư sẽ được chuyển trước vào tài khoản của họ cho dự án được quảng cáo. Mức độ gian lận cao ngất đi kèm với quy trình này (hãy nhớ lại rằng chúng ta đang nói đến tỷ lệ khoảng 93%) chỉ để cho thấy ICO hiện tại thật ra là một quy trình không được kiểm soát. Vì thế nên quy trình token hóa gắn liền với việc phát hành token bảo mật nên được liên kết với việc chi trả dần dần tiền vốn nhận được từ những nhà đầu tư, phụ thuộc vào các cột mốc được thiết lập trong dự án mà công ty trình bày. Đây là điều mà các ngân hàng đã tinh thông và có những sản phẩm được tạo ra để phục vụ cho mục đích đó. Do đó, vai trò đầu tiên của họ chính là cung cấp các tài khoản trung gian để những công ty gửi số tiền vốn kêu gọi được vào, tài khoản này chỉ được giải ngân khi công ty đáp ứng các điều kiện đã thỏa thuận.
Theo cách thức tinh tế và ôn hòa này, ngân hàng đã bước chân vào cuộc chơi mang tên Blockchain. Nhưng điều thú vị nhất vẫn chưa xuất hiện. Bản chất của ngân hàng là một cơ quan tập trung, ngoài ra, nó còn được quản lý bởi một hệ thống nghiện kiểm soát. Do đó, nó là kẻ thù chính của những người theo chủ nghĩa vô trị, những người chỉ chú trọng vào vốn tự do và các hệ thống phi tập trung (nhưng cũng phải nói thêm rằng, những người theo chủ nghĩa vô trị có thể tiếp nhận điều đó, vì như tôi đã nói, họ là những người có trình độ cao và thông minh). Ngược lại, cách ngân hàng nhìn nhận tiền mã hóa và một số người có liên quan đến nó cũng chẳng khá hơn (cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì phần lớn những người làm việc với ngân hàng là những cá nhân lớn tuổi, trái ngược với những người theo chủ nghĩa vô trị). Nhưng có một điều không thể phủ nhận: đó là nó phát huy tác dụng với cả hai bên.
Nếu một thứ phát huy tác dụng, nó có thể trở nên lớn hơn. Nhưng nếu chúng ta mở rộng thứ đó, nó sẽ trở nên dễ nhận thấy. Và nếu một thứ dễ nhận thấy, thì nó đòi hỏi tính bảo mật cao hơn. Tính bảo mật có liên quan đến rủi ro. Còn rủi ro? Đúng vậy, ngân hàng làm việc với rủi ro hằng ngày. Đến lúc này, có thể có người nghĩ rằng chúng ta bị mắc kẹt trong một đường hầm tăm tối.
Sự thật nằm đâu đó ở giữa. Ngân hàng làm việc với rủi ro, nhưng trong trường hợp này thì rủi ro này lại nằm tại một vị trí khác biệt. Nó không phải là rủi ro của ngân hàng, mà là rủi ro của khách hàng. Và đây là một sự khác biệt đáng kể. Việc hiểu được mối quan hệ này là rất quan trọng để hiểu được điều cốt yếu của các phương pháp có liên quan đến quá trình biến đổi. Vậy nên, hãy nhìn vào ví dụ cụ thể sau:
Một công ty xây dựng đang token hóa dự án xây dựng một ngôi nhà nông thôn để cho thuê của họ. Công ty phát hành một token bảo mật gắn liền với thu nhập đến từ tiền thuê, và cũng là một phương tiện thanh toán, hay nói đúng hơn là người nắm giữ có thể nhận được một mức tiền thuê chiết khấu trong tương lai. Công ty quyết định token hóa vì họ có danh tiếng rất tốt, và quy trình token hóa gắn liền với công nghệ Blockchain đem lại cả tiền vốn lẫn khách hàng cho họ. Tuy nhiên, đồng thời, ngân hàng cũng tham gia vào quy trình khi công ty mở một tài khoản trung gian để gửi vào toàn bộ số tiền nhận được.
Tuy nhiên, nếu ngân hàng chỉ đóng vai trò giữ tiền trong suốt quá trình này, thì sẽ rất khó để những nhà đầu tư tìm hiểu xem liệu kế hoạch có được thực hiện đúng cách hay không. Vì nó không phải là tiền vốn của ngân hàng mà là của khách hàng, nên ngân hàng sẽ đóng một vai trò hoàn toàn mới. Vai trò đó chính là cung cấp một xếp hạng độc lập, giúp khách hàng biết được công ty xây dựng có đang thực hiện nghĩa vụ của họ đối với nhà đầu tư hay không. Ngân hàng vì thế trở thành nhà cung cấp xếp hạng.
Trên thực tế, có vô số nhà cung cấp xếp hạng, nhưng họ đều phục vụ cho một mục đích tương tự. Một trình bày định tính, độc lập, và liên tiếp về những kết quả gắn liền với các cột mốc được thiết lập sẵn. Chúng ta đều biết xếp hạng là gì, vì thế nên chỉ có sự biến đổi gắn liền với việc mở rộng một lĩnh vực trước đó không có sẵn mới là thứ mang tính tiến hóa đối với chúng ta. Mặc dù ban đầu quá trình biến đổi liên quan đến token hóa và môi trường Blockchain được khởi xướng bởi các công ty tài chính công nghệ, nhưng dần dần thì các ngân hàng, nhà cung cấp xếp hạng, sàn giao dịch, công ty, và dĩ nhiên là dự án của các công ty ấy đang tham gia vào quá trình với những vai trò mới. Giờ đến thông tin then chốt: cuối cùng, cả một hệ sinh thái sẽ được tạo ra với thông số gần giống như lúc ban đầu: những yếu tố phi tập trung gắn liền với tiềm năng thiết lập một mức độ trách nhiệm / ẩn danh / bí danh cụ thể.
Vì mục đích của văn bản này là đơn giản hết mức có thể, nên tôi sẽ bỏ qua một lời giải thích chi tiết về lý do tại sao sự ẩn danh là điều khả thi đối với một số khía cạnh trong môi trường Blockchain, nhưng lại không khả thi đối với những khía cạnh khác. Tuy nhiên, điều mà tôi có thể nói với bạn là nếu bạn bước chân vào môi trường này hôm nay, thì bạn không ẩn danh, mà sẽ có bí danh (và đây chỉ mới là khởi đầu).
Mặc dù vậy, chẳng có gì phải sợ cả. Quá trình biến đổi đã bắt đầu từ nhiều năm trước, và chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn đỉnh cao gắn liền với nó. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta mới giải quyết điều làm bận lòng chúng ta, những con người bình thường, người đã phần nào hiểu được cách mà chúng ta có thể thật sự sử dụng thứ đang được tạo ra. Và bây giờ thì cuối cùng, hãy xem qua cụ thể các công cụ khởi xướng quá trình biến đổi này để nhờ đó, chúng ta có thể tận dụng nó trọn vẹn trong thực tiễn. Chúng ta sẽ điểm qua quy trình gắn liền với các công cụ này để dễ dàng thấy được cách hoạt động của chúng. Bản thân bạn giờ đây cũng có thể tự xác minh liệu bạn có hiểu quy trình này hay không. Nếu bạn hiểu nó, thì bạn thật sự có thể trả lời câu hỏi cực kỳ đơn giản này: Đây có thật sự là một phần của sự tiến hóa không, hay nó là một cuộc cách mạng?
Có một điểm chung ở phần lớn những người sáng tác ra các ca khúc nổi tiếng trên thế giới. Điểm chung này chính là sự tương đồng được bao bọc bởi một vẻ ngoài thu hút. Bạn đã từng để ý đến sự thú vị của một nhạc phẩm nổi tiếng được hòa âm phối khí lại theo cách mới chưa? Nói tóm lại, những phát minh mang tính đột phá thì lan tỏa chậm rãi, trong khi những công cụ quen thuộc, chỉ được nâng cấp một ít lại có sức lan tỏa lớn nhất. Con người chúng ta thích những gì mà chúng ta có thể nắm bắt và thấu hiểu. Có một quy tắc tiêu biểu trong thời trang: Những gì mới sẽ đẹp, những gì cũ sẽ xấu, và những gì rất cũ sẽ đẹp trở lại. Trường hợp của những công cụ được sử dụng trong token hóa thật ra cũng khá tương tự, một số thậm chí còn khá quen thuộc đối với chúng ta, ví dụ: ví tiền, sàn giao dịch, tài khoản, bản cáo bạch, phương pháp xác minh, văn phòng thu đổi ngoại tệ, cổng thanh toán, thẻ thanh toán, đánh giá độc lập, hệ thống, giải ngân từng đợt, thi hành, cổ tức, cổ phần, kế hoạch kinh doanh…



Chương IX 
Chào bán tiền điện tử
công khai lần đầu (IPCO) = IPO + ICO
Để tạo ra một thứ có sức lan tỏa, thứ có hiệu quả mà mọi người sẽ thích, chúng ta phải tôn trọng những quy định bắt buộc và làm sao cho toàn bộ quy trình áp dụng được, minh bạch, càng an toàn càng tốt, và tuân thủ mọi điều luật hiện hành. Chúng ta phải sử dụng các công cụ, giấy phép, và quy trình cho phép chúng ta phát hành một token bảo mật, thứ mà về cơ bản là một trong những công cụ thương mại giống như chứng khoán.
Khi nói đến chứng khoán, thì dù có thích hay không, chúng ta cũng sẽ tự động bị đặt dưới sự kiểm soát của Ủy ban Chứng khoán. Toàn bộ quy trình cũng cần phải chính xác, vì nếu chúng ta muốn token đó được giao dịch khắp Liên minh châu Âu, thì nó buộc phải được phát hành theo như luật pháp của Liên minh châu Âu. Và sự thật “dễ chịu” nhất: những luật pháp hiện có hiểu cụm từ “token” như một sản phẩm chứ không phải một công cụ tài chính. Và như chúng ta đều biết, các sản phẩm phải chịu thuế GTGT và các loại thuế vô lý khác mà chúng ta luôn “vui lòng” chi trả. Vậy nên, nếu bạn thực hiện không chính xác, thì thật ra bạn chỉ đang tạo ra một sản phẩm và bán nó để đổi lấy tiền. Chúng ta đều có thể tưởng tượng ra niềm vui khi một nhân viên từ văn phòng tài chính tìm đến chúng ta với một cái túi lớn, và không lâu sau đó, chúng ta phải cho vào cái túi đó một phần lớn “số tiền kiếm được” của chúng ta từ tiền vốn đã huy động. Do đó, toàn bộ hệ thống bao gồm các công cụ, giấy phép, và quy trình cần tuân thủ mọi nghĩa vụ có hiệu lực lẫn không có hiệu lực. Đồng thời, chúng ta cần thiết lập các thông số sao cho việc token hóa có ý nghĩa.
Đầu tiên, hãy nói về các công cụ, sau đó là các quy trình, và cuối cùng là các quy tắc hoạt động cần được tuân theo nhằm khiến mọi thứ làm việc theo cách chúng ta muốn. Tôi sẽ cố đơn giản hóa mọi thứ để mọi người có thể hiểu được. Và vì chúng ta đang dần đến đích một cách chậm mà chắc, nên tôi đòi hỏi sự tập trung cao độ của bạn. Giờ đây, khi đã hiểu những gì tôi đang trình bày, bạn có thể dễ dàng chỉ ra điểm khác biệt giữa một hệ thống có hiệu quả và không có hiệu quả. Ban đầu có thể trông nó khá phức tạp, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần nhớ một vài điều quan trọng, sau đó bạn chỉ cần sử dụng thường thức của mình là đủ. Chúng ta đã lặp lại ý này nhiều lần. Thứ gì phức tạp thì thường hoạt động không hiệu quả và không đem lại kết quả gì lớn lao. Còn những thứ đơn giản thì thường phát huy tác dụng một cách tự nhiên, đó là lý do tại sao nhiều người hiểu nó hơn. Về cơ bản, nếu bạn theo đuổi những gì thuần khiết thì bạn sẽ ổn. Bài học kết thúc, bắt đầu thôi.
Nếu bạn muốn token hóa, bạn cần phó thác công ty mình cho một hệ thống có thể tìm ra con đường hoàn hảo nhất dành cho bạn, bất chấp tình trạng luật pháp chưa hoàn thiện như hiện nay. Tôi muốn cảnh tỉnh bạn một lần nữa và nhắc lại rằng, nếu bạn chọn một hệ thống làm việc nửa vời hoặc đại loại vậy, thì có thể không phải ngay lập tức, nhưng theo thời gian, bạn sẽ phát hiện bản thân rơi vào một tình huống không hề dễ chịu. Chúng ta nên nhận thức được rằng, chuỗi khối (Blockchain) là một cơ sở dữ liệu mở, được phân tán cho một số lượng lớn các nút (node) / máy vi tính lưu trữ nó. Mọi thứ diễn ra trên chuỗi khối sẽ nằm trong chuỗi khối. Đã có các phần mềm theo dõi có thể truy vết những thông tin mà các cơ quan thanh tra quan tâm. Vậy nên, việc có thể truy vết những thứ (dường như) vẫn chưa bị truy vết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Do đó, tôi muốn nhấn mạnh rằng hệ thống này nên hoạt động được tại đất nước mà bạn token hóa, nó phải hiểu được những quy định bắt buộc và nghĩa vụ thuế. Nó phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán, và đồng thời, nó phải hiểu được rằng một công cụ đầu tư không giống như phấn hoa mùa xuân, thứ có thể lan tỏa khắp mọi nơi chỉ nhờ vào sức gió. Nó nên hiểu rằng những việc có thể làm tại Liên minh châu Âu trong phạm vi của ESMA (Cơ quan Thị trường Chứng khoán châu Âu) sẽ khá là khác biệt đối với SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ). Vậy nên, mặc dù bạn sẵn lòng bán phiên bản token bằng tiếng Anh đến khắp nơi thông qua mạng Internet, nhưng nó sẽ không được hưởng ứng bởi những người mà đối với họ, châu Âu chỉ là một nơi nào đó trên bản đồ. Vì lý do này, tôi khuyên bạn nên tìm kiếm các công cụ mà phía sau chúng là những đội ngũ có kinh nghiệm về thế giới thực (tôi sử dụng cụm từ “thế giới thực” cho các nhân viên ngân hàng, công ty tài chính công nghệ… và “thế giới mới” cho tiền mã hóa, Blockchain…).
Hiện nay, việc này sẽ dễ dàng hơn đối với bạn vì hiện tại chưa có công cụ phức tạp nào để token hóa cho các công ty chú trọng việc phát hành token bảo mật. Tính đến nay, mới chỉ có những dự án hứa hẹn tạo ra các giải pháp này mà thôi. Tuy nhiên, lượng cầu thì lại bao la bởi vì các công ty muốn được token hóa. Như chúng ta đã nói, các công ty không chỉ nhận được tiền vốn. Chủ yếu là nhờ công nghệ sử dụng khi token hóa, họ sẽ có thể kết nối với những khách hàng mà ngày nay họ không thể kết nối. Càng trải qua quy trình token hóa sớm bao nhiêu, thì họ càng nhanh chóng kết nối được với khách hàng thông qua điện thoại di động, iPad, và máy vi tính bấy nhiêu. Và không quan trọng là bạn sản xuất giày, buôn bán gỗ, thực hiện kiểm toán hay cố vấn. Blockchain và token hóa phù hợp với mọi đối tượng. Dĩ nhiên, với điều kiện là bạn tuân theo những quy tắc hoạt động có liên quan đến việc kết nối thế giới thực với thế giới mới. Hãy cùng quay lại với các công cụ hỗ trợ bạn trong việc token hoá cho công ty của mình.
Như tôi đã nói, các công cụ token hóa vẫn đang tăng trưởng. Vì sự tăng trưởng này mà những công ty bắt đầu hiểu rằng họ nên làm gì đó. Đó là tại sao họ tìm kiếm các cách thức đăng ký tham gia, hoặc gửi những yêu cầu token hóa không ràng buộc để có cơ hội trở thành một trong những công ty đầu tiên phát hành token bảo mật. Điều này dĩ nhiên là rất hợp lý. Ban đầu, sẽ chỉ có token bảo mật của những công ty đầu tiên này trên sàn giao dịch, nên những lời đề nghị sẽ có giới hạn (nhu cầu dành cho token bảo mật đang tăng lên theo tỷ lệ thuận với những vụ trộm cắp liên quan đến ICO). Nếu họ trải qua quy trình token hóa và phát hành thành công token bảo mật của mình, họ chắc chắn sẽ cho các nhà đầu tư biết rằng việc mua token của họ là xứng đáng. Ngày nay, những nguyên tắc này chỉ được thỏa mãn bởi các công ty nào đã trải qua quy trình ICO. Tuy nhiên, như chúng ta đã đề cập vài lần, quy trình ICO rất đơn giản và chỉ có hiệu quả cung cấp vốn. Điều đó là phần nào chưa đủ đối với những nhà đầu tư.
Do đó, tốt hơn là công cụ mà bạn chọn nên được sử dụng bởi người tạo ra nó. Nếu người tạo ra nó chưa bị chính quyền bắt giam, hay các nhà đầu tư và khách hàng không hành hình công khai anh ta, thì bạn có thể phần nào chắc chắn rằng anh ta đã tạo ra một thứ thật sự phát huy tác dụng. Nếu anh ta phát hành token bảo mật của riêng mình, và nhờ đó chứng minh được khả năng của anh ta, thì chắc chắn anh ta sẽ được ủng hộ.
Một công cụ có thể phát hành token bảo mật nên tận dụng ưu điểm của cả IPO lẫn ICO. Cá nhân tôi gọi nguyên tắc này là IPCO (chào bán công khai tiền điện tử lần đầu). Nó cũng giống như một tiêu chuẩn lựa ra phần đem lại lợi ích lớn nhất cho công ty từ mỗi một mô hình hoạt động, đồng thời khiến cho quy trình nhân văn nhất có thể vậy. Bạn có thể tưởng tượng ra điều này đơn giản là khi bạn đặt bản thân vào vai trò của nhà đầu tư, và sau đó là vai trò của chủ doanh nghiệp. Cả hai đều mong muốn điều tương tự: đó là thực hiện một dự án thành công để thu hút khách hàng và tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, hai người họ lại có mối quan tâm khác nhau. Trong khi mối quan tâm của chủ doanh nghiệp là huy động vốn và cuối cùng là tập trung vào việc thực hiện dự án, thì nhà đầu tư lại muốn giám sát tiền vốn và tập trung nhiều hơn vào lợi ích kinh tế gắn liền với khoản đầu tư. Ngạc nhiên thay, nếu nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp có thể hiểu nhau nhờ vào mạng lưới hiện tại thì đôi bên đều có lợi. Tại sao điều này lại đơn giản như vậy?
Trong khi ICO hấp dẫn lúc ban đầu và trở nên hụt hơi trong giai đoạn thực hiện, thì ngược lại, IPO bị hụt hơi trong giai đoạn đầu và trở nên hấp dẫn trong khâu thực hiện. Tôi sẽ cố diễn đạt đơn giản hơn nữa. ICO cung cấp vốn, còn IPO kiểm soát nó / buộc nó đối mặt với thị trường thật, với cung cầu (ICO = thế giới mới, IPO = thế giới thực).
Các công cụ sử dụng phương pháp IPCO sẽ bảo đảm tiền vốn được chuyển cho công ty dựa trên cơ sở trao đổi token. Giao dịch này diễn ra trong môi trường Blockchain và được xác nhận trực tiếp bởi một hợp đồng thông minh trong mã của nó. Sau đó, công cụ sẽ chuyển số vốn này vào tài khoản ngân hàng trong thế giới thực và giải ngân cho dự án theo từng đợt chỉ sau khi các cột mốc cụ thể đã được đáp ứng. Ngân hàng và những nhà cung cấp xếp hạng khác sẽ cung cấp thông tin độc lập về việc đáp ứng các cột mốc. Sau một khoảng thời gian nhất định, thường là sau tối đa một năm, IPCO sẽ tự động đưa token bảo mật của công ty này lên sàn giao dịch tiền mã hóa. Như vậy, những nhà đầu tư sẽ có thể bán một phần hoặc toàn bộ token mà họ nắm giữ tính đến hiện tại, hoặc đầu cơ để tăng trưởng. Một khi mục tiêu của dự án được đáp ứng, toàn bộ tiền sẽ được giải ngân cho công ty. Đây là thủ tục duy nhất có hiệu quả đã được chứng minh và được thời gian kiểm chứng mà bạn làm theo bằng công cụ mà bạn lựa chọn để token hóa cho công ty của mình. Tuy nhiên, để IPCO thật sự phát huy tác dụng và có thể bảo đảm một quy trình phát hành token bảo mật an toàn cho công ty, bạn cần sử dụng các mô-đun thật sự có khả năng thực thi quy trình được định nghĩa bên trên. Có chính xác 11 mô-đun như vậy, cụ thể là:
1. Hệ thống giúp khách hàng làm quen với sản phẩm, sử dụng các quy trình KYC7 (xác minh khách hàng của bạn) và AML8 (chống rửa tiền).
Chú thích:
7. Know Your Customer.
8. Anti-Money Laundering.
2. Ngân hàng di động toàn cầu, lý tưởng nhất là được xây dựng dựa trên giấy phép EMI (tổ chức tiền điện tử) được phát hành tại Liên minh châu Âu.
3. Cổng thanh toán với chức năng quy đổi ngoại tệ, có thể chấp nhận phương thức thanh toán bằng tiền pháp định9 cũng như tiền mã hóa và có thể chuyển đổi chúng.
4. Giấy chứng nhận quy trình IPCO (chào bán công khai tiền điện tử lần đầu) để thủ tục được bảo mật, duy trì và kiểm soát.
5. Các tài khoản ngân hàng trung gian giải ngân từng đợt được ràng buộc với Lộ trình và xếp hạng liên tục.
6. Quỹ có giấy phép môi giới chứng khoán được phát hành tại Liên minh châu Âu, lý tưởng nhất là tại nước mà công ty bạn đang hoạt động / đặt trụ sở.
7. Mô-đun pháp lý và phần mềm có hiểu biết về những vấn đề hợp đồng thông minh, có thể thiết lập / lập trình nó một cách an toàn.
8. Phương pháp trông nom, cất giữ với chức năng đa chữ ký, sử dụng những thủ tục an toàn liên quan đến việc lưu trữ các chìa khóa riêng tư (private key)10.
Chú thích:
9. Đơn vị tiền tệ có giá trị được thiết lập bởi Chính phủ.
10. Một dạng mã phức tạp cho phép người dùng sử dụng đồng tiền mã hóa của mình.
9. Thẻ thanh toán tiền mã hoá và tiền pháp định với chức năng cập nhật các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, được toàn thế giới chấp nhận thanh toán (VISA, Mastercard, JCB).
10. Thỏa thuận, bao gồm tư cách hội viên với một hiệp hội ngân hàng tiền mã hoá, nhằm đem đến sự đồng tâm hiệp lực khi làm việc với Nghị viện châu Âu.
11. Sàn giao dịch tiền mã hóa có giấy phép môi giới chứng khoán, được mở rộng bằng hệ thống giao dịch đa phương có hiệu lực tại Liên minh châu Âu.
 
Nếu công cụ bạn chọn để token hóa cho công ty của mình có quy trình gắn liền với những mô-đun riêng lẻ được liệt kê bên trên, thì việc phát hành token bảo mật gần như sẽ thành công. Quan trọng hơn hết, nó sẽ an toàn. Và sự an toàn này không chỉ là cho bản thân bạn mà còn cho cả quy trình, đem lại phần nào sự bảo đảm cho nhà đầu tư, khách hàng, và đặc biệt là thứ mất nhiều năm xây dựng nhưng lại dễ dàng đánh mất: danh tiếng. 11 mô-đun này tạo nên một tập hợp cơ bản có hiệu quả, với điều kiện là những văn kiện pháp lý chấp nhận nó. Về bản chất, các mô-đun này có thể được mở rộng bằng các mô-đun giao tiếp và sản xuất. Tuy nhiên, đây là các mô-đun gắn liền với việc trình bày, quảng bá, và giao tiếp của token mà bạn phát hành, thứ mà mọi công ty có thể thiết lập tùy theo sở thích của họ. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn phải duy trì việc giao tiếp liên tục và chuyên nghiệp với nhà đầu tư và khách hàng. Họ cần được cập nhật thường xuyên về tình hình công ty hoặc dự án của bạn, và liệu token mà họ đầu tư vào có triển vọng tốt hay không.
Hãy cùng xem qua các mô-đun theo thứ tự liên tiếp. Bạn có thể tự mình đánh giá xem liệu nó là một sự chuyển đổi mang tính cách mạng hay mang tính tiến hóa. Nếu một người không chuyên là bạn hiểu được quá trình này nói về điều gì, thì dù không biết mọi thuật ngữ chính xác, đây cũng là sự tiến hóa. Còn nếu bạn cảm thấy như mình đang đọc cuốn sách bằng tiếng Swahili thì hãy gấp sách lại, và tốt hơn hết là đến ngân hàng để vay vốn.
Đầu tiên, rất có thể bạn sẽ sử dụng mô-đun 7. Nó rất giống với việc tìm đến bạn bè của mình để nhờ họ cấp vốn cho ý tưởng của bạn. Bạn viết mọi thứ lên giấy và chuẩn bị một hợp đồng, thiết lập các thông số của thỏa thuận, số tiền, các điều khoản hoàn vốn, lãi suất, và các yếu tố cần thiết khác để hoàn tất việc ký kết hợp đồng đúng cách. Trong trường hợp token hóa, cụ thể là phát hành token bảo mật của riêng bạn cũng vậy, bạn phải xác định, thiết lập, và hợp thức hóa những thông số như vậy trong một hợp đồng cụ thể. Hãy tưởng tượng ra một luật sư và một lập trình viên đứng sau mô-đun 7. Luật sư thiết lập những thông số kỹ thuật của token. Sau đó, lập trình viên sẽ lập trình những thông số này, cụ thể là nhập chúng vào hợp đồng thông minh. Những thông số của token trực tiếp quyết định lưu lượng của token trong hệ thống và chức năng của nó trong dự án mà bạn sắp thực hiện. Như chúng ta đã nói, bản chất của token có thể chỉ hoàn toàn là một khoản đầu tư, nhưng nó cũng có thể là một phương thức thanh toán (nó có thể là một đồng tiền mã hoá), khi đó các nhà đầu tư mua những dịch vụ mà họ có thể sử dụng bằng token đang sở hữu với mức chiết khấu đáng kể trong tương lai.
Một khi đã thiết lập token và xác nhận những thông số trong hợp đồng thông minh, chúng ta có thể bắt đầu bán. Nói một cách đơn giản, chúng ta sẽ chuẩn bị một chiến dịch quảng cáo để giới thiệu dự án của chúng ta dưới dạng một bản cáo bạch. Bản cáo bạch được gọi là bản mô tả dự án để chào bán token. Bạn có thể dễ dàng hình dung bản mô tả dự án giống như một bài thuyết trình mô tả dự án, bao gồm một Kế hoạch Kinh doanh, cụ thể là những số liệu làm rõ lý do vì sao bạn muốn bấy nhiêu tiền, bạn sẽ sử dụng nó cho việc gì, số tiền đó sẽ được hoàn trả cho các nhà đầu tư khi nào và từ nguồn nào. Nó cũng bao gồm một Lộ trình, bạn có thể tưởng tượng Lộ trình như một con sâu bướm từ từ dài ra thêm khi bạn tải phần mềm mới về máy vi tính của mình. Con sâu bướm ấy được chia thành từng khúc. Chúng ta gọi những khúc này là các cột mốc được xác định bởi thời gian. Mỗi cột mốc đánh dấu một điểm quan trọng trong quá trình thực hiện dự án. Đây là lý do vì sao bạn và nhà đầu tư của mình có cơ hội để so sánh xem liệu những gì đã lên kế hoạch có đang được thực thi như mong muốn hay không.
Hãy cùng quay lại với quảng cáo. Chiến dịch quảng cáo nói với các nhà đầu tư rằng dự án của bạn rất tuyệt vời, và nó sẽ trực tiếp đưa họ đến với trang bán hàng của bạn, nơi mà mô-đun 1 đang chờ họ. Nếu bạn làm việc với tiền bạc, tuân thủ luật pháp (thứ mà tôi cho là đang ngày càng nghiêm ngặt), bạn cần phải đòi hỏi những khách hàng tham gia vào hệ thống tài chính của bạn xác nhận danh tính. Chúng ta đều biết việc này chẳng có gì phức tạp cả. Nếu bạn bước vào một tổ chức, hoặc có lẽ là một sân bay, thì việc bạn phải trình chứng minh thư hay hộ chiếu là khá phổ biến. Trong một số trường hợp, bạn sẽ được chụp ảnh, và ảnh sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu của, ví dụ như những người mà cảnh sát đang truy lùng. Ở đây chúng ta cũng sẽ làm như vậy.
Mô-đun 1 yêu cầu bạn nhập những thông tin như tên, họ, địa chỉ… Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chụp một tấm hình selfie bằng điện thoại di động và gửi nó đi để xác minh. Toàn bộ quy trình này rất tiện lợi, khách hàng có thể thực hiện tại bất kỳ đâu, trong ngôi nhà thoải mái của họ chẳng hạn. Một khi quy trình đã được xác minh, chúng ta sẽ chuyển sang mô-đun 2.
Mô-đun 2 sẽ quen thuộc đối với chúng ta nếu chúng ta sử dụng ngân hàng di động. Hầu hết các ứng dụng ngân hàng di động ngày nay đều giống nhau và có chức năng tương tự nhau. Bạn sẽ chỉ nhận ra sự khác biệt khi bắt đầu so sánh ngân hàng di động của những nhà cung cấp địa phương (ngân hàng địa phương) với ngân hàng di động của những nhà cung cấp quốc tế. Nhưng chúng ta sẽ không thảo luận về chúng tại đây. Chỉ cần biết rằng ngân hàng di dộng của các công ty tài chính công nghệ khá minh bạch, đơn giản, và hoạt động trên khắp thế giới là đủ. Nó đơn giản là cực kỳ hiệu quả. Do đó, sẽ thật lý tưởng nếu mô-đun 2 được cung cấp bởi các công ty tài chính công nghệ chứ không phải là một ngân hàng truyền thống. Nhờ vậy, mô-đun này sẽ hiệu quả hơn, và đây là cách thuận tiện hơn để quản lý nó. Thêm vào đó, khách hàng có thể sử dụng nó trên toàn cầu, ví dụ như khắp Liên minh châu Âu (đây chính xác là điều bạn cần).
Mô-đun 2 mở một tài khoản cho các nhà đầu tư, tạo một ví tiền và cho phép mô-đun 9 tham gia. Mô-đun 9 có nhiều ưu điểm hơn những loại thẻ tín dụng truyền thống. Nếu dự án của bạn cũng phát hành một token dùng để thanh toán, thì tấm thẻ này sẽ có tác dụng với token của bạn giống như bất kỳ đơn vị tiền tệ nào khác. Nó có thể chuyển đổi token thành các đơn vị tiền tệ truyền thống, dùng để chi trả, gửi, và nhận. Một chức năng rất hay của tấm thẻ này đó là nó không bị ràng buộc với một tài khoản hay cần phải nộp thêm tiền. Mặc dù nó cũng thể hiện một số giới hạn, đặc biệt là khi nó yêu cầu bạn trước tiên phải nộp vào thẻ số tiền bạn cần dùng. Nó cực kỳ tiện lợi trong trường hợp bạn làm mất. Ngày nay, việc một tấm thẻ thanh toán mới do ngân hàng phát hành được gửi đến địa chỉ nhà bạn trong khoảng 14 ngày là điều phổ biến. Vậy nên nếu bạn làm mất thẻ, ví dụ như khi đang đi du lịch thì thật khó chịu. Nếu bạn có một tấm thẻ như mô-đun 9, bạn có thể thay thế nó một cách đơn giản như thể bạn để quên bàn chải trong khách sạn và chỉ việc rút ra một cây bàn chải mới từ trong túi đựng dụng cụ vệ sinh cá nhân vậy. Theo cách tương tự, bạn sẽ lấy ra một tấm thẻ dự phòng, liên kết nó với tài khoản trên điện thoại di động của bạn trong vòng một phút, vậy là đã xong.
Hãy quay trở lại với mô-đun 2. Như chúng ta đã nói, mô-đun này sẽ tạo một tài khoản và một ví tiền. Ví tiền là thứ mà một nhà đầu tư cần. Anh ấy sẽ chuyển số tiền mà mình dự định đầu tư vào dự án từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào ví. Vì đây là ví tiền đa tệ, nên nó sẽ chấp nhận hầu hết mọi loại đơn vị tiền tệ thường được sử dụng. Từ ví tiền này, nhà đầu tư sẽ chuyển số tiền mà anh ấy muốn dùng để mua token vào ví tiền của dự án. Và tiếp theo chính là phép màu mang tên phát hành token. Ví tiền của dự án sẽ nhận được tiền từ nhà đầu tư và hoàn tất ký kết một hợp đồng thông minh, thứ sau đó được gửi đến chuỗi khối (Blockchain). Đồng thời, nó sẽ gửi token ngược lại vào ví tiền của nhà đầu tư để xác nhận thỏa thuận. Nói một cách đơn giản, dự án của bạn đã kiếm được tiền, còn nhà đầu tư đã nhận được token và một hợp đồng dưới dạng hợp đồng thông minh được lưu trữ trong chuỗi khối. Nếu dự án của bạn yêu cầu thanh toán bằng một loại tiền mã hóa cụ thể thì quy trình này cũng tương tự, chỉ khác là tiền từ ví của nhà đầu tư sẽ được gửi đến mô-đun 3 trước, nơi số tiền được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ mà dự án yêu cầu, và sau đó được gửi vào ví tiền của dự án.
Mọi thứ khác đều được giữ nguyên. Nếu chúng ta lấy ví dụ đơn giản nhất có thể, đó là bạn thật sự đã hoàn tất ký kết hợp đồng với một người bạn, thì dựa trên cơ sở đó, anh ấy sẽ gửi tiền từ tài khoản của anh ấy cho bạn. Chẳng có gì phức tạp cả. Nhưng như chúng ta đã nói, ICO sẽ dừng lại tại đó. Tiền sẽ được rút ra, và dự án sẽ nhận được toàn bộ tiền cùng một lúc. Việc nhận được tiền trước như vậy thường làm mất đi động lực và không phát huy tác dụng. Tuy nhiên, vì dự án của bạn có chứng nhận IPCO, nên số tiền đáng lẽ sẽ được chuyển vào ví của dự án để đổi lấy token sẽ tự động được chuyển vào tài khoản trung gian của ngân hàng. Tài khoản này thường được quản lý bởi một bên thứ ba, và trong trường hợp này sẽ được đại diện bởi mô-đun 6.
Số tiền được quản lý bởi một quỹ sẽ giải ngân cho bạn dựa trên các cột mốc được thiết lập trong Lộ trình của bản cáo bạch. Token mà nhà đầu tư nhận được trong ví sẽ bị khóa lại. Điều này là để dự án bắt đầu thực hiện dự định mà không phải chịu áp lực không cần thiết đến từ sự biến động thường thấy của thị trường tự do. Tuy nhiên, như chúng ta đã nói, thường là sau tối đa một năm, token sẽ được mở khoá, và những nhà đầu tư có thể cho nó vào mô-đun 11. Có hàng ngàn sàn giao dịch tiền mã hóa trên thế giới đã hoạt động trong nhiều năm. Tuy nhiên, họ đều không có giấy phép. Mặc dù họ vận hành bằng giấy phép SPI, nhưng loại giấy phép này không đủ để giao dịch chứng khoán dưới dạng token. Vậy nên, cùng với áp lực của công chúng dành cho sự chuyên nghiệp hoá của ngành công nghiệp tiền mã hóa, ánh sáng đã bắt đầu soi rọi lên những kế hoạch chỉ rõ rằng, thời đại của các sàn giao dịch tiền mã hóa được cấp phép đã đến. Do đó, mô-đun 11 chính là sàn giao dịch tiền mã hóa được cấp phép đàng hoàng và chỉ giao dịch token của những công ty nào thỏa mãn các giấy phép đó. Tuy nhiên, ưu điểm tuyệt vời của các sàn giao dịch này chính là sự đơn giản, thân thiện với người dùng, và quan trọng hơn hết là khả năng giao dịch trực tiếp của chúng, cụ thể là không cần thông qua trung gian. Nói tóm lại, nếu bạn là một nhà đầu tư, bạn có thể kiểm tra danh mục đầu tư của mình bằng điện thoại di động khi ăn sáng, nhập vào một vài câu lệnh rồi đi ra ngoài để vui chơi. Chỉ thế thôi. Nếu bạn hiểu được quá trình, bạn sẽ hiểu được cách hoạt động của token và hiểu được giai đoạn phát triển mang tính tiến hóa mà chúng ta đang trải qua. Tuy nhiên, để cho nhất quán, tôi nên đề cập đến các mô-đun mà chúng ta chưa nhắc đến, cụ thể là mô- đun 4, 8 và 10.
Mô-đun 4 chính là bản thân quy trình IPCO. Quy trình này về bản chất có một thuật toán tương đối chính xác, dễ dàng, và đơn giản. Nó chỉ làm theo thủ tục, bao gồm phương pháp, giấy phép, và sự kiểm soát. Nếu dự án đó được chứng nhận là IPCO, thì bạn có thể yên tâm với tư cách là một nhà đầu tư rằng, ít ra nó đã đáp ứng các yêu cầu về mặt quy định pháp lý, yêu cầu về mặt an toàn, yêu cầu về mặt thủ tục, và những cơ chế kiểm soát bắt buộc để quản lý vốn dựa trên những gì mà nó đã hứa hẹn.
Mô-đun 8 là một tập hợp các đề xuất mang tính phòng ngừa, được áp dụng cụ thể với những chìa khóa riêng tư. Nếu bạn đã từng xem các bộ phim mà nhân vật chính phải kiếm đủ một số chìa khóa để mở được kho báu, thì ở đây cũng tương tự như vậy. Mỗi ví tiền có chìa khóa riêng của nó. Và nếu chúng ta nhận ra rằng, không chỉ chìa khóa bị mất mà ví tiền cũng bị đánh cắp, thì việc có một hệ thống tương tự như mô-đun 8 được thiết lập là điều tốt. Điều này đặc biệt đúng đối với những ví tiền nào nắm giữ khối lượng tài sản lớn. Mô-đun 8 xác định rõ ràng cách quản lý những chìa khóa này. Có một phương pháp phổ biến và hiệu quả gọi là đa chữ ký (multisig), thứ mà chúng ta nhìn thấy trong đời sống thường nhật tại các công ty. Nếu bạn muốn được trả tiền cho một việc gì đó bằng ngân quỹ của công ty, bạn phải có chữ ký của quản lý, rồi chữ ký quản lý của quản lý, và trong trường hợp của một khoản tiền rất lớn thì là chữ ký của CEO hoặc chủ sở hữu. Trường hợp ở đây cũng rất giống. Một ví tiền giải ngân một số tiền lớn sẽ cần có sự chấp thuận của ví tiền thứ hai, hoặc thậm chí là thứ ba. Nếu giao dịch được xác nhận bởi mọi ví tiền thì nó sẽ được tiến hành.
Cuối cùng, chúng ta đi đến mô-đun 10. Mô-đun 10 là thứ mà mọi công ty cần sau khi có chuyện gì đó xảy đến, chuyện gì đó làm cho bạn phải mất ngủ. Đó có thể là thuế, thiếu sót về mặt pháp lý, điều bất thường gây ra bởi kẽ hở luật pháp, đề nghị điều chỉnh về mặt pháp lý, hay những việc khác mà bạn không thể giải quyết tại cấp độ địa phương với các cơ quan lãnh đạo địa phương. Để làm gì đó tại thời điểm này, bạn cần trực tiếp trao đổi với Nghị viện châu Âu. Vì thế, một phần của giấy chứng nhận IPCO chính là tư cách hội viên của một trong các hiệp hội quốc tế nào có thể thảo luận trực tiếp vấn đề rắc rối tại cấp độ mà mọi chuyện có thể thật sự được giải quyết.
Và Bây Giờ Đã Đến Lúc Hạ Màn, đến lúc này bạn mới có được câu trả lời mà có lẽ bạn đang mong chờ. Bạn cần làm quen với những gì đang diễn ra trong thế giới đầu tư ngày nay (ít nhất là theo hình thức đơn giản và khá ngắn gọn). Có gì đó đang bắt đầu diễn ra, và nó có thể trả lời câu hỏi tại sao một số quy trình lại quá phức tạp, và tại sao chỉ có một số ít người được tham gia. Câu trả lời rất đơn giản. Nhiều năm trước nó cũng có khởi đầu đơn giản. Nhưng dần dần, khi nó phát triển, nó bị nhiều thứ đè nặng đến mức chức năng của nó bị cản trở.
Đây là một dấu hiệu tuyệt vời, nhờ đó mà những thị trường mới, công cụ mới, công nghệ mới, và hệ thống mới đang phát triển, những thứ có thể trở nên tự nhiên, dễ dàng, và thân thiện với người dùng hơn. Đây chính là thời điểm (cũng như bao thời điểm tương tự khác) mà một thứ gì đó mang tính cách mạng diễn ra, tạo cơ hội đem lại lợi nhuận kinh tế cho những ai có thông tin chính xác. Và giờ thì bạn đã có nó rồi đấy. Nếu bạn thuộc phía những nhà đầu tư, bạn có thể đầu tư trực tiếp vào các công cụ nào tuân theo tiêu chuẩn IPCO và đã tích hợp nó vào trong dự án của chúng. Như tôi đã phát biểu vài lần, các công cụ này đang bị thiếu trên thị trường. Nhu cầu dành cho chúng rất lớn, chúng thiết yếu, và do đó chúng sẽ được sử dụng.
Bạn cũng có thể chờ các dự án cụ thể được token hóa bởi những công cụ này. Đó chắc chắn sẽ là điều thú vị, đặc biệt là vì những công cụ IPCO như vậy sẽ rất khan hiếm vào lúc ban đầu. Trong khi có nhiều công ty cần được token hóa, không chỉ trong Liên minh châu Âu mà còn trên khắp thế giới. Vì thế nên ban đầu, các công cụ IPCO sẽ chọn ra công ty thú vị nhất trong số những công ty này. Điều này là hợp lý, bởi vì công ty được token hóa bởi các công cụ IPCO càng có triển vọng bao nhiêu, thì sự tín nhiệm và xếp hạng của nó sẽ càng cao bấy nhiêu. Đối với các nhà đầu tư, những công ty được token hóa đầu tiên này sẽ rất có lời. Chúng ta chắc chắn có điều gì đó đáng để trông chờ. Tuy chúng ta vẫn đang ở giai đoạn ban đầu, nhưng thế hệ Millennial đã đang bay với một tốc độ ánh sáng đến NƠI mà họ mong được đáp lại lời đề nghị của các công ty. NƠI đó nằm trong thế giới của các mạng lưới tài chính xã hội, của xếp hạng, của Blockchain, của điện toán đám mây, và đơn giản là một NƠI mà bạn có thể đến bằng thiết bị gần bên bạn. Đó chính là điện thoại di động của bạn.
Và cuối cùng, hãy để tôi nhắc cho bạn nhớ lý do tại sao mọi thứ tồn tại. Nó xuất phát từ nhu cầu thực tế nảy sinh từ thường thức. Nếu bạn muốn làm điều gì đó, nhưng điều này là bất khả thi ở bên phải, thì bạn sẽ quay lại và nhìn chằm chằm sang bên trái. Nếu như nó thậm chí cũng không có ở đó, thì bạn sẽ thử đối mặt với nó trực diện. Nếu bạn va phải một bức tường gạch, bạn sẽ lùi lại vài bước và chắc chắn sẽ tìm ra một con đường dẫn đến vinh quang. Vì tôi biết đây rõ ràng là thứ có thể đem lại những thành quả đáng kể, nên tôi đã thêm vào một giải pháp cụ thể mà tôi đã tạo ra cùng với Nikolay, và đặc biệt là cùng với đội ngũ XIXOIO. Tôi tin rằng rõ ràng nó đã được tạo ra một cách tuần tự và cẩn thận, để những điều mà chúng tôi bảo là mình sẽ làm thật sự được thực hiện.



Chương X 
Tại sao mọi thứ lại được tạo ra? 
Nikolay là nhà đồng sáng lập, cổ đông, và CEO trong vòng chín năm, chính xác là từ năm 2008, anh ấy đã xây dựng doanh nghiệp kiều hối mang tên MoneyPolo. MoneyPolo đã tăng trưởng, dần dần kiếm được hàng tỷ euro doanh số, cũng như làm thỏa mãn hàng trăm ngàn khách hàng. Từ một công ty nhỏ có trụ sở tại Anh, nó gần như đã trở thành một ngân hàng thông thường theo thời gian. Nói là gần như bởi vì nó hoạt động bằng một loại giấy phép khác. Giấy phép EMI phản ánh nhu cầu thị trường tốt hơn. Bởi vì MoneyPolo hoạt động tại nhiều quốc gia, nên nhu cầu của khách hàng rất đa dạng. Một số yêu cầu các giao dịch thanh toán trong khu vực Liên minh châu Âu, những người còn lại thì chuyển tiền sang châu Á. Công dân của một vài nước có thói quen sử dụng tiền mặt, một số người tập trung vào việc sử dụng thẻ thanh toán, trong khi những người khác hướng đến tiền mã hóa.
Đội ngũ phát triển được dẫn đầu bởi vợ của Nikolay là Kỹ sư Trưởng Nataliya phải phản ứng một cách hiệu quả trước mọi nhu cầu cấp thiết này. Các phản ứng này vô cùng thành công, và được nhấn mạnh bởi việc khách hàng đã hài lòng đến mức giới thiệu dịch vụ với những người khác. Công ty không hề tiếp thị sản phẩm nhưng vẫn tăng trưởng một cách thần tốc.
Mọi công ty tài chính toàn cầu hoạt động tại nhiều quốc gia đều phải hợp tác với ngân hàng. Để có thể hoạt động như yêu cầu, công ty sẽ sử dụng các dịch vụ ngân hàng như quản lý tài khoản ngân hàng hoặc gửi tiền. MoneyPolo được xây dựng dựa trên một hệ thống ngân hàng vững chắc ngay từ ban đầu. Kết quả là họ có thể cộng tác một cách hiệu quả với ngân hàng bởi vì họ hiểu những quy trình mà ngân hàng sử dụng. Tuy nhiên, khi công ty tăng trưởng, thì nhu cầu dành cho các ngân hàng đối tác cũng gia tăng. Các ngân hàng chịu sự kiểm soát. Việc kiểm soát sẽ do lãnh đạo tại địa phương đảm nhiệm. Họ sẽ quyết định dịch vụ nào thú vị và dịch vụ nào không thú vị đối với các ngân hàng địa phương ở thời điểm hiện tại.
Vậy nên, với khối lượng dịch vụ gia tăng, một số ngân hàng đã cản trở hoặc chấm dứt việc hợp tác. Ví dụ như lãnh đạo Đức ủng hộ các giao dịch bằng tiền mặt nhưng lại ngó lơ các giao dịch trực tuyến. Một lãnh đạo khác thì hành động ngược lại. Xu hướng này đang ngày càng tăng. Khi nó tăng mạnh, rõ ràng là MoneyPolo sẽ cần phải mua lại hoặc xây dựng ngân hàng của riêng mình. Với bước đi này, họ sẽ có được một đối tác tốt hơn để bảo vệ những mối quan tâm của họ. Nhưng để làm được điều đó, thì việc tìm kiếm các nhà đầu tư mới là điều cần thiết.
Chiến lược này đáp lại những nhu cầu cụ thể của MoneyPolo, đồng thời hỗ trợ cho xu hướng đã phát triển trong lĩnh vực tài chính kể từ năm 2013. Tuy nhiên, các cổ đông lại không đồng ý thực hiện chiến lược này cũng như những bước đi có liên quan.
Đó là lý do tại sao Nikolay, và sau đó là các quản lý cấp cao cũng như đội ngũ phát triển, đã đi đến quyết định thành lập một công ty mới tại Anh vào nửa cuối năm 2017. Công ty mới này được thành lập bởi Nikolay và tôi. Vì tôi có tham gia vào một vài trường hợp khởi nghiệp luôn luôn thành công khi mới bắt đầu hoạt động, nên tôi trở thành CEO trong giai đoạn khởi nghiệp của công ty mới.
Trong khi tôi tập trung vào lĩnh vực phát triển chiến lược liên quan đến các cổ đông và chức năng danh mục sản phẩm, thì Nikolay tập trung vào vấn đề cấp phép và phát triển hệ thống ngân hàng, bao gồm mọi yêu cầu hoạt động có liên quan. Mục tiêu là tận dụng nhiều năm kinh nghiệm của cả hai nhà sáng lập để tạo ra một hệ thống ngân hàng tiền mã hóa hiệu quả, khả thi, và linh hoạt. Do đó, ý tưởng ban đầu là dựa trên giả thuyết cho rằng, chỉ cần thu hút đủ vốn tại Liên minh châu Âu / châu Á để xây dựng hoặc mua lại các ngân hàng rồi biến đổi chúng thành những ngân hàng giao dịch và liên kết chúng với hệ thống riêng.
Để khái niệm này khả thi, chúng tôi phải xác minh liệu công tác thực hiện có đơn giản hay không. Do đó, công ty bắt đầu tìm kiếm các vị trí quan trọng nhất trong số những ngành làm việc với thông tin mà chúng tôi cần. Chưa đầy sáu tháng, công ty đã thành công tìm được các nhà quản lý và cố vấn được xem là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng tiền mã hóa và pháp lý. Trong vòng chưa đến tám tháng, công ty đã phát triển thành một đội ngũ gồm 50 kỹ sư. Tuy nhiên, các nhà quản lý dần nhận thấy rằng, việc đạt được mục tiêu phức tạp hơn những gì họ nghĩ lúc ban đầu. ICO đáng lẽ sẽ trở thành kênh gọi vốn chính. Nhưng sau khi phân tích tỉ mỉ quy trình, họ nhận thấy nó cực kỳ thiếu sót, đe dọa đến danh tiếng, và không thể kiểm soát được.
Sự thật này cũng được xác nhận bởi tỷ lệ gian lận cực kỳ cao gắn liền với ICO. Tuy nhiên, quy trình này lại được việc và tương đối đơn giản. Ban đầu, chúng tôi kết hợp với bất kỳ ai có vai trò trong thế giới tiền mã hóa. Cộng hòa Séc là nước dẫn đầu thế giới trên thị trường tiền mã hóa, nên chúng tôi cũng có phần nào ưu thế. Trong số đó thì Dominik Stroukal, người tốt nghiệp hai trường đại học và viết cuốn sách đầu tiên về Bitcoin, đã tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Khi chúng tôi đề cập đến ICO, anh ấy đã hứa sẽ phát biểu ý kiến của mình. Và khi tôi nhận được email của anh ấy, tôi nhớ rất rõ những từ mà Dominik đã nói: “Tôi nghĩ ICO đã chết, việc tạo ra IPCO là điều cần thiết!” Dominik chính là chủ nhân thật sự của ý tưởng này.
Và thế là IPCO được tạo ra, một thứ kết hợp ICO với IPO. Nói một cách đơn giản, chúng tôi cần tạo ra cho bản thân một công cụ đầu tư an toàn để kết nối hai thế giới. Đối với những người có gia đình, con cái, lịch sử, khách hàng, và doanh nghiệp với hàng tỷ euro doanh số trong tay, thì việc mất đi danh tiếng là nỗi sợ lớn nhất. Vậy nên chúng tôi cần một công cụ dành cho những người đã quen với việc chấp nhận rủi ro, nhưng cũng là những người hiểu rằng, danh tiếng đã mất đi không thể lấy lại được. Một công cụ kết nối nhà đầu tư với công ty theo cách đơn giản, an toàn, và trực tiếp. Lý tưởng nhất là thông qua điện thoại di động. Bằng cách kết hợp những lợi ích của ICO và quy trình bảo mật được đơn giản hóa của IPO, chúng tôi sẽ tạo ra một giải pháp mà chúng tôi sẽ sử dụng đầu tiên, và ngay khi cả thế giới nhìn thấy nó phát huy tác dụng, các công ty khác sẽ sử dụng nó. Dự định của chúng tôi là liên kết thế giới tài chính cũ với thế giới tài chính mới theo cách khiến cho nó hoạt động tốt hơn. Trong khái niệm của chúng tôi, nó là mối liên hệ giữa dịch vụ ngân hàng của thế giới thực và công nghệ Blockchain của thế giới mới. Trong khi công nghệ của thế giới mới bảo đảm hiệu suất và sự tương kết trực tiếp của tiền vốn với công ty, thì thế giới thực sẽ theo dõi quá trình phát triển của dự án theo thời gian. Công ty sẽ nhận được vốn, các nhà đầu tư sẽ nhận được giá trị, còn thị trường sẽ nhận được thông tin.
Việc phát minh ra thứ gì đó trên giấy là một chuyện, nhưng khiến cho nó phát huy tác dụng lại là một chuyện khác. Điều đầu tiên chúng tôi phải tìm hiểu chính là liệu thứ mà chúng tôi phát minh ra có bao giờ ứng dụng được hay không. Và bởi vì chúng tôi đang sống trong một thế giới mà các quy định pháp lý tồn tại, nên chúng tôi sẽ bắt đầu từ đó. Chúng tôi liên lạc với những chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, ngân hàng, và thuế vụ. Chúng tôi hỏi các cơ quan lãnh đạo để chắn chắn rằng dự định của chúng tôi tuân thủ luật pháp. Chúng tôi nói chuyện với các nhà quản lý ngân hàng và chủ ngân hàng. Chúng tôi nhận diện nhu cầu thật sự của thị trường. Những quy trình được xem xét lại và bổ sung vào các sản phẩm. Mục tiêu của chúng tôi là lôi kéo những người chơi vào cuộc, những người hiểu rõ công việc họ đã làm trong nhiều năm. Các ngân hàng, cơ quan lãnh đạo, công nghệ, người say mê tiền mã hóa, và nhà cải cách. Giờ đây, nó đã phát triển được gần một năm và đưa tất cả chúng tôi đến với một giải pháp khả thi.
Giải pháp XIXOIO là một khái niệm khả thi, thực tế, và có hiệu quả của nền tảng. Nền tảng này bao gồm 11 sản phẩm. Mỗi sản phẩm thực hiện một chức năng độc lập, và do đó cũng có thể sử dụng riêng lẻ, nên chúng không phụ thuộc vào nền tảng. Tuy nhiên, đồng thời, các sản phẩm này được tạo ra mà không có nhãn hiệu, cụ thể là bất kỳ công ty, ngân hàng, hay tổ chức thanh toán nào cũng có thể sử dụng giải pháp được đề ra dưới thương hiệu của chính họ. Chúng tôi đã dần dần bổ sung các sản phẩm vào trong quy trình, để thứ mà chúng tôi muốn làm thật sự phát huy tác dụng. Trên thực tế, một kế hoạch khá đơn giản đã được tạo ra nhằm mô phỏng phiên bản tối giản của quy trình:
Khi một công ty như chúng tôi chẳng hạn, muốn có tiền từ các nhà đầu tư, thì việc cần làm là lên dự định, thiết lập mục tiêu, và chuẩn bị kế hoạch. Kế hoạch thể hiện số tiền mà công ty cần. Công ty cho mọi thứ vào bản cáo bạch và trình bày nó với các nhà đầu tư. Nếu các nhà đầu tư chấp thuận dự định, lịch trình và mục tiêu, thì họ sẽ cầm điện thoại lên và truy cập vào trang web mà công ty đang bán token của mình.
Để mua token đó, ban đầu họ sẽ dùng: 1) Sản phẩm AMLSystem, nơi mà họ được xác minh danh tính. Sau đó, họ sử dụng: 2) Sản phẩm ROWAB để mở một tài khoản và một ví tiền. Đồng thời, một cổng thanh toán sẽ được mở ra cho họ: 3) Sản phẩm Bramble X, thứ có thể chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền pháp định và ngược lại. Công ty bán token sẽ sử dụng: 4) Sản phẩm YpsilonBank, nơi giữ số tiền nhận được khi bán token, được giải ngân dựa vào việc thực hiện Lộ trình. Đồng thời, họ cũng sử dụng: 5) Sản phẩm IPCO, thứ kiểm soát toàn bộ quy trình token hóa từ lúc bắt đầu cho đến khi thực hiện xong, và liên tục báo cáo xếp hạng. 6) Tư cách hội viên tự động của BACCA, một hiệp hội ngân hàng tiền mã hóa độc lập. Hiệp hội ngân hàng tiền mã hoá này sẽ được tìm đến khi có bất kỳ câu hỏi nào. Công ty cũng sử dụng: 7) Sản phẩm LawHodl, cụ thể là một dịch vụ pháp lý gắn liền với những yêu cầu của quy định pháp lý và tiềm năng của Blockchain. Công ty có thể phân phối token cho khách hàng bằng: 8) Igorcard, một tấm thẻ thanh toán / ưu đãi với lựa chọn chi trả bằng tiền pháp định hoặc token. Đồng thời, công ty cũng sử dụng: 9) Sản phẩm Rolltoo, cụ thể là giải pháp bảo mật đa chữ ký. Nếu công ty không có đủ vốn cho các dịch vụ đi kèm với việc phát hành và phân phối token trong bản cáo bạch, thì họ sẽ sử dụng: 10) Sản phẩm Eezzu+, quỹ này sẽ phát hành một trái phiếu cho công ty, nhờ nó thì công ty sẽ có được số vốn cần thiết để thực hiện IPCO.
Và để IPCO hoàn toàn họat động được, chúng ta có: 11) Sản phẩm BURZA, thứ chỉ bán đấu giá token TÀI SẢN (những token bảo mật được phát hành đúng cách theo giấy phép giao dịch chứng khoán).
Nền tảng XIXOIO hỗ trợ xu hướng phát hành token TÀI SẢN, cụ thể là những token mà phía sau nó là một giá trị được định rõ và ra mắt dựa trên những quy định của nhà phát hành chứng khoán. XIXOIO là một giải pháp bao gồm các mô-đun có thể sử dụng riêng lẻ, đóng vai trò thỏa mãn những nhu cầu thực tế theo cách thật sự khả thi. Đầu tiên, chúng tôi trải qua toàn bộ quy trình. Chúng tôi trải qua quy trình IPCO từ A đến Z để chứng minh sự hiệu quả, an toàn, và có khả năng lặp lại của nó bằng ví dụ của chính chúng tôi. Chúng tôi cho thấy thông qua trường hợp của mình rằng, mặc dù ICO cực kỳ nguy hiểm và IPO cực kỳ phức tạp, nhưng IPCO (chào bán công khai tiền điện tử lần đầu) lại an toàn và khả thi, mặc dù nó cũng bị kiểm soát.
Như đã đề cập lúc đầu, mục tiêu của chúng tôi là phát triển những gì mà chúng tôi đã làm trên toàn cầu trong nhiều năm qua, với những thành quả được đo lường bằng hàng tỷ euro, hàng trăm ngàn khách hàng, và những đợt kiểm toán mà các kiểm toán viên liên tục nhận định rằng, họ chưa bao giờ thấy một công ty kiều hối nào tuân thủ tuyệt đối mọi quy định như vậy. Để có thể tiếp tục từ những gì mà chúng tôi đã đạt được vào năm 2017 thì chúng tôi cần có vốn. Chúng tôi biết chính xác phải làm gì với nó, và chúng tôi cũng tin chắc rằng, những ai cung cấp vốn cho chúng tôi sẽ nhận được giá trị thật để bảo đảm một tương lai lành mạnh cho các khoản đầu tư của họ.
Trên thực tế, XIXOIO là một hình thức phái sinh, một giải pháp cần thiết mà chúng tôi buộc phải tạo ra để kết nối điều mà chúng tôi có thể làm với số vốn mà chúng tôi thật sự có thể trau dồi. Bởi vì chúng tôi là những người thực tế, dựa trên những tiềm năng có thật, nên chúng tôi sẽ cung cấp một mô tả dành cho mỗi sản phẩm, bao gồm thông tin tổng quan về cách hoạt động của chúng. Chúng tôi tin chắc rằng nếu bạn cũng kiên định như chúng tôi, thì bạn sẽ đi đến kết luận tương tự: nền tảng XIXOIO và các công cụ IPCO của nó có hiệu quả, và có thể được sử dụng bởi mọi công ty nào có hứng thú liên kết doanh nghiệp thật sự, đích thực, và đã được chứng minh của họ với vốn đầu tư thông qua token TÀI SẢN. Theo một cách trực tiếp, đơn giản, và an toàn.
Các mô-đun kèm theo mô tả và chức năng của chúng có thể được tìm thấy tại: SIÊU LIÊN KẾT http://www.xixoio.com.
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